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CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN
 (Thời gian thực hiện 4 tuần: từ ngày 06/10/2025 đến ngày 31/10/2025)

I.MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất

1.1. Phát triển vận động
- MT1: Trẻ thực hiện đầy đủ các động tác trong bài tập thể dục theo
 hướng dẫn trong chủ đề Bản thân.
- MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:  Đi kiễng gót
- MT4: Trẻ biết phối hợp – tay mắt trong vận động: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay 

- MT5: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo léo trong thực hiện các bài tập tổng hợp: Bò trong đường hẹp (3m x 0,4 m) không chệch ra ngoài và trườn về phía trước 

1.2 Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

- MT 15: Trẻ có 1 số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở :  Chấp nhận vệ sinh răng miệng, đội mũ khi đi nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy đi học. Trẻ biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu

- MT 18: Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.
2.Lĩnh vực phát triển nhận thức
2.1. Khám phá khoa học
- MT20: Trẻ biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, sờ, ngửi,… để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.

- MT 29: Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
- MT41:  Trẻ nói được tên một số bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
2.2. Làm quen với 1 số khái niệm sơ đẳng về toán

- MT 28 : Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
- MT 35 : Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân 
2.3. Khám phá xã hội
- MT36: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính, của bản thân khi được hỏi, trò chuyện trong chủ đề Bản thân.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- MT52: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...trong chủ đề trường mầm non
- MT53: Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn trong chủ đề trường mầm non
- MT62: Trẻ làm quen, nhận biết một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm ,.. )
4.Lĩnh vực phát triển tình cảm KN-XH
 - MT64: Trẻ thích thích thể hiện ý thức về bản thân phù hợp với tuổi giới tính

- MT68: Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...).
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 
- MT84: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc trong chủ đề trường mầm non
- MT88: Trẻ biết vẽ các nét tạo hình: thẳng, xiên ngang và tô màu tạo thành bức tranh đơn giản trong chủ đề bản thân
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ

1. Yêu cầu

1.1.Kiến thức: 

- Trẻ biết tên vận động và trẻ biết phối hợp tay chân khi thực hiện bò trong đường hẹp và trườn về phía trước và biết cách đi kiễng gót không hạ gót bàn chân xuống và biết tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.

- Trẻ nhớ được tên tác giả, tên bài thơ, tên truyện trong chủ đề bản thân. Trẻ hiểu được nội dung của truyện và đọc thuộc bài thơ.

- Trẻ biết tên một số loại mũ, biết làm chiếc mũ từ những nguyên liệu gần gũi. Sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ ( Vỏ bìa lịch cũ, vỏ hộp sữa chua, quai túi, giấy báo, kéo, keo, băng dính hai mặt, súng bắn keo...)

- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất để nặn thành bánh xà phòng

- Trẻ nhớ được tên bài hát, tên tác giả. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu, bài hát. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc  vận động múa  minh họatheo lời bài hát.

- Trẻ nhận biết một số đặc điểm của bạn trai, bạn gái. Biết phân biệt giới tính khi trò chuyện về bạn trai, bạn gái và phân biệt giới tính. Trẻ biết được cơ thể con người có 5 giác quan và biết được vai trò, tầm quan trọng của từng giác quan khi trò chuyện về các giác quan của bé.

- Trẻ biết định hướng không gian. Nhận biết tay  trái, tay phải. 

- Trẻ đếm trên các đối tượng trong phạm vi 2, nhận biết nhóm có số lượng là 2. Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
1.2.Kỹ năng

- Rèn luyện sự phát triển khéo léo các vận động của cơ thể và khả năng vận động dẻo dai. 

- Phát triển nhận thức cho trẻ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, luyện kĩ năng chú ý, ghi nhớ. Rèn luyện khả năng nghe nhạc cho trẻ. 

- Trẻ biết đọc diễn cảm bài thơ và trả lời được một số câu hỏi của cô

- Trẻ nghe hiểu, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 
- Trẻ biết kết hợp chân tay nhịp nhàng để thực hiện vận động, rèn sự tự tin, khéo léo.
- Phát triển vận động chạy qua trò chơi phát triển cơ tay và cơ chân cho trẻ.
- Luyện sự khéo léo của đôi bàn tay. Rèn kĩ năng vẽ và tô màu  và nặn cho trẻ.
- Rèn kỹ năng cầm bút tô màu, kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh.

2.3.Thái độ

- Giáo dục trẻ trẻ tính kỷ luật, rèn luyện cơ thể, tích cực tham gia vào tiết học

- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học. 

- Giáo dục trẻ biết nghe lời người lớn, không khóc nhè, phải ngoan ngoãn như em búp bê. Hứng thú lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô .

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, khi đi ra nắng phải đội mũ , đội ô.

- Trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng luôn sạch sẽ, biết đoàn kết bạn bè.  

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc giữ gìn vệ sinh cơ thể, chăm tập luyện, ăn uống đầy đủ cho cơ thể khỏe mạnh
2. Chuẩn bị

2.2. Đồ dùng đồ chơi

- Chướng ngại vật.

- Sắc xô, mõ dừa, phách, rổ đựng nhạc cụ

- Bàn ghế cho trẻ kê theo nhóm
- Vở tạo hình, tranh mũ bạn trai, bạn gái,sáp màu

- Nguyên liệu: Vỏ hộp nhựa, bìa lịch cũ, giấy báo, băng dính 2 mặt, kéo, hồ dán, giấy màu..

- 2 bảng để treo tranh, que chỉ.

- Vòng thể dục: 5 cái, 5 ô cửa bí mật, 6 cai vòng, tranh lô tô
- Bàn ghế, Đất nặn, bảng, khăn lau tay, đĩa, hồ dán, hoa lá ...

- Giá trưng bày sản phẩm.

- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng có 2 bông hoa màu vàng, 2 lá màu xanh 

- Bảng cho trẻ gắn hoa (đủ cho mỗi trẻ một cái)

2.1. Đồ dùng của cô

- Máy tính, loa

- Nhạc bài hát: Tay thơm tay ngoan, Đôi mắt xinh, Hoa bé ngoan, Mời bạn ăn.

- Sắc xô, mõ dừa, phách

- Tranh minh họa bài thơ: Cái lưỡi, Đi nắng,  hình ảnh câu truyện : Mỗi 1 

việc , Gấu con bị sâu răng

- Các câu hỏi đàm thoại

- Tranh để cô làm mẫu

- Đất nặn, bảng, khăn lau tay, hồ dán , hoa, lá

- 3 mẫu xà phòng: 

+ Mẫu 1: Bánh xà phòng có dạng hình chữ nhật và màu đỏ

+ Mẫu 2: Bánh xà phòng có dạng hình tròn màu xanh

- slide về các giác quan: Thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác

- Mẫu của cô: Mũ rộng vành, mũ lưỡi trai

c) Trang trí lớp

- Trang trí lớp theo từng chủ đề nhánh
- Trưng bày tranh ảnh, sản phẩm của trẻ liên quan đến trường lớp.

- Bố trí các góc chơi phù hợp (xây dựng, phân vai, nghệ thuật, học tập, thiên nhiên).

- Treo khẩu hiệu, tranh ảnh tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

- Sử dụng khung tranh treo quanh lớp giới thiệu hoạt động của cô và trẻ.

- Bổ sung mảng tường mở cho trẻ được dán, treo sản phẩm tạo hình.
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 06/10/2025
–10/10/2025)
	Tuần 2

(Từ 13/10/2025 - 17/10/2025)
	Tuần 3

( Từ 20/10/2025 - 24/10/2025)
	Tuần 4

( Từ 27/10/2025 -31/10/2025)

	Chủ đề
	Tôi là ai
	Cơ thể của tôi
	Các giác quan của tôi
	Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Cô đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở… Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở… Cô trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ cũng như trạng thái tâm lý của trẻ để cô có những biện pháp phù hợp khi trẻ ở lớp; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, đi giầy, dép cho một số trẻ kỹ năng chưa tốt.
- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề bản thân, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề bản thân làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, bản thân trẻ và các giác quan , và những thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh
- Trẻ làm tranh ảnh, thiếp tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 20/10

- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa ngày 20/10 , các hoạt động và sự kiện diễn ra trong ngày này.

	TD sáng
	BTPTC: Tập các động  tác kết hợp bài: “ Cô và mẹ”

+  Hô hấp: Thổi bóng bay.

+ Tay: Hai tay đưa ra trước,lên cao.

+ Chân: Ngồi khuỵu gối.

+ Bụng: Ngồi duỗi chân, cúi gập người về trước.

+ Bật: Bật chụm ,tách chân.

c. Hồì tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng và vào lớp.

	Hoạt động học
	Thứ 
2
	Thể dục

VĐCB: Bò trong đường hẹp

TCVĐ: Cáo và Thỏ
	Thể dục

VĐCB: Trườn về phía trước

TCVĐ: Đội nào giỏi hơn
	Thể dục

- VĐCB: Đi kiễng gót

- TCVĐ: Kéo co
	Thể dục

- VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay                               - TCVĐ: Ếch nhảy

	
	3
	Văn học

Thơ: Đi Nắng
	Văn học

Truyện : Vì sao Gấu con bị sâu răng
	Văn học 

Thơ: Cái lưỡi


	Văn học 

Truyện: Mỗi người một việc

	
	4
	Âm nhạc:  

- DH: Tay thơm, tay ngoan

- NH: Năm ngón tay ngoan

- TCAN: Đoán tên bạn hát


	Âm nhạc

- DH: Em ngoan hơn búp bê

- NH: Sinh nhật hồng

- TCAN: Tai ai tinh
	Âm nhạc:   
- Dạy vận động bài hát: Đôi mắt xinh                        - Nghe hát: Mời bạn ăn                            - TCÂN: Thi xem ai nhanh
	Âm nhạc

Biễu diễn văn nghệ 

-Trẻ biểu diễn: Tay thơm tay ngoan, Cái mũi

- Cô biểu diễn: Mời bạn ăn, Năm ngón tay ngoan

-TCAN: Ai nhanh nhất

	
	5
	Tạo hình

Hoàn thiện tranh bạn gái
	Tạo hình

Nặn bánh xà phòng ( ĐT )
	Tạo hình 

Tô màu mũ bạn trai, bạn gái 

 ( Mẫu )
	Tạo hình 

Làm cái mũ

( EDP)

	
	6
	Ứng dụng PPGD Steam

Khám phá

Các bộ phận trên cơ thể (Steam 5E)
	Toán

Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái của bản thân


	   KPKH

Tìm hiểu về một số giác quan (Thính giác, thị giác)
	    Toán

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2



	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sữa

- TCVĐ: Bóng tròn to TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi TD: Chơi với vỏ sò, bóng, lá cây, cầu trượt…
	HĐCCĐ: 
HD trẻ xếp hình người bằng cành lá rụng
- TCVĐ: Tạo dáng. TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi TD: Chơi với phấn, vòng, bóng, sỏi, cầu trượt...
	HĐCCĐ:

Quan sát cây thiết mộc lan
- TCVĐ: Lăn bóng , TCDG: Kéo co

- Chơi TD: Phấn, vòng, lá cây, bóng, cầu trượt..


	 HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Gieo hạt, TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi TD: Chơi với bóng, cát , phấn, lá cây, cầu trượt...

	
	3
	HĐCCĐ:

Thí nghiệm chìm nổi
- TCVĐ: Tàu vào ga. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi TD: Phấn, vòng, sỏi, lá, cầu trượt ...


	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày.

- TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, xích đu, bập bênh
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa; TCDG: Kéo co

- Chơi TD: Chơi bóng, vòng, phấn, cầu trượt.
	- HĐCCĐ: Dạo chơi vườn cổ tích 

- TCVĐ : Về đúng nhà

- TCDG : Mèo đuổi chuột

- Chơi TD: Bóng, vòng, phấn, cầu trượt 

	
	4
	- HĐCCĐ: Quan sát bạn trai

- TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Nhảy lò cò

- Chơi TD: Chơi vơi bóng, cát, phấn, xích đu…
	HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy

- TCVĐ: Gieo hạt. TCDG : Thả đỉa ba ba 
- Chơi TD: Cát, sỏi, bóng, vòng, cầu trượt
	- HĐCCĐ: Xếp hình người bằng lá cây

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi TD: Phấn, vòng, bóng, lá, cầu trượt...

	- HĐCCĐ: Quan sát đồ dùng của bé.

- TCVĐ: Cáo và thỏ. TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi TD: Chơi với phấn, hột hạt, lá cây, cầu trượt…

	
	5
	- HĐCCĐ: Quan sát trang phục của bạn gái.

- TCVĐ: Cáo và thỏ, TCDG: Kéo co.
- Chơi TD: Chơi với vòng, nước, cát, bập bênh...
	- HĐCCĐ: Quan sát về sự hòa tan trong nước

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. TCDG: Mèo đuổi chuột. 

- Chơi TD: Vòng, lốp xe, cầu trượt, xích đu..
	- HĐCCĐ:

 Quan sát cây hoa dâm bụt

- TCVĐ: Gieo hạt.TCDG:Lộn cầu vồng

Chơi TD: Phấn, vòng,sỏi , lá…

	-HĐCMĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa, TCDG: Kéo co

- Chơi TD: Bóng, vòng, phấn, cầu trượt

	
	6
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày.

- TCVĐ: Kết bạn.

TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi TD: Chơi với nước, lá cây, vỏ ốc, xích đu.
	HĐCCĐ: 
Quan sát : Thí nghiệm về những viên đá nổi.

- TCVĐ: Bóng tròn to;
 TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi TD: Bóng, cát, nước ,cầu trượt.
	- HĐCCĐ: Quan sát về sự hòa tan trong nước
- TCVĐ: Ai nhanh nhất. TCDG: Mèo đuổi chuột. 

- Chơi TD: Vòng, bóng, phấn, chơi với đu quay, cầu trượt, xích đu....
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm cảm giác của bé: nóng và lạnh

- TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Kéo co
- Chơi TD:  chơi với phấn, lá cây, vòng, bóng, cầu trượt...

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	3
	HĐ trải nghiệm: 

Bé nhặt rau ngót
	HĐ trải nghiệm: 

Bé làm thí nghiệm hạt gạo nhảy múa
	HĐ trải nghiệm: 

Chăm sóc vườn rau của trường
	HĐ trải nghiệm:

Bé nhặt lá cây ngoài sân trường 

	
	5
	HĐTT:  

Giao lưu trò chơi vận động với các bạn 3TD
	HĐTT:  Giao lưu trò chơi vận động với các bạn 3TD 
	HĐTT:  

Giao lưu trò chơi vận động với các bạn 3TD
	HĐTT: 

Giao lưu trò chơi vận động với các bạn 3TD

	
	1.Góc xây dựng

- T1+T3 : Xây ngôi nhà của bé 

- T2+ T4:  Xây vườn rau của bé 

a) Mục đích yêu cầu
Trẻ biết được công việc của bác thợ xây chỉ đạo công trường, trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây nhà của bé, biết xây hàng rào, tạo khung cảnh ngôi nhà có: vừơn hoa, thảm cỏ, cây xanh, cây ăn quả, đường đi, nhà ở…
- Trẻ có kỹ năng sắp xếp bố cục công trình hợp lý.

- Biết đoàn kết, giúp đỡ bạn trong khi chơi
b. Chuẩn bị 

- Khối xây dựng các loại, gạch.

- Hàng rào, thảm cỏ, cây hoa, cây ăn quả ,cây rau 

c. Cách chơi 

Cô cho trẻ tự nhận vai chơi, bầu ra 1 bạn làm đội trưởng, 1 bạn làm kĩ sư thiết kế, nhóm xây dựng. Trẻ cùng hợp tác với nhau để xây ngôi nhà và vườn rau của bé 

2. Góc phân vai
- T1+ T3: Cửa hàng bán thực phẩm

- T2 + T4: Nấu ăn

a) Mục đích yêu cầu
Trẻ biết về nhóm để chơi theo nhóm, biết chơi cùng nhau trong nhóm, trẻ biết nhận vai chơi và thể hiện tốt vai chơi.

- Trẻ có kỹ năng đóng vai người đầu bếp tài ba và người bán hàng giỏi

- Trẻ biết phối hợp với bạn trong khi chơi

b. Chuẩn bị

- Một số đồ để bán hàng như quần áo, giày dép, mũ.., rau, củ, quả…

- Bộ đồ dùng nấu ăn

c. Cách chơi
Cô giúp trẻ phân vai, trẻ biết thể hiện từng vai chơi

- Làm người bán hàng

- Làm người đầu bếp 

3. Góc học tập 

- T1: Bé làm quen với vở toán 

- T2: bé xếp hột hạt thành chữ cái 

- T3: Bé chơi với chữ số 
a. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết xem sách và giở sách
b. Chuẩn bị 

- Tranh ảnh về trang phục bạn trai, bạn gái, hồ dán, khăn lau tay.
c. Cách chơi: 

- Cô cho trẻ về góc và hướng dẫn trẻ hoạt động

4.Góc nghệ thuật

- T1:  Tô màu tranh về khuôn mặt.

- T2: Dán các bộ phận cơ thể
- T3: Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái
- T4: Múa hát những bài hát có nội dung chủ đề Bản thân.
a. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết tô màu các bộ phận cơ thể hoặc trẻ thuộc bài hát, hát đúng nhịp, diễn tả được tình cảm của mình thông qua bài hát.

- Rèn kỹ năng hát, múa, tô màu cho trẻ.

- Trẻ biết đoàn kết với bạn trọng khi chơi

b. Chuẩn bị 

Tranh vẽ về các bộ phận cơ thể, sáp màu hoặc nhạc cụ âm nhạc như xắc xô, phách tre 

c. Cách chơi

- Cô giáo hướng dẫn trẻ tô màu, hát các bài hát trong chủ đề bản thân.
5. Góc thiên nhiên

- T1+ T3 : Chăm sóc cây hoa, cây cảnh

- T2+ T4 : Trẻ gieo hạt 

a. Mục đích 
- Trẻ biết tưới cây, chăm sóc cây và nhặt lá vàng, hiểu được ý nghĩa của cây xanh đối với cuộc sống con người.

- Trẻ có kỹ năng chăm sóc cây.

- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ cây.

b. Chuẩn bị 

- Góc thiên nhiên, dụng cụ chăm sóc cây, bình tưới cây, khăn lau, hạt giống 

c. Cách chơi 

Cô hướng dẫn trẻ lau lá cây, nhặt lá vàng, tưới nước cho cây, cách gieo hạt.
6. Góc sách truyện 

- T4: Trẻ xem sách truyện 

a. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết giở sách để xem

- Rèn kĩ năng đọc sách cho trẻ

- Trẻ hứng thú đọc sách.
b. Chuẩn bị 

- Bàn ghế, sách truyện

c. Cách chơi 

Cô cho trẻ về góc và hướng dẫn trẻ mở sách và đọc sách 

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trước khi ăn:

+ Cô hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn

+ Trẻ cùng cô kê bàn ghế chuẩn bị cho bữa ăn 

+ Cô chuẩn bị khăn mặt, bát thìa, cốc uống nước đủ cho trẻ

+ Chuẩn bị bát, thìa, khăn sạch đặt vào đĩa để trên bàn 

+ Cô phải rửa tay trước khi ăn

- Trong khi ăn:

+ Tạo không khí vui vẻ, thoải mái, khuyến khích trẻ ăn hết suất

+ Trong khi ăn đề phòng trẻ hóc hoặc sặc 

- Sau khi ăn: Hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa ghế vào nơi quy định, uống nước, lau miệng, lau tay sau khi ăn, đi vệ sinh 

* Ngủ: 

- Trước khi ngủ: Cho trẻ đi vệ sinh, lấy gối….

- Trong khi ngủ: Cô quán xuyến trẻ cho trẻ ngủ, cần giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ,

- Sau khi ngủ dậy: Cô cho trẻ cất gối, xếp chiếu, cho trẻ đi vệ sinh, chuyển dần sang hoạt động khác. Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa chiều.

	Hoạt động chiều 
	Thứ        

2
	Dạy trẻ về kĩ năng ATGT: 

Kĩ năng an toàn khi ngồi trên xe máy

- TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do: Chơi góc sắm vai, ghép hình hoa, góc âm nhạc...
	- Trẻ làm quen tiếng anh : “Head”
-TCDG: Rồng rắn lên mây

-Chơi TD: Chơi góc xem tranh, xếp hột hạt, luồn hạt
	- Văn nghệ chào mừng ngày 20/10

- Bé làm bó hoa tặng cô

- Chơi tự do: Góc sắm vai, luồn vòng hoa, góc kĩ năng
	Dạy trẻ về kĩ năng ATGT: Đi theo tín hiệu đèn giao thông

-TCDG: kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự do: Góc xây dựng xếp hình, xếp hột hạt, luồn hạt

	
	3
	- Trò chơi vui cùng chữ cái: Bé làm quen chữ cái a   

- TCDG: Kéo co

- Chơi tự do: Lắp ghép, xâu vòng, tô màu tranh                   
	- TC vui cùng chữ cái: Bé làm quen chữ cái ă

-TC: Dung dăng dung dẻ

- Chơi TD: Góc xay dựng, ghép hình hoa, ÂN.
	- Làm quen tiếng anh

-TCDG: Tập tầm vông

- Chơi tự do: Lắp ghép khối hình, góc xây dựng, góc nghệ thuật.


	-TC vui cùng chữ cái: Bé làm quen chữ cái â

- TC: Cây cao cỏ thấp

- Chơi tự do; ghép nút lớn, chơi với màu nước, đất nặn

	
	4
	- Dạy trẻ KNS:

Hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi TD: chơi góc xây dựng, xếp hình, xếp hột hạt, luồn hạt
	-Dạy trẻ KNS:

Cách gấp áo 

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi TD: Góc xây dựng, xếp hình, góc âm nhạc 
	- Dạy trẻ KNS:

Hướng dẫn trẻ rửa mặt

- TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do: Xếp hột hạt, ghép nút lớn, góc vận động


	- Dạy trẻ KNS: 
  Bỏ rác đúng nơi quy định

- TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do: Góc xây dựng, xếp hột hạt, ghép hình hoa
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	- Trò chơi: Chiếc túi kì lạ

-TC: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Chơi góc xây dưng, đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Ai tài thế nhỉ 

- TCDG: Dung dăng dung dẻ

- Chơi TD: Chơi gấp hoa giấy, xé dán giấy, góc bán hàng…
	- Trò chơi: “Nói đúng tên bạn”

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Chơi góc sắm vai, xếp hình, ghép hình hoa.
	- Làm quen tiếng anh
- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Xâu vòng hoa , góc sách truyện, góc nghệ thuật

	
	6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghê, bình bầu bé ngoan


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 9

CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TÔI LÀ AI ?

 (Thời gian thực hiện: 1tuần, từ 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025)

Thứ 2 Ngày 06 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề bản thân, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề bản thân làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, bản thân trẻ và các giác quan , và những thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thể dục

-VĐCB Bò trong đường hẹp

-TCVĐ Cáo và Thỏ
	- Trẻ biết tên vận động và trẻ biết bò thấp bằng hai bàn tay và hai cẳng chân trong đường hẹp mà không chạm vào đường .
- Rèn luyện sự phát triển khéo léo các vận động của cơ thể và khả năng vận động dẻo dai. 

- Giáo dục trẻ trẻ tính kỷ luật, rèn luyện cơ thể, tích cực tham gia vào tiết học


	1.Đồ dùng của cô:

Loa. Nhạc bài hát: Tay thơm tay ngoan.
- 1 con đường 

2. Đồ dùng đồ chơi:
- 2 con đường, vạch chuẩn bị

- 15-30 quả bóng, rổ đựng bóng.


	1. Gây hứng thú ( 2phút )
Cô nói: Chào mừng các bạn đến với hội thi “ Bé yêu thể thao”
     Đến với hội thi “Bé yêu thể thao” ngày hôm nay không thể thiếu 2 đội chơi đó là đội bé khỏe và đội bé ngoan. Để đến với hội thi cần có một sức khỏe thật tốt, hôm nay có bạn nào bị đau chân, đau tay, mệt không?

Cả 2 đội đã sẵn sàng đến với hội thi chưa. 

2. Nội dung (17phút)
2.1, Khởi động
 Cô cho trẻ đi thành vòng tròn: đi thường, đi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường kết hợp nhạc bài hát. Cho trẻ về đội hình vòng tròn
2.2. Trọng động
* BTPTC: Tập các động tác kết hợp với lời bài hát: “Tay thơm tay ngoan”

- Tay: 2 chân đứng rộng bằng vai, giơ 2 tay lên cao, đưa ra phía trước, giang ngang ( 3 l x 4 N)
- Bụng: 2 chân đứng rộng bằng vai, 2 tay chống hông, quay người sang 2 bên. ( 3 l x 4 N)
- Chân: 2 tay đưa lên cao, đưa ra phía trước và khụyu gối, đưa lên cao (4 lần x 4 N)
- Bật, nhảy: Bật tách khép chân( 3 l x 4 N)
* VĐCB: Bò trong đường hẹp 
- Trên sân khấu có gì đây các con ?

- Đối với những chướng ngại vật này các con sẽ thực hiện như thế nào?

  Để đến với hội thi cô và các con sẽ phải vượt qua thử thách đó là bò trong đường hẹp

- Cho trẻ đứng thành 2 hàng đối diện 

* Cô làm mẫu:

- Cô giới thiệu vận động 
- Cô làm mẫu lần 1 không giải thích.

- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích

TTCB: Cô đi từ đầu hàng ra trước vạch xuất phát, cô chống 2 bàn tay từ từ xuống sàn sát với vạch, 2 cẳng chân để sát sàn. Khi có hiệu lệnh bò thì cô bắt đầu bò kết hợp tay nọ chân kia. Khi bò cô ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, phải bò thật khéo léo trong đường hẹp để không chạm vào đường hoa này, cứ như vậy bò tới đích rồi cô đứng dậy đứng về cuối hàng.
- Cô vừa thực hiện xong vận động gì? 

- Cô cho 2 trẻ khá lên làm lại cho cả lớp quan sát. 
* Trẻ thực hiện 

- Lần 1: Cho mỗi đội 1 bạn lên thực hiện. Cô quan sát và sửa sai
- Lần 2: Cô cho trẻ thực hiện theo nhóm (mỗi nhóm 2-3 trẻ)

- Lần 3 cho trẻ thực hiện thi đua giữa các đội bò trong đường hẹp xong chuyển bóng về rổ của đội mình
- Kết thúc cô cùng trẻ nhận xét kết quả 2 đội 

- Củng cố: 2-3 trẻ tập khá lên tập lại bài tập

-> Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ tập, học tập Bác Hồ tập thể dục thường xuyên cho người khoẻ mạnh

2.3. TCVĐ: " Cáo và Thỏ".
 Cô nêu lại cách chơi, luật chơi, cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
3. Hồi tĩnh( 1 phút ) 

  Cô cho trẻ đi ra ngoài kết hợp lời bài hát:Tay thơm tay ngoan ”rồi ra ngoài.
	- Trẻ lắng nghe.

- Không ạ.

- Rồi ạ .
- Trẻ làm đoàn tàu, đi vòng tròn, kết hợp các kiểu chân.
- Trẻ tập BTphát triển chung
- Trẻ nói cách của mình
- Trẻ đứng đội hình 2 hàng dọc.
- Trẻ quan sát cô làm mẫu .

- Trẻ lắng nghe.
- Bò trong đường hẹp 

- 2 trẻ lên thực hiện .
- Trẻ thực hiện bài tập.
- Trẻ thực hiện theo nhóm.
- Trẻ thực hiện thi đua giữa các đội 
- Trẻ kiểm tra kết quả thi đua cùng cô 
- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ thực hiện

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ

Quan sát cây hoa sữa TCVĐ:  Bóng tròn to, TCDG: Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi TD:   Chơi với vỏ xò, bóng, lá cây, cầu trượt
: Thí nghiệm chìm nổi


	- Trẻ biết được tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của cây hoa sữa.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây... Đoàn kết chơi cùng nhau.


	- Địa điểm quan sát rộng rãi, thoáng mát.

- Cây hoa sữa trong vườn trường.

- Quần áo, trang phục của trẻ gọn gàng phù hợp với thời tiết.

-Vòng, bóng, phấn, đồ chơi ngoài sân trường..

	1. Ổn định tổ chức:

 Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

 Cô kiểm tra sĩ số, cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung

2.1. HĐCCĐ:  Quan sát cây hoa sữa.

Các con xem trên sân trường có những loại cây gì?

- Cô cho trẻ đứng xung quanh cây hoa sữa và đàm thoại cùng trẻ.

- Đây là cây gì?

- Các con quan sát xem cây hoa sữa có đặc điểm gì?

- Cho sờ vào thân cây và hỏi trẻ:

+ Thân cây hoa sữa như thế nào?

+ Thân cây có màu gì?

+ Lá cây có đặc điểm gì?

+ Các con có biết hoa sữa có màu gì không?

- Trồng cây hoa sữa để làm gì?

- Cô con mình vừa quan sát cây gì?

- Muốn có nhiều cây xanh chúng mình phải làm gì?

=> GD trẻ không được bẻ cành, bẻ lá, phải chăm sóc, tưới nước cho cây hàng ngày

2.2. TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- Cô nói tên trò chơi, hướng dẫn trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.

-Tổ chức cho trẻ vui chơi trò chơi, cô nhắc trẻ chơi đúng tc, chơi tốt tc, động viên khuyến khích trẻ hứng thú chơi

2.3. Chơi ý thích: Chơi với vỏ xò, bóng, lá cây, cầu trượt…

Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ
lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

 3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ xếp hàng

- Trẻ quan sát 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe và chơi TC

- Trẻ chọn trò chơi và về vị trí chơi

- Thu dọn đồ chơi, xếp hàng về lớp

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

-  Dạy trẻ kỹ năng ATGT:  Kĩ năng an toàn khi ngồi trên xe máy.
-TCDG Nu na nu nống
- Chơi TD: Chơi góc sắm vai, ghép hình hoa, góc âm nhạc...
	- Trẻ có kỹ năng an toàn khi nồi trên xe máy
- Trẻ nhận biết phân biệt được một số hành vi đúng, hành vi sai và thực hiện được một số quy định đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy.

- Trẻ hứng thú, thoải mái khi tham gia hoạt động.


	- Ti vi, đoạn phim “Vòng tay an toàn”

- Góc sắm vai, ghép hình hoa, góc âm nhạc...

	1. Dạy trẻ kĩ năng về ATGT: Kĩ năng an toàn khi ngồi trên xe máy

- Hôm nay cô có một câu đố muốn đố các con đấy, Các con nghe cô đọc câu đố nhé
Xe hai bánh
Chạy bon bon
Máy nổ ròn
Kêu bịch bịch
(Đó là xe gì)
- Hằng ngày cô thấy đa số các con được bố mẹ đưa đi học, đi chơi bằng xe máy. Nhưng có rất nhiều bạn chưa biết cách ngồi xe an toàn đâu. Cô có một bộ phim nói về 3 bạn: Bi, Bo, Ben, khi ngồi trên xe máy các bạn sẽ hướng dẫn cho các con khi ngồi trên xe máy đúng cách đấy.
Cô cho trẻ xem đoàn phim “Vòng tay an toàn “. Cô trò chuyện và đàm thoại cùng   trẻ.

- Trong bộ phim có những ai?

- Khi ngồi trên xe máy bạn bi ngồi ở đâu? Thế còn bạn Ben?

- Bạn nào là người ngồi trên xe máy đúng?

- Khi đi xe máy các con phải đội gì?

- Khi ngồi trên xe các con có được đùa nghịch không?

- Khi ngồi sau xe máy các con phải ngồi như thế nào?

- Chỉ trèo lên xe máy khi nào? trèo lên từ đâu?

- Các con chỉ được xuống xe khi nào?

- Vì sao phải xuống xe ở bên trái?

Cô giáo dục:

   Để đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy thì các con nhớ đội mũ bảo hiểm, kiểm tra xem mũ đã đảm bảo an toàn chưa. Chỉ được lên xe khi đã có người lớn ngồi trước giữ thăng bằng. Khi ngồi sau xe máy, các con phải ngồi ngay ngắn không được đùa nghịch khi tham gia giao thông. Khi xuống xe đợi xe dừng hẳn mới xuống, và xuống xe ở bên trái các con nhớ chưa nào

2. TCDG: Nu na nu nống

Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
3. Chơi tự do: Chơi góc sắm vai, ghép hình hoa, góc âm nhạc...

- Cô cho trẻ về góc chơi yêu thích của mình,chú ý quan sát và chơi cùng trẻ
4.NGCN - Vệ sinh trả trẻ.
	- Trẻ giải câu đố
- Trẻ lắng nghe và xem video
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô
- Trẻ lắng nghe 

-Trẻ chơi TC
- Trẻ về góc chơi mà trẻ thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………


__________________________________________________

                              Thứ 3 Ngày 07 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề bản thân, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề bản thân làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, bản thân trẻ và các giác quan , và những thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Văn học 

Thơ: 

Đi nắng 

	- Trẻ nhớ được tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ, cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ.

- Trẻ biết đọc diễn cảm bài thơ và trả lời được một số câu hỏi của cô

- GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, khi đi ra nắng phải đội mũ, đội ô.


	1. Đồ dùng của cô

- Máy tính, loa

- Tranh minh họa bài thơ

- Nhạc bài hát : Thật đáng chê..

2. Đồ dùng đồ chơi

-Ghế ngồi

- Các bức tranh nội dung bài thơ.

	1. Gây hứng thú (2 phút)
Cô và trẻ chơi trò chơi “ Bên này một con chim chích”. Cô trò chuyện và đàm thoại cùng trẻ:

+ Các con vừa chơi trò chơi gì?
+ Trò chơi nói về con gì ? Bạn chim chích cười lên xinh hơn hay khóc xinh hơn ?
+ Các con có giống bạn chim không?
Cô biết có một bài thơ rất hay nói về bạn chim chích nhắc nhở các bạn nhỏ khi đi ra ngoài nắng phải đội mũ. Đó là bài thơ: “ Đi nắng ” của nhà thơ Nhược Thủy. Cô mời các con cùng nghe nhé
 2. Nội dung ( 16 phút )
2.1. Cô đọc mẫu

+ Cô đọc lần 1 : Cô đọc diễn cảm kết hợp động tác minh họa, cô giới thiệu tên bài thơ, tác giả

Bài thơ cô vừa đọc có tên là “ Đi nắng ” sáng tác Nhược Thủy.

Bài thơ không chỉ có câu từ hay mà còn có hình ảnh đẹp nữa, bây giờ cô mời tất cả các con lắng nghe một lần nữa nhé.

+ Cô đọc lần 2 : Cô đọc diễn cảm kết hợp tranh minh họa.

2.2. Đàm thoại – trích dẫn 

- Cô vừa đọc bài thơ gì ?

- Do ai sáng tác ?
- Bài thơ đã nhắc đến con vật gì?
- Con chim chích nó đậu ở đâu?
- Nếu ai ngoan thì nghe lời ai?
* Đoạn 1: 

Có con chim chích

Nó đậu cành xoan

                           Nó kêu ai ngoan

                           Thì nghe lời nó.
- Đi nắng các con phải làm gì?

- Nếu các con không nghe lời thì chim sẽ như thế nào?
* Đoạn 2: 

                          Đi nắng phải có 

                          Nón mũ mà che

                          Nếu ai không nghe

                          Thì chim không thích.

- Vì sao chúng mình phải đội mũ, nón khi đi ra ngoài nắng?

- Các con có nghe lời bạn chim không?

=> Bài thơ muốn nhắc nhở chúng mình phải biết bảo vệ sức khỏe của bản thân khi đi ra ngoài nhớ đội mũ, nón che nắng, bạn nào nhớ nghe lời mới là em bé ngoan đấy.

 Để thể hiện tình cảm của mình cô mời tất cả các con đứng lên vận động cùng với cô bài hát: “ Thật đáng chê ”.
2.3. Dạy trẻ đọc thơ

- Cô cho cả lớp đọc 2 - 3 lần

- Cô cho từng tổ đọc 

- Nhóm đọc 

- Cá nhân đọc
( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )

- Cô cho cả lớp đọc lại lần nữa theo yêu cầu của cô

- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả 

- Giáo dục: Các con ạ, qua bài thơ nhắc nhở chúng ta một điều đó là đi trời nắng hay trời mưa chúng mình đều phải đội mũ che ô để không bị ốm và thường xuyên tập thể dục để cơ thể chúng ta được khỏe mạnh và mau lớn nhé.

2.4. Trò chơi: Che nắng
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần

- Cô nhận xét quá trình chơi của trẻ.

3. Kết thúc: ( 1 phút )

Cô cho trẻ hát: “ Thật đáng chê ” đi 1 - 2 rồi ra ngoài chuyển sang hoạt động khác.
	 

- Trẻ chơi cùng cô.

- Trả lời cô
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.
- Bài thơ: Đi nắng

- Nhược Thủy sáng tác.

- Con chim chích.

- Đậu cành xoan.

- Thì nghe lời chim

- Đội mũ, ô.

- Thì chim sẽ không thích

- Trẻ trả lời.
- Có ạ 

- Trẻ đứng lên vận động bài hát cùng cô.

- Cả lớp đọc thơ
- Tổ đọc 

- Nhóm đọc 

- Cá nhân đọc
- Lớp đọc thơ

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Cô cho trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ hát và đi ra ngoài.

	  Hoạt động ngoài trời: 

HĐCCĐ

Thí nghiệm chìm nổi

TCVĐ: Tàu vào ga. TCDG: Lộn cầu vồng
Chơi TD: Phấn, vòng, sỏi, lá, cầu trượt

	- Trẻ gọi đúng tên các vật cô đã chuẩn bị, dự đoán được một số vật khi thả vào nước sẽ chìm hay nổi.

- Trẻ chơi tốt các trò chơi vận động
- Trẻ có khả năng quan sát, phán đoán.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
	-Chuẩn bị chỗ ngồi hợp lí cho cô và trẻ.

- Chậu, nước.

- Một số vật để làm thí nghiệm: Sỏi, lá cây, bóng,...

- Bóng, vòng, phấn, câù trượt ….
	1. Gợi mở gây hứng thú
Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân

cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung 

2.1.HĐCCĐ : Thí nghiệm chìm nổi.

- Đây là cái gì? “ Chậu nư​ớc, lá, sỏi, bóng..”

- Theo các bạn khi thả xuống nư​ớc thì các vật này sẽ ntn?

- Chúng mình cùng thử thả các vật xuống n​ước nào?

- Vật nào chìm?

- Tại sao chìm xuống n​ước?

- Vật nào nổi?

- Tại sao vật lại nổi?

- Cô khái quát và giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trư​ờng, khi chơi đoàn kết, tránh những nơi nguy hiểm

2.2.TCVĐ: Tàu vào ga. TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu trên trò chơi , cách chơi 

- Cô nêu luật chơi 

- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần 
2.3 Chơi ý thích : Chơi với phấn , vòng, sỏi, lá , cầu trượt ...
Cô giới thiệu các đồ dùng đồ chơi cô đã chuẩn. Trẻ chọn đồ chơi, chơi theo ý
thích. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc:

- Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	-Trẻ xếp hàng và đi ra sân

-Trẻ quan sát và trả lời các câu hỏi của cô

-Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi

- Trẻ chơi theo ý thích
- Trẻ xếp hàng đi vào lớp


	HĐ trải nghiệm (Thay thế HD góc)
Bé nhặt rau ngót 
	- Trẻ biết cách nhặt và tuốt rau ngót, bỏ gọn gàng vào rổ
- Rèn sự khéo léo và nhanh nhẹn, cẩn thận cho trẻ.

- Giáo dục trẻ tính đoàn kết, tình yêu với công việc mình làm.


	- Rau ngót, rổ đựng
- Xốp ngồi cho trẻ


	1. Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ chơi Gieo hạt và trò chuyện dẫn dắt vào bài
2. Nội dung

2.1.Trẻ trải nghiệm nhặt rau ngót
- Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình cùng trải nghiệm nhặt rau ngót
- Cô cho trẻ xem video các bạn nhỏ trải nghiệm
- Các bạn vừa làm gì đó các con?

- Các bạn ý làm như thế nào ?
- Cô hướng dẫn mẫu

- Cô đã thực hiện xong rồi chúng mình có muốn làm giống cô không nào?

2.2. Trẻ thực hiện

- Cô cho trẻ thực hiện và giúp đỡ trẻ khi trẻ chưa làm được.

- Giáo dục trẻ khi thực hiện chúng mình cần phải cẩn thận, khéo léo nhẹ nhàng và giữ gìn vệ sinh. 

3. Kết thúc : Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và đi rửa tay 
	- Trẻ hát
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát video
- Trẻ trả lời 
- Trẻ quan sát
- Trẻ Thực hiện

- Trẻ cùng cô thu don.

	Hoạt động chiều

- TC vui cùng chữ cái: Bé làm quen chữ cái a.
- TCDG: Kéo co
- Chơi tự do: lắp ghép, xâu vòng, vẽ tô màu tranh...

	- Trẻ biết phát âm chữ a, tô màu đúng chữ a

- Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi.

- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động.


	- Vở bé làm quen chữ cái, sáp màu, bàn ghế

- Ghế kê hình chữ u đủ cho trẻ.

- Lắp ghép, xâu vòng, vẽ tô màu tranh

- Dây thừng
	1. TC vui cùng chữ cái: Bé làm quen chữ cái a.

- Cô giới thiệu chữ “a” . Cô đọc mẫu chữ “a”

- Cả lớp đọc chữ “a”.

- Cho trẻ tô màu chữ “a” in rỗng theo ý thích và tô màu bức tranh

- Trẻ thực hiện cô bao quát sửa sai cho trẻ. Cô cùng trẻ nhận xét.

2. TCDG: Kéo co

Cô nêu cách chơi, luật chơi

Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

Cô cho trẻ chơi.
3. Chơi tự do: lắp ghép, xâu vòng, vẽ tô màu tranh..
- Cô cho trẻ lựa chọn đồ chơi và về góc chơi chơi theo ý thích, cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi

4. NGCN - Vệ sinh – trả trẻ

Cô cho trẻ nêu gương và cô nhận xét

Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.

	- Trẻ lắng nghe
 - Trẻ phát âm theo 
- Trẻ thực hiện
- Trẻ tham gia trò chơi
- Trẻ về góc chơi

- Trẻ nêu gương cùng cô.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:

……………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….....
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….....


Thứ 4 Ngày 08 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề bản thân, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề bản thân làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, bản thân trẻ và các giác quan , và những thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	                             Tiến hành

	
	
	
	                HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	 Âm nhạc
- Dạy hát: Tay thơm tay ngoan- St: Bùi Đình Thảo
- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan- St: Trần Văn Thụ

- TCAN: Đoán tên bạn hát.
	- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, nội dung bài hát.

- Trẻ hát đúng nhịp, cảm nhận được giai điệu bài hát.

- GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho, rửa tay mặt trước và sau khi ăn


	1.Đồ dùng  của cô:
- Máy tính, loa

- Nhạc các bài hát: Tay thơm tay ngoan, Năm ngón tay ngoan.

- Sắc xô, mõ dừa, phách.

2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ
- Sắc xô, mõ dừa, phách.

- Mũ chóp, rổ đựng nhạc cụ

- Trang phục gọn gàng.


	1: Gây hứng thú (  2 phút )

Các con ơi cô cháu mình cùng nhau chơi trò chơi: “ Tay đẹp” nào?

- Đôi tay chúng mình để làm gì?

- Làm thế nào để đôi bàn tay xinh đẹp và sạch sẽ?

- Chúng mình hãy kiểm tra xem tay chúng mình đã sạch chưa nào?

2. Nội dung( 17p)

2.1. Dạy hát: Tay thơm tay ngoan- St: Bùi Đình Thảo
Cô có một bài hát nói về bạn nhỏ vô cùng sạch sẽ, bạn rửa tay thường xuyên nên tay bạn rất là thơm và được mẹ khen lắm. Đó là bài “Tay thơm tay ngoan” của nhạc sỹ Bùi Đình Thảo sáng tác.

- Cô hát mẫu:

+Lần 1: Cô hát chậm, rõ lời cho trẻ nghe.
Hỏi trẻ : Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?

- Bài hát do ai sáng tác ?

+ Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc cụ

- Ai giỏi nhắc lại tên bài hát này?

- Bài hát nói về điều gì?

- Cô nói về nội dung bài hát:

+ Giai điệu bài hát rất vui tươi, trong sáng, bài hát nói về bạn nhỏ có đôi bàn tay rất thơm sạch sẽ như 2 bông hoa

- Cô dạy trẻ hát:

+ Dạy cả lớp hát: Cô bắt nhịp cho cả lớp hát theo cô (2- 3 lần)

+ Dạy từng tổ hát kết hợp vỗ xắc xô: Cô mời từng tổ đứng dậy hát cùng cô, khuyến khích các tổ khác lắng nghe và nhận xét.

+ Mời nhóm, cá nhân (với trẻ có khả năng lên thể hiện) Động viên trẻ thể hiện biểu cảm trên nét mặt, nhún nhẩy khi hát.

- Cả lớp hát lại một lần

* Giáo dục: Các con nhớ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn.

2.2. Nghe hát: Năm ngón tay ngoan

Cô có 1 bài hát kể về về 5 ngón tay, mỗi ngón tay tượng trưng cho một em bé có đức tính tốt rất đáng yêu. Bài hát có tên “ Năm ngón tay ngoan”  st: Trần Văn Thụ, bây giờ cô mời tất cả các con hãy lắng nghe cô hát nhé

Lần 1: Cô hát trên nền nhạc kết hợp minh hoạ cử chỉ

- Cô vừa hát bài hát gì?

- Của tác giả nào?
Lần 2: Cho trẻ nghe hát trên nền nhạc kết hợp minh hoạ cử chỉ, cô khuyến khích trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô.

- Cô động viên, khen ngợi trẻ

2.3. TCAN: Đoán tên bạn hát

- Cô nói luật chơi cách chơi

Cách chơi: Cô mời 1 bạn lên đội mũ chóp đứng trên 1 bạn đứng dưới hát khi cô mở mũ ra thì đoán xem bạn nào vừa hát và hát bài gì

Luật chơi: Nếu bạn nào đoán sai thì bạn đó phải lò cò 1 vòng. Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần

3. Kết thúc (1 phút )

Trẻ hát bài hát “ Tay thơm, tay ngoan ”
	- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Tay thơm, tay ngoan

- Bùi Đình Thảo

- Trẻ trả lời

- Cả lớp hát hát

- Tổ hát

- Nhóm hát, cá nhân hát
- Cả lớp hát.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Trả lời cô
- Trẻ hưởng ứng theo cô
- Trẻ nghe cô hướng dẫn và chơi trò chơi.

- Trẻ hát và đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Quan sát Bạn trai

- TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Nhảy lò cò
- Chơi TD: Chơi với vỏ xò, bóng, lá cây, cầu trượt…


	- Trẻ biết được một số đặc điểm nổi bật của bạn trai
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây... Đoàn kết chơi cùng nhau.


	- Địa điểm quan sát rộng rãi, thoáng mát.

- Quần áo, trang phục của trẻ gọn gàng phù hợp với thời tiết.

- Vòng, bóng, phấn, đồ chơi ngoài sân trường..

	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:
1. HĐCCĐ: Quan sát bạn trai.

- Cô cho trẻ  chơi: Đoán xem tôi là ai: Cho mọt bạn trai đi từ ngoài vào đia  điểm quan sát. Trẻ gọi tên bạn và đoán xem bạn là bạn trai hay gái

+ Đây là ai ? Bạn tên là  gì?
- Các con quan sát xem bạn có đặc điểm gì nổi bật?
- Trẻ nêu đặc điểm nổi bật của bạn trai: Đầu tóc, quần áo, giầy dép…
- Cô cho bạn trai giới thiệu lại tên, đặc điểm bản thân, sở thích của mình
=> GD trẻ chơi vui vẻ đoàn kết, bạn trai biết nhường nhịn giúp đỡ bạn gái…

2.TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Nhảy lò cò
- Cô nói tên trò chơi, hướng dẫn trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.

-Tổ chức cho trẻ vui chơi trò chơi, cô nhắc trẻ chơi đúng trò chơi, động viên khuyến khích trẻ hứng thú chơi

3. Chơi tự do: Chơi với vỏ xò, bóng, lá cây, cầu trượt…

Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ

lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
 4.Kết thúc:
 Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào

 lớp.

	-Trẻ xếp hàng và đi ra ngoài sân

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi.

- Trẻ thu dọn đồ chơi để về lớp

	Hoạt động góc
	 Theo tuần

	Hoạt động chiều

- KNS:  Hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách.

- TC:  Kéo cưa lừa xẻ  
 - Chơi tự do: chơi góc xây dựng, xếp hình, xếp hột hạt, luồn hạt
	- Trẻ biết chải răng đúng cách, có thói quen giữ vệ sinh răng miệng và biết sử dụng bàn trải riêng để đánh răng.
- Rèn trẻ  kỹ năng cầm bàn trải đánh răng  đúng cách, chải răng theo trình tự, có thói quen vệ sinh răng miệng thường xuyên
- Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi.

- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động.


	- Mỗi trẻ 1 cái bàn chải, mô hình hàm răng

- chơi góc xây dựng, xếp hình, xếp hột hạt, luồn hạt

	1. Hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách

HĐ1. Gây hứng thú

- Lắng nhe, lắng nghe 

- Cô cho trẻ hát theo cô bài Anh tý sún

+ Các con thấy anh tý sún trong bài hát như thế nào ?

- Đúng rồi vì anh lười đánh răng ăn kẹo xuất ngày nên hàm răng của anh nham nhở đó. Bây giờ cả lớp mình cười tươi như cô nào cô thấy răng bạn nào cũng rất đẹp và rất xinh đấy.

HĐ2:  Dạy trẻ kỹ năng đánh răng

- Các con có thường xuyên đánh răng không?

- Vì sao phải đánh răng thường xuyên?

- Nếu không đánh răng sẽ có tác hại gì?

- Chúng mình thường đánh răng khi nào?

*  GD: Để có hàm răng khỏe và đẹp có hơi thở thơm tho thì hàng ngày các con phải biết vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đánh răng sau khi ăn, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, phải sử dụng đúng bàn trải và kem đánh răng của mình, bây giờ cô dạy các con kỹ năng vệ sinh đánh răng để có hàm răng trắng khỏe nhé.

* Cô làm mẫu cách đánh răng

- L1: Thực hiện trực tiếp trên mô hình

- L2: Giới thiệu cho trẻ biết mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng qua mô hình… sau đó vừa làm vừa giải thích cách chải răng

* Cách chải răng:

+ Bước 1: Rửa bàn chải lấy 1 lượng kem vừa phải lên lòng bàn chải sau đó súc miệng

+ Bước 2: Chải mặt ngoài của răng

- Chải tất cả mặt ngoài răng hàm trên và hàm dưới bằng cách đặt lòng bàn chải sát với viền lợi so với trục răng chải hàm trên hất xuống hàm dưới hất lên hoặc rung nhẹ bàn chải lên xuống hoặc xoay trong mỗi vùng răng chải 10 lần

+ Bước 3: Cô hướng dẫn trẻ chải mặt trong của tất cả hàm răng trên và dưới bằng động tác hàm trên hất xuống hàm dưới hất lên hoặc xoay tròn

+ Bước 4: Chải mặt nhai của răng đặt lòng bàn chải song song với mặt nhai kéo đi kéo lại 10 lần.

+ Bước 5: Đặt bàn chải trong lưỡi nhẹ nhàng kéo từ trong ra ngoài 10 lần

+ Bước 6: Súc sạch miệng bằng nước, rửa sạch bàn chải, vẩy khô, cắm vào cốc, để cán ở phía dưới lòng bàn chải ở phía trên

- Cô mời 1-2 trẻ lên thực hiện

*. Trẻ Thực hiện

- Cả lớp thực hiện

- Cô quan sát giúp đỡ hướng dẫn trẻ còn yếu thực hành nếu có.

3. Kết thúc

- Cô vừa dạy các con kỹ năng vệ sinh gì?

- Các con hãy nhớ kỹ năng đánh răng và đánh răng thường xuyên để có hàm răng chắc khỏe và miệng luân thơm tho hãy nhớ chỉ đánh bàn chải đánh răng của mình

- Cho trẻ đọc bài thơ “Bé đánh răng” kết hợp thu dọn đồ dùng đi ra ngoài
2. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

Cô hỏi 2 - 3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi và cho
trẻ chơi và cho trẻ chơi 3 - 4 lần

3. Chơi tự do: chơi góc xây dựng, xếp hình, xếp hột hạt, luồn hạt,….

Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

4.NGCN-Vệ sinh - trả trẻ

Cô cho trẻ nêu gương và cô nhận xét

Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.

	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng  nghe
- Trẻ quan sát
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ tập đánh răng

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc bài thơ
- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi 
- Trẻ vệ sinh

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 

- Trạng thái cảm xúc:

……………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

…………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                 ____________________________________________________
                              Thứ 5 Ngày 09 tháng 10 năm 2025


	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề bản thân, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề bản thân làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, bản thân trẻ và các giác quan , và những thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Tạo hình:

Hoàn thiện bức tranh bạn gái
	1.Kiến thức

- Trẻ biết cách vẽ và tô màu cho bức tranh dược hoàn thiện
2.Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng cầm bút, kĩ năng tô màu 
3.Thái độ

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn và dạy trẻ biết vâng lời ông bà ,bố mẹ và cô giáo. 

	1.Đồ dùng của cô.

- Tranh mẫu  của cô, Máy tính, que chỉ,xắc xô 

- Nhạc không lời
- Bảng, nam châm, rổ đựng màu.

2. Đồ dùng dồ chơi

- Vở LQTH, cho trẻ,

- Bàn ghế, rổ đựng màu.


	1. Gây hứng thú: (2-3p)

       Chào mừng các bạn nhỏ đến với hội thi “Họa sĩ tí hon” ngày hôm nay. Đến với hội thi ngày hôm nay có rất nhiều cô trong ban giám khảo đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và không thể thiếu trong hội thi ngày hôm nay đó là phần tham dự của ba đội: Đội số 1, đội số 2 và đội số 3 đó là các bạn nhỏ đến từ lớp 3 tuổi C trường Mầm non Ninh Khang.

Hội thi “Họa sĩ tí hon” gồm có 4 phần thi: Phần 1“Bé quan sát” phần 2: “Bé khéo tay” và phần thi thứ 3 “Bé triển lãm tranh”.

2. Nội dung(16p)
2.1: P1: Bé quan sát:
* Quan sát tranh mẫu
Cô mời các thí sinh đến với phần thi đầu tiên mang tên “Bé quan sát”.

- Cô có gì đây?
- Các con thấy bạn gái trong tranh giống ai trong lớp nào?

- Bức tranh bạn gái có những gì ? Trên mặt bạn có những bộ phận gì ? Mái tóc bạn gái tô màu gì ?...
- Cô lại có bức tranh gì đây ?

- Bức tranh này đã hoàn thiện chưa ? Còn thiếu những gì ?
Bây giờ cô mời các con hãy cùng xem cô hoàn thiện và tô màu bức tranh này  như thế nào nhé.

* Cô làm mẫu

Các con hãy cùng quan sát xem cô làm mẫu và khám phá xem cách làm thế nào  nhé
- Cô làm mẫu kết hợp với giải thích.
Trên bức tranh bạn gái còn thiếu bộ phận gì ? Để hoàn thiện cô sẽ dùng bút chì vẽ thêm cái mũi. Khuôn mặt bạn gái đã xong rồi, để bức tranh đẹp hơn cô tô màu cho mái tóc, đôi môi bạn nhé.
Đầu tiên cô dùng tay trái giữ vở, tay phải cô dùng bút chọn sáp màu đen cô tô nhẹ nhàng lên tóc bạn, cái nơ trên tóc cô tô màu vàng. Tiếp đó trên gương mặt bạn cô tô màu cho đôi môi bạn bằng sáp màu đỏ cho bạn thật xinh, Thế là bức tranh bạn gái đã hoàn thiện rồi
- Cho trẻ nêu lại cách hoàn thiện bức tranh, cô nhận xét, củng cố lại cách thực hiện
2.2: Trẻ thực hiện 

Phần thi tiếp theo mang tên “bé khéo tay”

- Cô cho trẻ về chỗ thực hiện.

- Để cho bức tranh bạn gái thật đẹp trước tiên các con phải ngồi thẳng lưng, tay trái giữ vở, bàn tay phải cầm bút và tô nhẹ nhàng không chờm màu ra ngoài đường viền hình vẽ nhé. 

- Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát và động viên trẻ.
- Động viên, khuyến khích trẻ để trẻ thực hiện được tốt.
2.3: Trưng bày sản phẩm 

Phần cuối cùng trong hội thi ngày hôm nay mang tên “Bé triển lãm tranh”.

- Cô cho trẻ mang tranh lên trư​ng bày và nhận xét bài.

- Cô khen ngợi trẻ.

- Cô gợi ý trẻ nhận xét tranh của mình và của bạn.

- Cô gọi 1-2 trẻ lên nhận xét bài của bạn.
+ Con thích bức  tranh nào nhất?
- Cô nhận xét và khen những bài trang trí  đẹp sau đó nhận xét chung các bài khác. Nhắc nhở ,động viên các bài làm chưa đẹp ,chưa hoàn thành kịp thời.

- Cô nhận xét chung động viên, khuyến khích trẻ kịp thời.

3. Kết thúc ( 1p)

- Hội thi “Họa sĩ tí hon” đã khép lại tại đây.

- Cô công bố kết quả của 4 phần thi.

- Cô cho trẻ hát “ Chiếc khăn tay” và đi cất gọn đồ dùng.
	-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
-Trẻ lắng nghe 

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ quan sát
-Trẻ thực hiện 

-Trẻ lắng nghe và thực hiện.

-Trẻ trả lời
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ hát và đi cất gọn đồ dùng.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ

Quan sát trang phục của bạn gái.

TC: Cáo và ThỏTCDG: Kéo co

Chơi tự do: Chơi  Chơi vòng, nước cát, bập bênh


	- Trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên. Gọi đúng tên vật liệu: Đá, cát, gỗ, xốp, đồ chơi bằng nhựa. Giúp trẻ phát hiện ra một số chất liệu luôn luôn nổi (hoặc chìm) trong nước.

- Phát triển ở trẻ óc quan sát, khả năng dự đoán và đưa ra kết luận.

- Giáo dục trẻ giữ gìn, bảo vệ môi trường. 

- Trẻ chơi trò chơi hứng thú, chơi đúng luật 
	- Bể đựng nước

- Một số đồ dùng đồ chơi bằng nhựa đá, gỗ, xốp để  làm thí nghiệm..
nhặt lá cây, vẽ phấn, xích đu, cầu trượt
	1. Ổn định tổ chức:

 Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

 Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi 

2. Nội dung

2.1. HĐCCĐ: Quan sát trang phục bạn gái.

- Cô cho trẻ chơi:Khách đến chơi nhà: Cho một bạn gái đi từ ngoài vào địa  điểm quan sát. Trẻ gọi tên bạn và đoán xem bạn là bạn trai hay gái

+ Đây là ai ? Bạn tên là  gì?
- Các con quan sát xem bạn có đặc điểm gì nổi bật về trang phục?
- Trẻ nêu đặc điểm nổi bật trang phục của bạn: Áo màu hồng, có điểm hoa vàng, váy màu trắng…
- Cô cho bạn giới thiệu lại tên, đặc điểm bản thân, sở thích của mình về trang phục

- Cho một số bạn gái lên trình diễn thời trang và cho trẻ nêu đặc điểm về trang phục của bạn gái
=> GD trẻ cách mặc trang phục quàn áo phù hợp thời tiết…
2.2. TCVĐ: Cáo và thỏ. TCDG: Kéo co

- Cô giới thiệu TC cách chơi sau đó cho trẻ chơi 3- 4l

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần

2.3. Chơi TD: Chơi vòng, nước, cát, bập bênh

- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị cho trẻ nói lại cách chơi, nội dung chơi, phân khu cho trẻ.

- Cho trẻ chơi, cô chơi cùng trẻ, trong khi trẻ chơi cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi.

3. Kết thúc: 

Cô tập trung trẻ lại nhận xét về buổi chơi. Trẻ hát và đi vào lớp rửa tay.
	-Trẻ xếp hàng và đi ra ngoài sân

- Trẻ hát.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi 

- Trẻ thu dọn đồ chơi.

	HĐ trải nghiệm  TTHĐGHĐ giao lưu TC: 

- Nào bạn cùng nhảy.

- Mê cung huyền bí.

- Vượt sông có bạn 
	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết biết cách chơi, luật chơi các trò chơi 
- Biết ý nghĩa của việc phối hợp sức mạnh tập thể.
2. Kỹ năng: 

- Thực hiện tốt các kỹ năng vận động và có kỹ năng phối hợp với bạn khi tham gia trò chơi.

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú, tích cực, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động 
	- Nhạc bài hát: Zumba Dance Workout

- 10 chiếc vòng, 4 tấm xốp, 10 lá cờ đỏ, vạch đích


	- Cô giới thiệu chương trình giao lưu vận động với lớp 3TD
- Cô cho trẻ thống nhất các điểm chơi trò chơi liên hoàn:
- Hai tổ đồng diễn bài  nhảy “Zumba Dance Workout”

1.  Trò chơi: Vượt sông có bạn

- Luật chơi: 2 bạn 1 cặp 1 trẻ ngồi đằng trước 2 tay chống xuống thảm cỏ 2 chân xuống cỏ trẻ ngồi đằng sau gác chân lên đùi bạn đằng trước 2 bạn kết hợp 2 tay 2 chân đẩy về phía trước giống như làm động tác chèo thuyển. Đội nào về đích trước đội đó sẽ chiến thắng.

2. Trò chơi: Mê cung huyền bí.

+ Cách chơi: 5 thành viên cầm tay nhau di chuyển theo vòng tròn và hàng dọc

- Các thành viên di chuyển hết quãng đường được xếp bằng vòng tròn các thành viên không bỏ tay nhau  ra và di chuyển trên vạch.

+ Luật chơi: 5 thành viên trong đội phải cầm tay nhau không được bỏ ra trong suốt quãng đường di chuyển, chân phải di chuyển trên dây và di chuyển về 2 con đường.

3.  Trò chơi: Nào bạn cùng nhảy

- Cô chuẩn bị 10 chiếc vòng nhựa xếp thành 2 hàng

- Cách chơi: 2 trẻ nhảy vào vòng một lượt, trẻ nào nhảy song trẻ tiếp theo bắt đầu

nhảy , trẻ trạm vào vòng phải quay lại thực hiện lại. Trẻ nào thực hiện xong sẽ chờ

phía dưới đích để đủ 5 thành viên cùng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

- Luật chơi: Lần lượt 2 thành viên trong đội nhảy bật  vào, trẻ chạm vào vòng phải quay lại vạch xuất phát

4. Kết thúc: Cô cho trẻ nói lên cảm nhận của mình về buổi giao lưu.

- Cô thấy các bé rất là vui và đoàn kết cô khen các con.

- Cô cho các con cùng nhau thu dọn đồ chơi.

	- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ chơi 

TC

- Trẻ chơi 

TC

- Trẻ chơi 

TC

- Trẻ thu dọn đồ chơi 

	Hoạt động chiều

-TC về 1 số nội quy ở lớp, ở trường

-TC : Lộn cầu vồng

- Chơi theo ý thích: Chơi góc xây dựng, xếp hình, xếp hột hạt, luồn hạt


	- Trẻ hiểu và nắm được một số quy định của lớp và gia đình

- Có ý thức ý thức giữ gìn, bảo vệ, cất đồ dùng đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

- Thích tham gia vào các hoạt động tập thể của trường, lớp và gia đình.


	- Một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp.

- Ghép nút, xếp hình hoa, nấu ăn


	1. Gây hứng thú 

- Cho trẻ hát bài “ Trường chúng cháu là trường MN”

2. Nội dung

2.1. Trò chuyện về 1 số nội quy ở lớp, ở trường
- Cô giới thiệu các nội quy, quy định ở trường, lớp:

Đồ chơi của lớp

Chơi xong ta cất

Kẻo mất bạn ơi

Ta giữ đồ chơi

Cho bền cho đẹp

- Cô cho trẻ thực hiện các công việc như cất đồ dùng các nhân, lau đồ chơi, sắp xếp đồ chơi đúng nơi quy định.

- Cho trẻ biết thêm về các quy định của lớp

- Trẻ nhắc lại các quy định đó.

2. TC: Lộn cầu vồng. 
 - Cô giới thiệu TC, cách chơi sau đó cho trẻ chơi. Cô chơi cùng trẻ.

3. Chơi theo ý thích : chơi góc xây dựng, xếp hình, xếp hột hạt, luồn hạt,….

Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

4.NGCN-Vệ sinh - trả trẻ

Cô cho trẻ nêu gương và cô nhận xét

Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.
	- Trẻ hát cùng cô 

- Trẻ trò chuyện và trả lời 1 số câu hỏi của cô

- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:

……………………………………………………………………………

-Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........


                       __________________________________________________ 
                                       Thứ 6, Ngày 10 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	                             Tiến hành

	
	
	
	                HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Ứng dụng PP GD Steam

Khám phá:Các bộ phận trên cơ thể (Steam 5E)

	* S (Khoa học):
- Trẻ biết được đặc điểm, lợi ích của các bộ phận trên cơ thể, biết cách giữ gìn và bảo vệ thân thể sạch sẽ.

* T (Công nghệ): Trẻ biết sử dụng một số dụng cụ, nguyên vật liệu để khám phá các bộ phận trên cơ thể và các giác quan, biết dùng máy điện thoại chụp lại các bộ phận, giác quan đó.

* E (Kỹ thuật): Trẻ có kỹ năng quan sát nhận xét về các giác quan. Trẻ biết gọi tên các giác quan của cơ thể bé thông qua việc quan sát. Phát triển ở trẻ một số ngôn ngữ thông qua việc gọi tên các bộ phận, các giác quan 

* A (Nghệ thuật): Biết vẽ tô màu các bộ phận trên cơ thể, ghi chép bằng cách vẽ 

* M (Toán học): Đếm và thêm vào cho đủ số lượng các bộ phận, các giác quan còn thiếu trên cơ thể bé. 
	1. Đồ dùng của cô:

- Giáo án điện tử các bộ phận trên cơ thể, các giác quan: mắt, mũi, miệng, tai, bàn tay chân.

- Một số đồ vật, thực phẩm cho trẻ khám phá bằng các giác quan: nhìn, nghe, ngửi, nếm, cầm nắm như: Băng bịt mắt, trống hoặc xắc xô, quả cam.

- Nhạc bài hát: Cái mũi
2. Đồ dung đồ chơi của trẻ:
- Trang phục gọn gang thoải mái


	* E1: Khơi gợi và gắn kết 

- Cô cùng trẻ hát bài hát: ‘‘Cái mũi”

- Bôí cảnh:

+ Các con vừa hát bài hát nói về bộ phận nào?

+ Ngoài ra các con còn biết những bộ phận nào nữa?

- Cho trẻ kể tên và nêu tác dụng.

- Bối cảnh: Sử dụng bộ phận và các giác quan vượt qua thử thách.

* E2: Khám phá

Thử thách 1: Thị giác (Mắt)

- Tìm ra điểm khác nhau của 2 bức tranh

- Mỗi nhóm 2 bức tranh

- Nhiệm vụ của nhóm: tìm ra điểm khác biệt giữa 2 bức tranh đó.
Thử thách 2: Thính giác (Tai)

- Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

- Mỗi nhóm 1 điện thoại ghi sẵn tiếng: Ghita, trống, mõ, phách tre, kèn... 

Thử thách 3: Vị giác và khứu giác

- Khám phá mùi vị và đoán tên các loại quả

- Mỗi nhóm cốc nước chanh, cam, nước muối, đường, dứa, dưa hấu, chanh leo (Dùng cốc giấy không cho trẻ nhìn thấy bên trong, đẩy miệng cốc để không nhìn nước bên trong, để sẵn các biểu tượng sau khi cho trẻ ngửi gắn các biểu tượng các loại vào các cốc)

Thử thách 4: Xúc giác

- Chơi trò chơi cái túi kỷ lạ.

- Trẻ sờ và đoán tên các đồ vật trong túi. Viên đá, quả chuối, (nhẵn), quả cam (Sần sùi), túi ủ

Thử thách 5. Các bộ phận còn thiếu trên cơ thể. 

- Cho các nhóm ghép các bộ phận các giác quan còn thiếu trên cơ thể bé

* E3:  Chia sẻ.

- Các nhóm chia sẻ về những kiến thức mình đã khám phá được.

+Đặt các câu hỏi thắc mắc mà trẻ chưa giải đáp được

Con biết gì về vị giác thính giác...

Con hãy chia sẻ về những gì mình vừa khám phá

Làm thế nào để con đoán được?...

-Cô cho trẻ xem video về các bộ phận trên cơ thể và cách bảo vệ sức khỏe của bản thân.

- Vận động bài: “ồ sao bé không lắc”.

* E4: Áp dụng 

- Cô chuẩn bị trang thiết bị mầm non học liệu cho các ý tưởng trẻ lựa chọn hoạt động của nhóm mình:

- Vẽ tranh

- Pha nước chanh. 

- Tạo hộp mùi hương. 

* E5: Đánh giá 

- Giáo viên quan sát và đánh giá kiến thức của trẻ để đưa ra hoạt động phù hợp với từng đối tượng trẻ.

- Tổ chức cho trẻ chia sẻ về sản phẩm của mình

* Kết thúc:

 Cho trẻ thu dọn đồ chơi
	- Trẻ hát cùng cô.

- Cái mũi ạ.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện nhóm
- Trẻ thực hiện nhóm

- Trẻ thực hiện nhóm
- Trẻ thực hiện nhóm

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ sờ và đoán

- Trẻ ghép
- Các nhóm chia sẻ

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ xem

- Trẻ vận động

- Trẻ họat động theo ý thích

- Trẻ họat động

- Trẻ họat động

- Trẻ thuyết trình
- Trẻ thu dọn đồ chơi

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày.

- TCVĐ: Kết bạn, TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi ý thích: Chơi với bóng, vòng, sỏi, lá cây, xích đu...


	- Trẻ nhận biết được một số hiện tượng thự nhiên diễn ra trong ngày 

- Biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Biết cách giữ gìn sức khoẻ khi thời thiết thay đổi.

- Đoàn kết trong khi tham gia các trò chơi.


	- Địa điểm quan sát rộng rãi, sạch sẽ...

- Chơi với bóng, vòng, sỏi, lá cây, xích đu...

	1. Ổn định tổ chức:
Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

* HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày.

- Trò chuyện: Hôm nay ai đưa con đến trường?

- Con thích được đến trường không?

- Khi đi học con có đội mũ ? Vì sao? 

- Hôm nay các con thấy bầu trời thế nào? (Cao, trong xanh hay u ám?)

- Thời tiết đang ở mùa nào? (Cô nói về đặc điểm mùa thu cho trẻ nghe)

- Mùa thu có những ngày lễ tết gì?

 - Con hãy nhìn lên bầu trời xem những đám mây có màu gì? Đám mây đang làm gì? Có gió ko? Vì sao con biết là có gió? (lá cây đung đưa, tóc bạn bay…)

- Con thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Với thời tiết như thế này chúng mình phải mặc trang phục ntn?

-> Giáo dục trẻ biết mặc trang phụ phù hợp với thời tiết.

* TCVĐ: Kết bạn, TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô nói luật chơi, cách chơi và chơi cùng trẻ

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần 

* Chơi ý thích: Chơi với bóng, vòng, sỏi, lá cây, xích đu...
Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ lựa chọn chơi. 

Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: 

Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	-Trẻ xếp hàng đi ra sân

- Trẻ quan sát 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi

- Trẻ nghe cô nx và thu dọn đồ chơi.

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

-Văn nghệ cuối tuần 
-TCDG: Mèo đuổi chuột
	- Trẻ biết hát múa những bài hát, bài thơ có trong nhánh

- Cháu hát múa thể hiện tự nhiên mạnh dạn và đoàn kết cùng bạn.

- Trẻ chơi hứng thú tích cực. Biết tham gia thu dọn, sắp xếp đồ chơi cùng cô
	- Đồ dùng âm nhạc: Mũ múa, xắc xô, phách tre.

- Các bài hát, bài thơ, trong chủ đề nhánh.

- Phiếu bé ngoan.


	1. Văn nghệ cuối tuần

   Xin chào mừng các bé đến với chương trình “Bé làm ca sĩ”và không thể thiếu sự tham gia của các bé đến từ 3 tuổi C. Trong chương trình gồm 3 phần

+ Phần 1: Tài năng của bé

+ Phần 2: Trò chơi

* P1: Bây giờ cô mời các con vào phần thứ nhất mang tên: Tài năng của bé

+ Lần 1: Cả lớp hát cùng cô không nhạc

+ Lần 2:  Cả lớp hát cùng cô có nhạc đệm.

- Cô mời tổ - nhóm – cá nhân lên thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau với nhạc cụ. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
* P2: Trò chơi âm nhạc: Vũ điệu hoá đá

- Cô giới thiẹu trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi 2, 3 lần

* KT: Cô và trẻ cùng biểu diễn bài hát
2. TCDG: Mèo đuổi chuột

- Cô nêu cách chơi, luật chơi. Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

3. Lao động cất đồ dùng đồ chơi. 

Cô hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc gọn gàng.

4.  Nêu gương bé ngoan. Vệ sinh – trả trẻ

Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.
	-Trẻ biểu diễn các tiết mục văn nghệ 
- Trẻ chơi TC

- Trẻ lau dọn cất đồ chơi 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:

……………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………
……………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....


_______________________________________________
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CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: CƠ THỂ CỦA TÔI 
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025)

Thứ 2 Ngày 13 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng 

	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thể dục
VĐCB: Trườn về phía trước

TCVĐ: Đội nào giỏi hơn


	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động cơ bản: Trườn về phía trước. Biết cách trườn theo hướng thẳng

- Tập được bài tập phát triển chung, chơi tốt trò chơi vận động

2. Kỹ năng:  
                       - Trẻ biết kết hợp chân tay nhịp nhàng để thực hiện vận động, rèn sự tự tin, khéo léo. Phát triển vận động chạy qua trò chơi

                      - Rèn khả năng tập trung, chú ý khi tham gia hoạt động

3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ kiên trì trong tập luyện, ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần đoàn kết

	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát: Tay thơm, tay ngoan.

- Vạch chuẩn. Xắc xô

2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ
- 2 vạch chuẩn

- Rổ đựng quả bóng, 

- 2 con đường hẹp, 20-30 quả bóng

- Trang phục gọn gàng.


	 1. Gây hứng thú (2 phút)
- Báo tin, báo tin !
- Các bé ơi trường MN Ninh Khang có tổ chức hội thi “Bé khỏe bé ngoan” đấy.

- Chúng mình có muốn đi tham dự hội thi “Bé khỏe bé ngoan” cùng cô không ?

- Để tham gia được hội thi thì các con phải như thế nào ?

Vậy hôm nay có bạn nào đau chân, đau tay không ?

2. Nội dung (17 phút)

2.1. Khởi động:

 - Cô cho trẻ đi thành vòng tròn: đi thường,  đi các kiểu chân, chạy chậm,  chạy nhanh, chạy chậm, đi thường kết hợp nhạc không lời. Cho trẻ về đội hình vòng tròn

 Để mở màn cho hội thi ngày hôm nay xin mời các quý vị khán giả cùng đến với màn đồng diễn của các bé lớp 3T C xin mời các quý vị cùng thưởng thức.

2.2 Trọng động
+ BTPTC : Tập các động tác kết hợp với lời bài hát: “ Tay thơm, tay ngoan”

- ĐT Tay: Hai tay đưa trước lên cao ( 3Lx 4N) 
- ĐT Bụng: Cúi gập người( 3Lx 4N) 
- ĐT Chân: Dậm chân tại chỗ ( 4lx 4N)
- ĐT: Bật tại chỗ. ( 3Lx 4N) 
* Vận động cơ bản: Trườn về phía trước
 Tiếp theo sẽ là phần thi “Bé khỏe” Ở phần thi này các bé sẽ trổ tài khéo léo và nhanh nhẹn của mình để Trườn về phía trước
 Để có thể thực hiên tốt chúng mình cùng hướng lên cô nào!

- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích

- Cô làm mẫu lần 2: kết hợp phân tích

TTCB: Từ đầu hàng, cô đi tới vạch chuẩn. Khi có hiệu lệnh chuẩn bị cô nằm sấp, duỗi thẳng hai chân, hai tay đặt sát vạch chuẩn. Khi có hiệu lệnh “trườn” kết hợp tay nọ, chân kia đạp mạnh trườn về phía trước. Khi trườn phải nằm sát thảm. Khi trườn hết thảm cô đứng lên đi về cuối hàng đứng.

- Cô vừa thực hiện xong vận động gì?
- Cô cho 2 trẻ  lên làm lại cho cả lớp quan sát. 

* Trẻ thực hiện 

- Lần 1: Cho mỗi đội 1 bạn lên thực hiện. Cô quan sát và sửa sai

- Lần 2: Cô cho trẻ thực hiện theo nhóm (mỗi nhóm 2-3 trẻ lên thực hiện).

- Lần 3 cho trẻ thực hiện thi đua giữa các đội 
- Kết thúc cô cùng trẻ nhận xét kết quả 2 đội

- Củng cố: cô mời 2-3 trẻ khá lên thực hiện. 

-> Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ tập, học tập Bác Hồ tập thể dục thường xuyên cho người khoẻ mạnh

2.3. TCVĐ: Đội nào giỏi hơn

 Cách chơi: Cô chia lớp mình thành hai đội sẽ đứng thành 2 hàng dọc, nhiệm vụ của các con là mỗi bạn sẽ cầm 1 quả bóng về đích. Khi có hiệu lệnh, bạn đầu hàng mỗi đội sẽ đi qua đoạn đường hẹp mang bóng về đích. Khi bạn thứ nhất đã bỏ bóng vào rổ thì bạn thứ hai lên tiếp tục đi qua đường hẹp. Hết đoạn nhạc đội nào mang nhiều bóng hơn đội đó giành chiến thắng.

+ Luật chơi: Không được giẫm vào vạch chuẩn của đường hẹp. Không được làm rơi bóng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, quan sát, động viên trẻ trong khi chơi.

2.4. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng

 3. Kết thúc( 1 phút )

 Cô cho trẻ hát bài: “ Tay thơm tay ngoan ” đi 1-2 vòng rồi đi ra ngoài.
	- Tin gì tin gì ?
-  Trẻ lắng nghe.

- Có ạ.

- Sức khỏe tốt

- Không ạ.

- Trẻ làm đoàn tàu, đi vòng tròn, kết hợp các kiểu chân.

- Trẻ tập bài tập phát triển chung
- Trẻ đứng đội hình 2 hàng dọc.

- Trẻ quan sát cô làm mẫu 

- Trẻ lắng nghe.

- Trườn về phía trước.

- 2 trẻ lên thực hiện .

- Trẻ thực hiện bài tập.

- Trẻ thực hiện 

- Trẻ nhận xét cùng cô 

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng rồi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ:
Hướng dẫn trẻ xếp hình người bằng cành lá rụng

- TCVĐ : Tạo dáng. TCDG :  Bịt mắt bắt dê

- Chơi ý thích : Chơi với phấn, vòng, bóng, sỏi, cầu trượt...


	- Giúp trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.  Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi và chơi thành thạo các trò chơi.


	- Cành lá rụng

- Bóng, vòng, xích đu, bập bênh…
	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân

cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung 

2.1. HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ cách xếp hình người bằng cành lá rụng

- Cô trò chuyện với trẻ cơ thể người gồm những bộ phận nào.

- Cho trẻ ngồi xung quanh, cô hướng dẫn trẻ cách xếp.

+ Cô chọn hai cành cây rụng xếp làm thân, lấy một cành ngắn hơn làm đầu, chọn hai cành cây bằng nhau làm tay, cuối cùng lấy hai cành cây làm chân. Vậy là cô đã

xếp xong hình người bằng cành cây rụng rồi đấy.

+ Cho trẻ xếp, cô đi quan sát và hướng dẫn cho trẻ.

- Cô nhận xét và khen trẻ.

2.2. TCVĐ: Tạo dáng. TCDG: Bịt mắt bắt dê

+ TCVĐ: Tạo dáng

Cách chơi: Cô yêu cầu trẻ bắt trước dáng đi của các con vật. Trẻ nào làm giống sẽ thắng cuộc.

+ TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Cô phổ biến luật chơi cách chơi cho trẻ, cho trẻ nhắc lại cách chơi

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

2.3. Chơi ý thích: Chơi với phấn, vòng, bóng, sỏi, cầu trượt...
 Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: 

 Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp
	- Trẻ xếp hàng và đi ra ngoài sân

- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện xếp
- Trẻ nghe cô giới thiệu TC và chơi TC
- Trẻ về các góc chơi.

- Trẻ thu dọn đồ chơi 

	Hoạt động góc
	Theo tuần 

	Hoạt động chiều

- LQTA: làm quen với từ vựng : « Head »
- TC: Rồng rắn lên mây
- Chơi theo ý thích: Ghép nút lớn, xếp hột hạt, góc xây dựn


	- Trẻ tích cực hứng thú thú tham gia vào các hoạt động.

- Trẻ hiểu nghĩa từ: 

- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi.

- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ qua các hình ảnh minh họa.

- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập và trò chơi tương tác.

- Biết chào hỏi mọi người


	- Ghép nút lớn, xếp hột hạt, góc xây dựng
- Hình ảnh được thiết kế theo nội dung bài - Máy tính, TV, loa
	1.LQTA: Làm quen với từ vựng:
“ Head”
Hoạt động 1. Warm- up (Khởi động) 3 phút 
- Giáo viên: Hello! 
Chào mừng các con đến với buổi học tiếng anh ngày hôm nay. Cô mời các con cùng cô vận động bài hát “ Head Shoulders, Knees and Toes ”. Hướng dẫn trẻ hát và làm động tác theo nhạc.
 Cô hỏi trẻ vừa được vận động bài hát gì? trong bài hát chúng mình vừa làm gì nhỉ? Hôm nay cô và các con cùng học tiếng anh từ chỉ “ đầu” nhé
2. Nội dung: 15 phút(minutes)
* Hoạt động 1: Học từ vựng

*Cô cho học sinh học từ “ Head”.

- Cả lớp nhìn và đọc theo từ: Head
- Giáo viên giải thích nghĩa từ “ Head”: Đầu
Giáo viên cho trẻ nghe đọc mẫu chạy lại âm thanh 5 lần và cả lớp đọc theo sau mỗi lần.

- Giáo viên gọi cả lớp, tổ nhóm, cá nhân lên đọc

- Giáo viên dùng bức tranh con chào mẹ để hỏi cá nhân

- Hỏi trẻ “ Head” có nghĩa là gì?

Trong quá trình trẻ đọc, giáo viên sửa sai cho các bạn đọc còn ngọng và chưa đúng.

+ Giáo viên kiểm tra học sinh nhớ cách đọc và nhận diện từ qua tranh:

Trò chơi với câu hỏi yes, no: 

- Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm theo vị trí ngồi. Giáo viên chạy lại các từ vừa học từ đầu và chỉ định từng nhóm đọc đồng thanh trong khi các nhóm khác lắng nghe. (Giáo viên làm tương tự với các nhóm còn lại.) 
- Giáo viên hỏi lại nghĩa của câu mà trẻ vừa đọc. 
- Trong quá trình trẻ đọc, giáo viên sửa sai cho các bạn đọc còn ngọng và chưa đúng . Giáo viên tổ chức trò chơi đoán từ thông qua hình ảnh. 
 Hoạt động 2: Ôn tập từ vựng

Trò chơi 1: Nghe từ vựng đoán hình ảnh. Sau đó, giáo viên gọi trẻ lên bảng.

- Giáo viên ấn vào từ hoặc câu để nghe, học sinh chạy đến chỉ tay vào hình ảnh phù hợp. Giáo viên ấn vào từng lựa chọn để kiểm tra.

- Giáo viên tiếp tục gọi nhóm trẻ khác lên và chơi lại.

Trò chơi 2: Ai nhanh hơn

Khi cô đọc “ Head” thì tìm về bức tranh có ảnh tương ứng
yêu cầu lớp nhắc lại các từ, cụm từ, câu đã học trong bài.

Hoạt động 3: Tổng kết (2 phút).

 Bye bye goodbye. Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.

Gv tạm biệt trẻ

2. TCDG: Rồng rắn lên mây

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

- Cô nhận xét.

3. Chơi tự do: Ghép nút lớn, xếp hột hạt, luồn dây, xây dựng

Cô cho trẻ lựa chọn đồ chơi và về góc chơi chơi theo ý thích, cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi. Cô nhận xét quá trình chơi và cho trẻ thu dọn đồ chơi.
4. Vệ sinh – Trả trẻ 
	- Hello teacher 
- Trẻ thực hiện vận động theo nhạc cùng cô. – Trẻ trả lời

 -Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm theo 
- Trẻ trả lời -Trẻ tham gia hoạt động
-Trẻ tham gia hoạt động

-Trẻ tham gia hoạt động

- Trẻ hát theo nhạc 
 - Trẻ chào cô

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………
……………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                          ____________________________________________
Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần


	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	                              Tiến hành

	
	
	
	                HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Văn học

Truyện: Vì sao Gấu con bị sâu răng


	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện.

2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng ghi nhớ, mở rộng vốn từ cho trẻ.

- Rèn khả năng có chú ý có chủ định và biết lắng nghe.

3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, biết ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, ko ăn nhiều bánh kẹo.


	1. Đồ dùng của cô: 

-Tranh minh hoạ câu chuyện

- Vi deo về câu chuyện “Gấu con bị sâu răng”

- Máy tính, loa

- Nhạc các bài hát “Bé tập chải răng”

2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ

- Trang phục gọn gàng.

- Bàn, ghế kê theo nhóm.
	1. Gây hứng thú:(3 phút)

 Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Mắt, mũi, miệng” và cô và trẻ trò chuyện về một số giác quan và tác dụng của giác quan.

- Một cô đóng giả làm gấu: Xuất hiện vừa đi ra vừa ôm mặt khóc.

Cô nói: + Các con ơi bạn nào đang khóc vậy?

   + Cô và các con cùng hỏi tại sao bạn gấu lại khóc?

- Gấu nói: Các bạn ơi! Gấu bị đau Răng quá! đau quá! Gấu phải đi đến bác sỹ khám đây…

   Các con ơi, các con có biết vì sao Gấu lại bị đau răng không? Để biết tại sao bạn gấu lại bị đau răng cô mời tất cả các con lắng nghe chuyện nhé!
2. Nội dung (16 phút)
2.1. Cô kể cho trẻ nghe.

- Cô kể lần 1 : Cô kể kết hợp với cử chỉ, điệu bộ. 
+ Cô giới thiệu tên truyện
+ Cho trẻ nhắc lại tên câu truyện 2-3 lần.

    Câu truyện sẽ hay hơn khi cô kể kết hợp hình ảnh minh họa. Cô mời các con cùng nghe cô kể lại câu chuyện nhé.

- Cô kể lần 2 : Cô vừa kể vừa kết hợp tranh minh họa.

Kể tóm tắt nội dung : có 1 bạn gấu rất thích ăn kẹo nhưng lười đánh răng vì vậy bạn đã bị sâu răng . Bạn đã đến bác sỹ và bác sĩ khuyên nên bạn ăn ít kẹo và đánh răng thường xuyên sáng, tối trước khi đi ngủ thì sẽ không sâu răng.

+ Các con vừa được nghe câu chuyện gì ?

+ Trong câu chuện có những nhân vật nào?
2.2. Đàm thoại trích dẫn:

- Đoạn 1 : “ Chú gấu này lười đánh răng…Tôi cảm ơn các bạn”

+ Tại sao gấu con bị đau răng?
+ Con sâu răng sống ở đâu?
+ Món ăn ưa thích của con sâu răng là gì?
+ Những ai đến dự sinh nhật của bạn gấu?
+ Ngày sinh nhật của gấu con được các bạn tặng rất nhiều quà đó là quà gì?

- Đoạn 2: “Khi buổi sinh nhật tan …. Gấu con kêu gào thảm thiết vì đau nhức răng”

+ Khi tiệc sinh nhật tan thì đêm đó gấu con đã bị gì?
+ Vì sao gấu con bị đau răng?
+ Những con sâu răng đã làm gì?
+ Gấu con  đau như thế nào?
- Đoạn 3: “Hôm sau, Gấu mẹ phải đưa gấu con đến bác sĩ khám …không còn gì để ăn nên phải chạy ra khỏi miệng của Gấu con”

+ Gấu mẹ đã đưa gấu con đi đâu?

+ Bác sĩ đã nói Gấu con bị sao?

+ Bác sĩ đã dặn Gấu con làm gì?

+ Nghe lời bác sĩ gấu con đã làm gì?
+ Vì sao gấu con có được hàm răng chắc khỏe 

+ Qua câu chuyện này các con đã học được gì từ gấu con?

=>GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng vệ sinh thân thể sạch sẽ mỗi ngày đánh răng 2 lần vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, bé ko nên ăn nhiều bánh kẹo mà hãy ăn nhiều thức ăn như thịt cá trứng sữa và nhiều rau quả tươi để có 1 cơ thể khỏe mạnh, hàm răng trắng bóng.

   Cho trẻ vận động bài “Bé tập chải răng”

- Lần 3: Cô cho trẻ xem video bộ phim hoạt hình.

+ Các con vừa được xem bộ phim hoạt hình gì?

-> Chú gấu nhỏ của chúng ta đã học được bài học đó là phải biết giữ cho răng miệng sạch sẽ bằng cách đánh răng hàng ngày và ko ăn nhiều bánh kẹo mà ăn nhiều chất bổ dưỡng để cơ thể khỏe mạnh

2.3.TC: Ai nói nhanh

Cô nêu cách chơi, luật chơi.

Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét

3. Kết thúc: (1 phút)
    Cô cùng trẻ hát bài: “Bé tập chải răng” rồi đi ra ngoài.
	- Trẻ chơi trò chơi cùng với cô.

- Bạn Gấu ạ

- Trẻ hỏi: Bạn Gấu ơi! Làm sao bạn khóc?

- Lắng nghe cô kể

- Trẻ đọc tên truyện.

- Trẻ lắng nghe
-Truyện: Gấu con bị sâu răng.

- Trẻ kể.
- Bạn Gấu lười đánh răng.

- Ở các kẽ răng.

- Socola và bánh kẹo.

- Trẻ kể
- Bánh ngọt và kẹo.

- Gấu con bị đau răng.

- Vì Gấu con lười đánh răng

- Con sâu đã gặm, đục, khoét….răng

- Kêu gào thảm thiết vì đau nhức răng.

- Đi khám bác sĩ.

- Răng Gấu con bị sâu nhiều.

- Không được ăn nhiều bánh kẹo, nhớ phải đánh răng.

- Gấu con chăm chỉ đánh răng ăn ít bánh kẹo.

- Gấu con ăn nhiều chất bổ như thịt, cá, cua….

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Gấu con bị sâu răng.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi trò chơi

- Hát và đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi ý thích: Chơi với bóng, vòng, xích đu, bập bênh..

	- Trẻ biết cách quan sát và đưa ra nhận xét của mình.

- Trẻ biết ảnh hưởng của thời tiết đến sức khoẻ

- Phát triển óc quan sát và tư duy của trẻ. Kích thích trí tò mò, ham hiểu biết của trẻ.

- Trẻ chú ý và tích cực trong giờ học ,tham gia trò chơi vận động hứng thú sôi nổi. Biết chơi đoàn kết các bạn trong nhóm.


	- Địa điểm quan sát, khăn để trẻ bịt mắt

- Câu hỏi đàm thoại với trẻ.

- phấn, vòng, bóng, sỏi, cầu trượt...

	1. Ổn định tổ chức.

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung.

2.1.HĐCCĐ: Quan sát thiên nhiên thời tiết trong ngày

- Trò chuyện: Hôm nay ai đưa con đến trường?

- Con thích được đến trường ko?

 - Con thấy thời tiết hôm nay thế nào?
- Hôm nay các con thấy bầu trời thế nào? (Cao, trong xanh hay u ám?)

- Thời tiết đang ở mùa nào? (Cô nói về đặc điểm mùa thu cho trẻ nghe)

- Mùa thu có những ngày lễ tết gì?

- Con hãy nhìn lên bầu trời xem những đám mây có màu gì? Có gió ko? Vì sao con biết là có gió? (lá cây đung đưa, tóc bạn bay…)

- Con thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Với thời tiết như thế này chúng mình phải mặc trang phục ntn?

->Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh ăn uống, ăn đủ chất dinh dưỡng để bảo vệ sức khoẻ khi thời tiết thay đổi.…

2.2. TCVĐ : Bóng tròn to, TCDG: Mèo đuổi chuột

 Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

2.3. Chơi ý thích: Chơi với bóng, vòng, xích đu, bập bênh..

Cô giới thiệu các đồ dùng đồ chơi cô đã chuẩn. Trẻ chọn đồ chơi, chơi theo ý

thích. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn. Cô

bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc:

- Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	-Trẻ xếp hàng và đi ra ngoài sân 

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ trả lời các câu hỏi
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi

- Trẻ thu dọn đồ dùng và về lớp 

	Hoạt động trải nghiệm:
Bé làm thí nghiệm hạt gạo nhảy múa


	- Trẻ biết tên thí nghiệm “Hạt gạo nhảy múa”

- Trẻ biết được phản ứng của dấm gạo và baking soda: phản ứng sủi bọt tạo bọt khí

- Trẻ có kỹ năng quan sát, phán đoán, nói ra kết quả- Trẻ biết phối hợp chơi theo nhóm.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Mỗi nhóm 1 chai lavi đựng dấm

- 1 chai đựng nước; bakinh so da, gạo nếp cẩm, cốc, thìa
- Địa điểm sạch sẽ, thoáng mát.
	1.Gây hứng thú

- Cho trẻ chơi trò chơi: “ Dấu cái tay ra sau lưng”

- Cô và các con vừa chơi trò chơi gì?
- Đôi bàn tay của chúng mình có thể làm những gì?

2.Nội dung

2.1. Thí nghiêm: “Hạt gạo nhảy múa”

- Cô giới thiệu tên thí nghiệm: “Hạt gạo nhảy múa” 

- Cô giới thiệu các nguyên liệu cần có trong thí nghiệm: chai lavi, dấm gạo, bakinh soda, gạp nếp cẩm.

- Cô thực hiện mẫu: Cô làm chậm từng công đoạn một cho trẻ quan sát:

2. 2 Thực hiện
Bước 1:  Đổ một ít nước vào ly thủy tinh

Bước 2: Cho một thìa baking soda vào ly nước và khuấy đề

Bước 3: Cho một ít gạo vào hỗn hợp nước. Bạn hãy cho bé đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Gạo sẽ chìm xuống nước vì gạo nặng hơn nước. (Nếu gạo không chìm xuống có thể là do số lượng ít, bạn có thể thêm một ít gạo hoặc có thể đổi sang nho khô)

Bước 4: Thêm 1 thìa giấm vào nước. Điều gì xảy ra vậy? Hãy để bé tự quan sát và hỏi bé cốc nước có hiện tượng gì? (Khi cho giấm vào giấm sẽ phản ứng với muối nở trong nước tạo ra bọt khí carbon dioxide.)

Bước 5: Thêm một vài giọt màu thực phẩm và quan sát các hạt gạo dần nổi lên trên mặt nước và hòa quyện vào dung dịch màu thực phẩm như đang “nhảy múa”.
+ Khi cô cho gạo vào thì điều gì xảy ra?

+ Vì sao những hạt gạo của chúng ta lại nhảy múa?

=> Cô chốt lại: khi cô cho dấm vào nước bakinh soda, sẽ xảy ra phản ứng sủi bọt và tạo bọt khí làm cho quả bóng to ra. 

2.2. Trẻ thực hiện

- Trẻ về các nhóm thực hiện.

- Cô quan sát và hỏi trẻ tên thí nghiệm và phản ứng của thi nghiệm

3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi thí nghiệm, cô cho trẻ cất đồ dùng.
	- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát cô làm mẫu 

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện 

- Trẻ lắng nghe cô nx 

	Hoạt động chiều.
- TC vui cùng chữ cái: Bé làm quen chữ cái ă.
- TCDG: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: Lắp ghép, xâu vòng, tô màu tranh

	- Trẻ biết phát âm chữ ă và tô màu được chữ ă

- Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi.

- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động.


	- Vở bé làm quen chữ cái

- Ghế kê hình chữ u đủ cho trẻ.

- Góc xây dựng, ghép hình hoa, góc âm nhạc...


	1. TC vui cùng chữ cái: Bé làm quen chữ cái ă.

- Cô giới thiệu chữ “ă” . Cô đọc mẫu chữ “ă”
- Cả lớp đọc chữ “ă”.

- Cho trẻ tô màu chữ “ă” in rỗng theo ý thích và tô màu bức tranh

- Trẻ thực hiện cô bao quát sửa sai cho trẻ. Cô cùng trẻ nhận xét.

2. Trò chơi : Dung dăng dung dẻ 

Cô hỏi 2 – 3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi và chotrẻ chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần

3. Chơi tự do: Lắp ghép, xâu vòng, tô màu tranh 
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

4. NGCN -Vệ sinh – trả trẻ

- Cô cho trẻ nhận xét về các bạn trong một ngày ở trường mầm non có bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan, tại sao ? 

- Cô nhận xét và khen trẻ ngoan giáo dục nhắc nhở trẻ chưa ngoan lần sau cố gắng hơn. 

- Cho trẻ ngoan lần lượt lên cắm cờ.

- Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.


	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ 

phát âm

- Trẻ tô chữ 

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi 
- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 

- Trạng thái cảm xúc:

……………………………………………………………………………
-Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………


___________________________________________________

Thứ 4 Ngày 15 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng 
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Âm nhạc 

- Dạy hát: Em ngoan hơn búp bê – St: Phùng Như Thạch

- Nghe hát: Sinh nhật hồng – St: Lê Quốc Thắng 

- TCÂN: Tai ai tinh
	1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, nội dung bài hát.

2. Kĩ năng:

- Trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát: “Em ngoan hơn búp bê ”
- Luyện kĩ năng chú ý, ghi nhớ.
3.Thái độ:
 - Giáo dục trẻ biết nghe lời người lớn, không khóc nhè, phải ngoan ngoãn như em búp bê. Hứng thú lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô .


	1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: Em ngoan hơn búp bê, Sinh nhật hồng.

- Sắc xô, mõ dừa, phách

- Búp bê, rổ đựng nhạc cụ.

2. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ:

- Sắc xô, mõ dừa, phách

- Trang phục gọn gàng.

- Mũ chóp kín, rổ đựng nhạc cụ.


	1: Gây hứng thú( 2 phút )
  Chào mừng các bé đến với chương trình: Bé làm ca sỹ
CT có 4 phần: 

+ P1. Bé tập xướng âm

+ P2: Bé làm ca sỹ

+ P3: Bé tập thưởng thức

+ P4: Trò chơi âm nhạc
2.Nội dung ( 17 phút )
* P1: Bé tập xướng âm

- Cô cho trẻ xướng âm các nốt cơ bản: Đồ rê mi son fa la sí đố theo hình thức cả lớp, tốp bạn trai, bạn gái

* P2: Bé làm ca sỹ: Dạy hát “Em ngoan hơn búp bê”( St: Phùng Như Thạch )

- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả 

 Bài hát còn hay hơn khi cô hát kết hợp với nhạc cụ.

- Lần 2: Cô hát kết hợp đệm nhạc cụ.

+ Cô vừa hát bài hát gì?

+ Do ai sáng tác?

+ Bài hát nói về bạn gì?
+ Bạn búp bê có ngoan không?
- Giảng giải nội dung: Cô vừa hát cho cả lớp nghe bài hát “Em ngoan hơn búp bê” của Phùng Như Thạch sáng tác, bài hát nói về bạn nhỏ ngoan hơn búp bê, ngồi xong bạn biết cất ghế, đi ngủ bạn biết cởi áo bông ra.

* Dạy trẻ hát

- Cô cho cả lớp hát 2 - 3 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ. 
- Sau đó tổ hát, tổ gõ đệm, nhóm cá nhân thể hiện

- Cô cho cả lớp hát theo yêu cầu của cô 
* Giáo dục: Các con nhớ phải chăm ngoan học giỏi, biết vâng lời bố mẹ, cô giáo để trở thành những bé ngoan được mọi người yêu quý nhé.

P3. Bé tập thưởng thức bài hát “Sinh nhật hồng”
     Sinh nhật là cho ta thêm tuổi mới, là ngày rất vui, trong ngày này các con nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp của nhừng người thân, bạn bè . Tác giả Lê Quốc Thắng đã sáng tác bài hát “ Sinh nhật hồng  để tặng cho các con, cô mời các con hãy lắng nghe. 
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 2: Cho trẻ nghe giai điệu bài hát 

+ Chúng mình vừa được thưởng thức giai điệu của bài hát gì?

+ Do ai sáng tác?

- Cô hát lần 3: cô hát kết hợp thể hiện điệu bộ minh họa
- Cô hỏi trẻ tên bài hát tên, tên tác giả?

P4. TCÂN: Tai ai tinh

- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi, sau đó cho trẻ chơi 3- 4 lần

3. Kết thúc: (1  phút ) 

 Cô cho trẻ hát bài hát “ Em ngoan hơn búp bê” và đi ra ngoài.
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ tập xướng âm cùng cô
- Trẻ nghe cô hát
- Bài hát: “Em ngoan hơn búp bê”

-Nhạc sĩ Phùng Như Thạch

- Bạn búp bê ạ

- Trẻ trả lời
- Trẻ nghe

- Cả lớp hát hát

- Tổ hát, nhóm hát, cá nhân hát

- Cả lớp hát theo yêu cầu của cô.

- Vâng ạ

- Trẻ nghe

-Trẻ nghe cô hát

- Trẻ trả lời
- Trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ hát và đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy

- TCVĐ: Gieo hạt, Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Cát sỏi, bóng, vòng, cầu trượt
	- Trẻ nêu được tên gọi và đặc điểm của cây hoa giấy. Biết ích lợi của cây hoa giấy

- Rèn cho trẻ sự tập trung chú ý, ghi nhớ.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây.


	- Địa điểm quan sát sạch sẽ

- Cây hoa giấy

- Bóng, vòng, hột hạt, lá cây, DCNT

	1. Ổn định tổ chức.

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi

2. Nội dung.
2.1, HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy 

- Các con xem trên sân trường có những loại cây gì?

- Cô cho trẻ đứng xung quanh cây hoa giấy và đàm thoại cùng trẻ.

- Đây là cây gì?

- Các con quan sát xem cây hoa giấy có đặc điểm gì?

- Cho sờ vào thân cây và hỏi trẻ:

+ Thân cây hoa giấy như thế nào?

+ Thân cây có màu gì?

+ Lá cây có đặc điểm gì?

+ Các con có biết hoa giấy có màu gì không?

- Trồng cây hoa giấy để làm gì? Cô con mình vừa quan sát cây gì?

- Muốn có nhiều cây xanh chúng mình phải làm gì?

=> Giáo dục trẻ không được bẻ cành, bẻ lá, phải chăm sóc cây hàng ngày, tưới

nước cho cây.

2.2, TCVĐ: Gieo hạt, TCDG: Thả đỉa ba ba

- Cô giới thiệu tên trò chơi cách chơi và cho trẻ chơi

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần tùy theo hứng thú của trẻ.

- Cô nhận xét quá trình chơi của trẻ.

2. 3: Chơi tự do: Cát sỏi, bóng, vòng, cầu trượt
Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn ,trẻ lựa chọn chơi. 

Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Cô nhận xét quá trình chơi của trẻ, sau đó cô cho trẻ thu dọn đồ dùng

3. Kết thúc: 

Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.


	-Trẻ xếp hàng và đi ra sân.

- Cô cho trẻ quan sát 

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi TC

- Trẻ về các góc chơi 

- Trẻ nghe cô nhận xét và thu dọn đồ chơi

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

- Dạy trẻ kĩ năng sống: Cách gấp áo 
- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: chơi góc xây dựng, xếp hình, ghép hình hoa…


	- Trẻ biết được các bước để gấp 1 chiếc áo

- Rèn kĩ năng gấp áo cho trẻ

- Giáo dục trẻ biết gọn gàng, ngăn nắp

	- Áo cho trẻ gấp

- Góc xây dựng, ghép hình hoa, góc âm nhạc..

	1. Dạy trẻ kĩ năng sống: Cách gấp áo 
- Cô và trẻ vận động bài “ Chiếc áo xinh”
- Bài hát nói về cái gì?

- Khi quần áo đẹp thì các con thấy như thế nào?

- Ở nhà để quần áo gọn gàng các con phải làm gì?

- Ai đã biết gấp quần áo?

* Dạy trẻ cách gấp áo.

- Trước khi bước vào bài học thì mời các con hãy hướng

lên màn hình xem bạn nhỏ trong đoạn video đang làm gì

nào!

- Cô mở video bạn nhỏ đang gấp quần áo cho trẻ xem

- Bạn nhỏ vừa rồi đang làm gì đấy các con?

- Các con có muốn làm như bạn nhỏ không?

- Bây giờ các con hãy chú ý nhìn xem cô hướng dẫn cách

gấp  áo nhé!

+ Cô hướng dẫn trẻ gấp áo:

- Cô đưa áo ra hỏi trẻ: Đây là cái gì?

- Bạn nào giỏi có thể cho cô biết đây là phần gì của áo?

- Đây là gì? Chiếc áo này có mấy tay áo?

- Còn đây là gì?

- Thân áo có thân trước và thân sau.

- Và đây là gì nữa?

- Để gấp được những bộ quần áo gọn gàng và không bị nhăn, bây giờ các con hãy chú ý nghe cô hướng dẫn nhé!

- Trước khi gấp chúng mình phải rũ quần áo cho phẳng,tiếp theo trải áo ra, lấy tay vuốt áo cho thật phẳng phiu,rồi nhẹ nhàng gấp tay áo bên phải vào trong thân áo, sau đó gấp tiếp tay áo bên trái vào trong thân áo. Cầm 2 bên gấu áo gấp lên trên làm sao cho gấu áo bằng với tay áo,cuối cùng gấp đôi thêm một lần nữa.
- Bây giờ áo đã đẹp chưa cả lớp. Cô sẽ cầm lên

cho các bạn xem nhé.

+ Tổ chức cho trẻ thực hành.

- Bây giờ các con có muốn được gấp quần áo như các bạn không?

- Hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho các con rồi đấy, cô mời các con lên chọn cho mình bộ quần áo mà mình thích nhất nào! (Cho trẻ tự lấy bộ quần áo mà mình thích nhất)

- Trong quá trình trẻ gấp, cô gợi ý, động viên trẻ thực hiện. (Cô mở nhạc nhẹ

nhàng)

- Trẻ thực hiện xong cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
- Các con thấy gấp áo có dễ không?

- Sau khi gấp áo thì các con thấy như thế nào?

- Cô nhận xét tuyên dương: Hôm nay, cô thấy lớp mình rất ngoan, gấp áo rất đẹp, cô cả lớp nào!

* Mở rộng : Ngoài cách áo ra thì còn có cách gáp chăn , gấp váy…

* Giáo dục: Qua giờ học hôm nay về nhà các con nhớ giúp bố mẹ gấp quần áo như thế này cho gọn gàng nhé!

- Vậy khi gấp xong áo các con sẽ làm gì? Cô đã chuẩn bị sẵn các rổ bây giờ cô mời các con sẽ đem những áo này để vào trong rổ của mình cho thật gọn gàng nào!

- Cô mở nhạc cho trẻ đi lần lượt theo tổ lên cất áo.

3. Kết thúc.

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
2. TCDG: Lộn cầu vồng

Cô hỏi 2 - 3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi 

Cô cho trẻ chơi và cho trẻ chơi 3 - 4 lần

3. Chơi tự do: chơi góc xây dựng, xếp hình, ghép hình hoa….

Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

4. NGCN- Vệ sinh - trả trẻ

Cô cho trẻ nêu gương và cô nhận xét

Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về

	- Trẻ vận động
- Cái áo ạ
- Rất thích ạ
- Gấp gọn ạ
- Trẻ xem 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Có ạ
- Cho trẻ lên thực hiện gấp quần áo.

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ cất quần áo

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về các góc chơi mà trẻ thích 
- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………..
……………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………..


                     _______________________________________________         
Thứ 5 Ngày 16 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Tạo hình:
Nặn bánh xà phòng (Đề tài)


	1. Kiến thức:
- Trẻ biết làm mềm đất, chia đất thành nhiều phần để nặn bánh xà phòng.

 2. Kỹ năng
- Tập các kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn bẹt để tạo ra sản phẩm.

3.Thái độ: 

- Giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm mình làm ra.

	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát: Vũ điệu rửa tay; Tay thơm, tay ngoan…

- Đất nặn, bảng, khăn lau tay, đĩa…

- 3 mẫu xà phòng: 

+ Mẫu 1: Bánh xà phòng có dạng hình chữ nhật và màu đỏ

+ Mẫu 2: Bánh xà phòng có dạng hình tròn màu xanh

2. Đồ dung đồ chơi của trẻ:

- Bàn ghế

- Đất nặn, bảng, khăn lau tay, đĩa…

- Giá trưng bày sản phẩm.


	1. Gây hứng thú (2 phút)

Hôm nay các cô trong trường đến xem chúng mình có ngoan và học giỏi không đấy các con chào đón các cô bằng một tiết mục văn nghệ. Chúng mình cùng nhảy bài: “Vũ điệu rửa tay” để chào đón các cô nào.

- Các con vừa nhảy vũ điệu gì?
- Cô đã dạy chúng mình rửa tay bằng gì? (Cô đưa bánh xà phòng thật cho trẻ quan sát)

-> Giáo dục: Các con phải rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn sau khi đi vệ sinh và vui chơi.

 2. Nội dung (17 phút)

2.1. Quan sát bánh xà phòng:
- Mẫu 1: Bánh xà phòng có dạng hình chữ nhật màu trắng
+ Đây là cái gì?

+ Con có nhận xét về bánh xà phòng
+ Bánh xà phòng có màu gì?
+ Cô nặn bánh xà phòng này như thế nào ?
-> Cô khái quát: Đây là chiếc bánh xà phòng có dạng hình chữ nhật và có màu trắng đấy. cô làm mềm đất và lăn dọc sẽ được bánh xà phòng hình chữ nhật
- Mẫu 2: Bánh xà phòng có dạng hình tròn màu xanh

+ Đây là cái gì?

+ Con có nhận xét về bánh xà phòng
-> Cô khái quát: Đây là chiếc bánh xà phòng có dạng hình tròn và có màu xanh.

- Mẫu 3: Bánh xà phòng có dạng hình e líp màu vàng
+ Bánh xà phòng có dạng hình gì?
· Cô hỏi cách thực hiện tương tự như các mẫu trên

2.2. Cô hỏi ý tưởng trẻ:

+ Hôm nay con muốn nặn gì?
+ Con sẽ nặn xà phòng như thế nào?

-> Giáo dục: Trong khi nặn các con không bôi ra bàn ghế quần áo và các bạn, khi nặn xong chúng mình phải lau tay vào khăn ở trên bàn.

- Chúng mình đã sẵn sàng về chỗ thực hiện chưa? 

- Cô cho trẻ vận động bài hát “Tay thơm, tay ngoan” về chỗ ngồi.

2.3. Trẻ thực hiện:

- Cô mở nhạc không lời bài trong thời gian trẻ thực hiện

Trong khi trẻ thực hiện cô đến bên trẻ quan sát, đàm thoại về cách làm của trẻ.

+ Con đang làm gì?
+ Con làm như thế nào?
2.4. Trưng bày sản phẩm

- Cô để sản phẩm của trẻ lên giá

- Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm

- Cô nhận xét chung động viên trẻ

3: Kết thúc (1 phút)

- Các con ơi hôm nay chúng mình được nặn cái gì?
- Cô cho trẻ hát bài “Tay thơm tay ngoan” đi 1- 2 vòng rồi ra ngoài.
	- Bên cô! Bên cô   

- Trẻ nhảy vũ điệu rửa tay.

- Vũ điệu rửa tay

- Bằng xà phòng
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời: bánh xà phòng

- Trẻ trả lời: màu đỏ

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời: bánh xà phòng

- Trẻ trả lời: hình tròn

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời: nặn bánh xà phòng

- Trẻ trả lời: làm mềm đất, xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt (2-3 trẻ trả lời)

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ vận động bài hát về chỗ thực hiện

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trưng bày sản phẩm

- 2-3 trẻ nhận xét.

- Trẻ trả lời: nặn bánh xà phòng

- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:

HĐCCĐQuan sát về sự hòa tan trong nước.

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. TCDG: Mèo đuổi chuột. 
- Chơi ý thích: Vòng, bóng, phấn, xích đu, cầu trượt...
	- Trẻ biết và hiểu được sự hòa tan các chất trong nước.

- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm nước, biết bảo vệ nguồn nước sạch. Vui chơi đoàn kết với bạn.


	- Sân rộng bằng phẳng, sạch sẽ an toàn cho trẻ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động, phù hợp với thời tiết.

- 2 cốc nước, muối, đường trắng, nước sạch.

- Vòng, bóng, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời...


	1. Ổn định tổ chức

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân

cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi

2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Quan sát sự hòa tan trong nước.

- Chúng mình cùng nhìn xem hôm nay cô có những gì đây? (Nước, muối, đường...)

- Nước có đặc điểm gì? 

- Chúng mình cùng đoán xem khi cho đường hay muối vào nước sẽ có điều gì xảy ra? (1 vài trẻ đưa ra ý kiến)

- Để biết rõ sẽ ntn chúng mình cùng nhau thử nghiệm nhé. (Cô chia lớp thành 2 đội 1 đội pha đường, 1 đội pha muối)

- Chúng mình đã có kết quả chưa ai có thể đưa ra kết quả nào (cho trẻ nêu ý kiến)

- Cô khái quả lại muối và đường là 2 chất có thể tan được trong nước làm thay đổi tính chất của nước từ không vị thành có vị ngọt hoặc mặn.

- Giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

2.2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa, TCDG: Mèo đuổi chuột.
 Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần mỗi trò chơi.
2.3. Chơi ý thích: Vòng, bóng, phấn, xích đu, cầu trượt..

 Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

 Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

3.Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.


	-Cô cho trẻ xếp hàng và đi ra sân

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
- Trẻ nêu ý kiến
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe cô nhận xét.

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về các góc chơi  
- Trẻ rửa tay vào lớp

	Hoạt động thay thế góc:
             Giao lưu các trò chơi vận động với lớp 3 tuổi D

- TCVĐ: Chèo thuyền trên cạn

- TCDG: Bịt mắt đánh trống


	-Trẻ biết tên các bạn giao lưu, biết tên trò chơi, cách chơi các trò chơi.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Giáo dục trẻ hoạt động nhóm tích cực, chơi vui vẻ, đoàn kết.


	- Câu hỏi đàm thoại, trang phục gọn gàng, cây đu đủ, que chỉ, xắc xô, nhạc các bài hát.

- Trang phục gọn gàng, vòng, bóng, dây, trống, vạch, cầu trượt, đu quay.


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

- Cô dẫn trẻ ra sân chơi.
2. Nội dung:

2.1. TCDG: Bịt mắt đánh trống:

* Cách chơi: Chia các thành viên tham gia thành 2 đội được bịt mắt, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, xếp thành 2 hàng dọc. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành đi lên phía trước, bạn nào lên đánh được trống trước thì giành được điểm. Thời gian là 1 bản nhạc, kết thúc trò chơi, đội nào giành nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

* Luật chơi:Không bạn nào được kéo khăn bịt mắt ra.
- Cho trẻ chơi trò chơi

2.2. TCVĐ: Chèo thuyền trên cạn

* Cách chơi:Cô chia lớp thành 3 đội, nhiệm vụ của các con là ngồi xuống, chân bạn sau quắp vào bụng bạn phía trước, di chuyển sao cho đội mình không bị đứt đoạn về đích. Đội nào về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng.

* Luật chơi:Đội nào bị đứt đoạn phải chờ các bạn bị đứt tiến đến mới được đi tiếp.

(Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.)
3. Kết thúc

Cô nhận xét quá trình chơi của trẻ, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ.
	- Trẻ xếp hàng

- Trẻ đi theo cô ra sân

-Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi các TC
- Trẻ nghe cô nhận xét và thu dọn đồ dùng đồ chơi 

	Hoạt động chiều

- Trò chơi: Ai tài thế nhỉ

- TCDG: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: Chơi gấp hoa giấy, xé dán giấy, góc bán hàng…


	- Trẻ nhớ tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, biết cách chơi thành thạo
- Rèn cho trẻ khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.


	- Bến ô tô

- Chơi gấp hoa giấy, xé dán giấy, góc bán hàng…


	1. HD trò chơi mới: Ai tài thế nhỉ

- Cô giới thiệu trò chơi và hướng dẫn cách chơi

- Cô hướng dẫn trẻ đếm số lượng của từng bộ phận

- Cô hỏi: Có mấy mắt?
- Cô và trẻ cùng đếm một hai và nói có hai mắt

- Có mấy mũi?

- Tương tự như vậy cô đặt câu hỏi về các bộ phận khác
- Lúc đầu trẻ đếm theo cô, sau đó trẻ tự đếm. Khi trẻ đếm số lượng ngón tay, ngón

chân, cô cần hướng dẫn trẻ đếm từ trái sang phải để trẻ không bị nhầm lẫn

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

2. TCDG: Dung dăng dung dẻ.

- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi.

3. Chơi tự do: Chơi gấp hoa giấy, xé dán giấy, góc bán hàng…

Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

4. NGCN - Vệ sinh – trả trẻ

- Cô cho trẻ nhận xét về các bạn trong một ngày ở trường mầm non có bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan, tại sao ? 

- Cô nhận xét và khen trẻ ngoan giáo dục nhắc nhở trẻ chưa ngoan lần sau cố gắng

hơn. Cho trẻ ngoan lần lượt lên cắm cờ.

- Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.


	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô 

- Trẻ chơi TC

- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ về các góc chơi 
- Trẻ trả lời

- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 

- Trạng thái cảm xúc:

………………………………………………………………………………

-Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………..

………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




______________________________________________________
Thứ 6 Ngày 17 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD 
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Toán:
Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái của bản thân


	1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết được tay phải, tay trái của mình.

2. Kỹ năng:

- Phát triển nhận thức cho trẻ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Biết chọn đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu của cô.

3. Thái độ:

-Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học, không nên đưa tay vào miệng, giữ gìn tay sạch sẽ. 


	1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính, loa

- Nhạc bài hát “Tập đếm”, bát, thìa, bảng, rổ đựng, tranh vẽ đôi bàn tay.

2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ:

- Bát, thìa đủ số lượng trẻ

- Rổ đựng, bảng con, ghế, bàn, màu sáp

- Trang phục gọn gàng 


	1. Gây hứng thú (  2 phút )

 Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát: Tập đếm

- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Khi hát chúng mình đưa bộ phận nào ra trước nhỉ?

- Đúng rồi, chúng mình đưa đôi bàn tay ra để đếm, đôi bàn tay còn làm nhiều công việc để giúp chúng mình đấy nên chúng mình cần phải giữ gìn đôi bàn tay thật sạch sẽ và không đưa tay lên miệng nhé.

- Thế chúng mình có biết đâu là tay phải đâu là tay trái không?

- Vậy cô mời chúng mình nhẹ nhàng về chỗ ngồi nào.

2. Nội dung ( 16- 17 phút )

2.1. Trẻ nhận biết tay phải - tay trái của bản thân 

- Bây giờ các con chơi với cô trò chơi: Dấu tay nha

Dấu cái tay ra sau lưng

Cô hỏi tay đâu

Dấu cái tay ra sau lưng

Cô hỏi thì tay đây.

- Thế tay của chúng mình đâu?
- Các con nhìn xem mỗi người có mấy tay nhỉ?

- À đúng rồi, các con thử đếm lại xem nào?

- Thế tay phải của chúng mình đâu giơ lên cao và vẫy tay cho cô xem nào?(cô quan sát xem trẻ giơ đúng chưa)

- Cả lớp cùng nói tay phải

- Cô gọi từng trẻ lên nói tay phải

- Cô mời cả lớp nói lại tay phải.

- Thế tay trái của chúng mình đâu giơ lên cao và vẫy cho cô nào?( cô quan sát xem trẻ giơ đúng chưa)

- Cả lớp cùng nói tay trái

- Cô gọi từng trẻ lên nói tay trái

- Cô mời cả lớp nói lại tay trái

- Chuẩn bị đến bữa cơm các con sẽ dùng đồ gì để ăn nhỉ?

- Sau lưng các con cô đã chuẩn bị mỗi bạn một rổ đựng đồ đó các con cầm lên để phía trước cho cô nào?

- Các con nhìn xem trong rổ có gì?

- À có bát và có thìa.

- Khi ăn các con cầm bát bằng tay gì?

- Chúng mình cầm bát lên cho cô nào? 

- Cầm bằng tay gì nhỉ? 

- À chúng mình cầm bát bằng tay trái này cả lớp cùng nói với cô nào?( tay trái)

- Cô hỏi cá nhân trẻ.

- Chúng mình cùng bỏ bát xuống bảng nào? 

- Thế trong rổ còn gì nhỉ?

- Thìa cầm tay nào?

- Chúng mình cầm thìa lên cho cô nào?( Cô quan sát xem trẻ cầm đúng chưa)

- À chúng mình cầm thìa bằng tay phải đấy cả lớp cùng nói với cô nào?

- Cô hỏi cá nhân trẻ.

- Chúng mình cùng đặt thìa xuống bảng nào.

- Cả lớp mình rất giỏi thế tay trái cầm gì? Tay phải cầm gì?

- Cô thấy cả lớp mình bạn nào cũng rất giỏi giờ chúng mình bỏ bát bỏ thìa vào rổ và đưa ra sau lưng cho cô nào?

Giáo dục: Các con ạ đôi bàn tay giúp chúng mình làm được rất nhiều việc các con phải giữ sạch đôi bàn tay của mình không để lem bẩn, không được đưa tay lên miệng và chăm thể dục thể thao để cơ thể khỏe mạnh các con nhớ chưa nào.

2.2. Trò chơi củng cố: 

+ TC 1:  Ai nhanh hơn

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần. Cô nhận xét.

+ TC2: Tô màu bàn tay

- Cô đưa tranh hướng dẫn trẻ tô màu bàn tay, tô màu đỏ bàn tay phải, tô màu xanh bàn tay trái.

- Cho cả lớp về nhóm để tô màu.

 Cô nhận xét- khen trẻ.

3. Kết thúc ( 1 phút )

- Cô cho trẻ hát bài “ Tập đếm” rồi ra ngoài.
	- Trẻ hát
- Tập đếm

- Trẻ trả lời

- Vâng ạ

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ giơ tay

- 2 Tay ạ

- Trẻ giơ tay phải lên

- Trẻ nói

- Trẻ giơ tay trái lên

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe

- Trẻ chơi.

- Trẻ hát rồi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Thí nghiệm về những viên đá nổi.

- TCVĐ: Bóng tròn to; TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi ý thích: Bóng, cát, nước ,cầu trượt.

	- Trẻ nhận biết được tính chất của viên nước đá. Rèn luyện kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Trẻ chơi thành thạo khéo léo các trò chơi..

- Trẻ tham gia các hoạt động tích cực hứng thú, vui chơi đoàn kết, vâng lời cô giáo.


	- Sân rộng bằng phẳng, sạch sẽ an toàn cho trẻ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động, phù hợp với thời tiết.

- 1 khay những viên nước đá, 1 cái cốc, 1 chai nước sạch

- Bóng, vòng, phấn,...

	1. Ổn định tổ chức:

 Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

 Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:

2.1. Thí nghiệm về những viên đá nổi.

- Với những viên nước đá này khi chúng ta sờ tay vào các con sẽ có cảm giác như thế nào?
 ( Gọi 4-5 trẻ sờ tay vào đá). Nêu cảm giác.

- Ngoài tính chất là rất lạnh ra cô cháu mình sẽ cùng khám phá một tính chất nữa của những viên nước đá này nhé.

- Cô cho những viên đá vào trong cốc rồi rót nước đầy vào cốc. Các con dự đoán xem những viên đá này sẽ như thế nào? Nổi hay chìm?
- Để biết được kết quả các con hãy cùng vào bàn và làm thí nghiệm bỏ đá vào cốc và rót nước đầy trong cốc nào.

- Kết quả thí nghiệm như thế nào? Những viên đá nổi hay chìm? Vì sao?
Cô khái quát lại và giáo dục trẻ biết sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch…

2.2. TCVĐ: Bóng tròn to; TCDG: Mèo đuổi chuột

 Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 2 – 3 lần mỗi trò chơi.
2.3.Chơi TD: Bóng, vòng, cát, nước ,cầu trượt
 Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

 Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc:

-  Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.


	-Trẻ xếp hàng và đi ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát 

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi TC
- Trẻ về góc chơi.

- Trẻ xếp hàng rửa tay và đi vào lớp 

	Hoạt động góc
	Theo tuần 

	Hoạt động chiều

Liên hoan  văn nghệ cuối tuần chào mừng ngày 20/10

- TCDG:
Cáo và đàn gà

- Lao động sắp xếp đồ dùng đồ chơi.

- Nhận xét nêu gương bé ngoan.


	- Trẻ thuộc bài hát, biểu diễn tự tin.
- Phát triển ghi nhớ có chủ định. Có kĩ năng biểu diễn, hát múa nhịp nhàng.

- Giáo dục trẻ tính cẩn thận, biết giữ gìn đồ dùng cá nhân. 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ: khăn ca, đất nặn. bút màu

- Đồ dùng âm nhạc.

- Bóng cho trẻ chơi 
	1. Liên hoan  văn nghệ cuối tuần

- Cô giới thiệu chương trình: “Quà tặng âm nhạc” 

- Giới thiệu các đội chơi:

+ Đội số1

+ Đội số 2

- Mở đầu chương trình là bài hát : “ Cô và mẹ”do 2 đội cùng biểu diễn

- Đội số1 với bài hát:“ Tay thơm tay ngoan ” vận động theo bộ gõ cơ thể
- Đội số 2 với bài hát: Tay thơm tay ngoan biểu diễn sáng tạo
Cô khuyến khích động viên để trẻ mạnh dạn lên thể hiện.

2. TCDG: Cáo và đàn gà
- Cô nói tên trò chơi và cách chơi 

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần, chú ý quan sát trẻ. 

3. Lao động cất đồ dùng đồ chơi. 
 Cô hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc gọn gàng.

4. NGCN - Vệ sinh – trả trẻ

Cô cho trẻ tự nhận xét các bạn trong lớp. Cô nhận xét.

Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.


	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lên biểu diễn 

- Trẻ chơi TC

- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………




           ___________________________________________________

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 3: CHỦ ĐỀ BẢN THÂN

NHÁNH : CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ.
 (Thời gian thực hiện: 1tuần, từ 20/10/2025 đến ngày 24/10/2025)

Thứ 2 Ngày 20 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề bản thân, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề bản thân làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, bản thân trẻ và các giác quan , và những thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thể dục

- VĐCB: Đi kiễng gót

- TCVĐ: Kéo co


	1. Kiến thức:
- Trẻ thực hiện được bài vận động: Đi kiễng gót, biết cách đi kiễng gót, đi đúng không hạ gót chân xuống đất.
2. Kỹ năng.
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn chân và biết cách giữ thăng bằng khi đi kiễng gót.

3.Thái độ :
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	1.Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát: Tay thơm tay ngoan

- Loa, máy tính

- vạch chuẩn, vạch đích

2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ:

- Trang phục cho trẻ gọn gàng.

- 2 vạch chuẩn,2 vạch đích

- Dây thừng


	1: Gây hứng thú (2 phút)
“Loa loa loa loa

Làng trên xóm dưới

Bạn nhỏ gần xa

Mau mau tham dự hội thi

Bé khỏe bé ngoan

Loa loa loa loa”

Các bé ơi! Có tin loa báo gì nhỉ?

- Ở trường MN Ninh Khang có tổ chức hội thi “Bé khỏe bé ngoan” đấy.

- Chúng mình có muốn đi tham dự hội thi “Bé khỏe bé ngoan” cùng cô không?

- Để tham gia được hội thi thì các con phải như thế nào?

Vậy hôm nay có bạn nào đau chân, đau tay không?

2. Nội dung (17 phút)

2.1 Khởi động

 Cô cho trẻ đi thành vòng tròn: đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường kết hợp nhạc bài hát. Cho trẻ về đội hình vòng tròn

 Để mở màn cho hội thi ngày hôm nay xin mời các quý vi khán giả cùng đến với màn đồng diễn của các bé lớp 3TC xin mời các quý vị cùng thưởng thưởng thức.

2.2 Trọng động:

+ BTPTC: Tập kết hợp với lời bài hát “Tay thơm tay ngoan”
  Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.

- Bụng: Cúi người về phía trước.

- Chân: Đứng khuỵu gối.

- Bật: Tại chỗ

* Vận động cơ bản: Đi kiễng gót

Tiếp theo sẽ là phần thi “Bé khỏe” Ở phần thi này các bé sẽ trổ tài khéo léo và nhanh nhẹn của mình bằng cách đi kiễng gót.
 Để có thể thực hiên tốt chúng mình cùng hướng lên cô nào!

- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích

- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp giải thích

TTCB: Cô đứng trước vạch xuất phát tay chống hông, người thẳng mắt nhìn về phía trước khi có hiệu lệnh đi thì cô kiễng gót đi bằng hai đầu bàn chân và đi đến tới vạch đích cô dừng lại và nhẹ nhàng đi về cuối hàng.

- Cô vừa thực hiện vận động gì? 

- Cô thực hiện vận động với 2 bạn đầu hàng cho cả lớp quan sát

* Trẻ thực hiện 

- Lần 1: Cô cho lần lượt mời từng trẻ ở từng hàng lên thực hiện vận động. Cô luôn động viên, khuyễn khích, sửa sai kịp thời cho trẻ.
- Lần 2: Cô cho trẻ thực hiện theo nhóm (mỗi nhóm 2-3 trẻ)

- Lần 3: Cho trẻ thực hiện dưới hình thức thi đua theo đội nào chọn được nhiều quả theo yêu cầu của cô. 

- Cô nhận xét và kiểm tra kêt quả của 2 đội.

- Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài tập, mời 1-2 trẻ khá lên tập, khen ngợi động viên trẻ.

- Giáo dục trẻ có ý thức thường xuyên tập thể dục, ăn uống đủ chất để có một cơ thể khỏe mạnh.

2.3 TCVĐ: Kéo co

 Cô nêu cách chơi và luật chơi, cho trẻ chơi 2-3 lần.

3. Hồi tĩnh (1 phút)

Cô cho trẻ đi trên nền nhạc “Tay thơm tay ngoan” đi 1-2 vòng rồi ra ngoài.
	- Trẻ lắng nghe.

- Hội thi ạ

- có ạ .

- Khoẻ mạnh ạ.

- Không ạ.

- Trẻ làm đoàn tàu, đi vòng tròn, kết hợp các kiểu chân.

- Trẻ tập BTphát triển chung

- 3 lần x 4 nhịp

- 3 lần x 4 nhịp

- 4 lần x 4 nhịp

- 3lần x 4 nhịp

- Trẻ đứng đội hình 2 hàng dọc.

- Trẻ quan sát cô làm mẫu .

- Trẻ lắng nghe.

- Đi kiễng gót

- 2 trẻ lên thực hiện .

- Trẻ thực hiện bài tập.

- Trẻ thực hiện theo nhóm.

- Trẻ thực hiện thi đua giữa các đội.

- Trẻ nhận xét cùng cô 

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời: 

HĐCCĐ: Quan sát: Cây thiét mộc
 TCVĐ: Lăn bóng , TCDG: Kéo co

Chơi TD: Phấn, vòng, lá cây, bóng, cầu trượt..

: Thí nghiệm chìm nổi


	- Trẻ biết tên, biết được một số đặc điểm nổi bật của cây thiết mộc lan, biết chơi trò chơi.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ cây.


	- Cây mít
- Địa điểm quan sát sạch sẽ.

- Phấn, vòng, lá cây, bóng, cầu trượt.

- Dây thừng 


	1. Gây hứng thú: 

- Cô cho trẻ hát theo bài: “ Em yêu cây xanh”

- Cô hỏi trẻ:Các con vừa hát bài hát gì?  Bài hát nói về điều gì?

- Cô đàm thoại dẫn dắt trẻ vào hoạt động

2. Nội dung:

2.1. Quan sát cây thiết mộc lan: Cô cho trẻ đến bên cây và hỏi trẻ:

- Chúng mình ơi chúng mình đang đứng cạnh cây gì đây nhỉ?

- Các con hãy quan sát thật kỹ xem cây có những bộ phận nào?

- Cô chỉ vào gốc cây và hỏi trẻ: “ Đây là cái gì”? Gốc cây nhìn thế nào ? gốc cây có tác dụng gì ?

- Chúng mình thấy thân cây như thế nào?(cô cho trẻ lên sờ và trả lời câu hỏi của cô)

- Ngoài thân ra chúng mình còn thấy gì?

- Lá của nó như thế nào (có nhiều lá hay ít lá, lá to hay bé)

- Lá cây có màu gì? Cây có hoa không ? Người ta trồng cây để làm gì ?

+ Giáo dục: Để cây luôn tươi tốt thì chúng mình phải làm gì?

- Khi chơi chúng mình có được bẻ cành, lá không.

- Cô tâp chung trẻ xung quanh cô và hỏi trẻ: Cô và chúng mình vừa quan sát cây gì?

- Chúng mình nhìn xem trên tay cô có gì đây?

Cô thấy lớp mình rất ngoan nên cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi nhé.

2.2. Trò chơi vận động: “Lăn bóng”, TCDG: Kéo co

- Cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi?

- Cho trẻ chơi 3-4 lần?

- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ chơi.

- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

2.3 Chơi ý thích: Phấn, vòng, lá cây, bóng, cầu trượt.

Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn. Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: 

 Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ hát bài hát.

- Trẻ trả lời

-Trẻ quan sát và trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ trả lời

- Tưới cây ạ

- Không ạ.

- Trẻ trả lời.

-Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi

- Trẻ chơi theo ý thích

- Trẻ xếp hàng đi vào lớp 

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều
- Văng nghệ choà mừng 20/10

- Bé làm bó hoa tặng cô

- Chơi tự do: Góc sắm vai, luồn vòng hoa, góc kĩ năng
	- Trẻ biết Một số kĩ năng rên xe buýt

- Rèn phản ứng
ứng nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ, phát triển ngôn ngữ mạch lạc.

- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động


	- Một số nguyên vật liệu cho trẻ làm bó hoa: Hoa tươi, hoa nhựa, giấy bìa, dây ruy băng…

- Nhạc bài hát: Cô và mẹ, Cháu yêu bà

- Thơ Yêu mẹ
- Giấy vẽ bông hoa cho trẻ tô màu làm quà tặng bà, mẹ, sáp màu

- Nhạc cụ âm nhạc: mõ; phách tre, xắc xô…

- Búp bê, quần áo búp bê các loại? Áo bông, áo khoác, áo sơ mi, cộc tay, dài tay, quần sooc, quần dài, mũ len.

- góc sắm vai, luồn vòng hoa, góc kĩ năng…

	1. Ngày hội ngày lễ: Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
* Văn nghệ chào mừng ngày 20/10

+ Cô giới thiệu ý nghĩa của ngày 20/10: Ngày 20 tháng 10 là ngày gì?

20 tháng 10 hàng năm là ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Là ngày tết của các bà, mẹ, các cô, các chị. Vào ngày này, tất cả những người phụ nữ Việt Nam đều được tôn vinh, tri ân, được bày tỏ sự quan tâm, được gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất.

- Để bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm sâu sắc của chúng mình tới tất cả các bà, các mẹ, các cô hôm nay lớp 3T xin gửi tới những tiết mục văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam:

+ Bài hát múa: Cô và mẹ

+ Múa: Cháu yêu bà

+ Thơ: Yêu mẹ

- Cô cho trẻ biểu diễn dưới các hình thức: Cá nhân, tập thể (Lớp, tổ, tốp)

- KT: Cho trẻ về góc làm bó hoa tặng bà, mẹ

2. Bé làm bó hoa mừng ngày 20/10

* HĐ 1: Cho trẻ tự lựa chọn nhóm và cùng nhau thảo luận xem cần có nguyên vật liệu gì để làm thành bó hoa

* HĐ 2: Trẻ phân công công việc các thành viên trong nhóm

* HĐ 3: Trẻ thực hiện

* HĐ 4: Giới thiệu sản phẩm, rút kinh nghiệm sau hoạt động

3. Chơi tự do: góc sắm vai, luồn vòng hoa, góc kĩ năng…

 - Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cho trẻ chơi theo ý thích của mình, cô quan sát và hướng dẫn cho những trẻ còn nhút nhát

4. NGCN -Vệ sinh trả trẻ.
- Cô cho trẻ nhận xét về các bạn trong một ngày ở trường mầm non có bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan, tại sao ? 

- Cô nhận xét và khen trẻ ngoan giáo dục nhắc nhở trẻ chưa ngoan lần sau cố gắng hơn.Cho trẻ ngoan lần lượt lên cắm cờ.

- Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.


	- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ biểu diễn.

- Trẻ thảo luận

- Trẻ thực hiện

- Trẻ về góc chơi mà trẻ thích

- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………...-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………

………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


___________________________________________

Thứ 3 Ngày 21 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề bản thân, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề bản thân làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, bản thân trẻ và các giác quan , và những thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần


	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Văn học
Thơ: Cái lưỡi

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả và hiểu đươc nôi dung của bài thơ “cái lưỡi”.

- Trẻ đọc thuộc bài thơ
2. Kỹ năng:
- Phát triển ngôn ngữ mach lac, phát âm chính xác.

- Phát triển vốn từ cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, hăng say tham gia các hoat đông học.

	1.Đồ dùng của cô:

- Máy tính, loa
- Nhac bài hát “ồ sao bé không lắc”, “Đôi mắt xinh”.

- Tranh minh họa bài thơ
2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ:

- Trang phục cho trẻ gọn gàng.


	1. Gây hứng thú. (2p)

 - Cô và trẻ hát và vận động bài hát: “Cái mũi”

- Cô con mình vừa hát bài hát nhắc bộ phận gì trên cơ thể?

- Ngoài cai mũi trên cơ thể chúng mình còn những bộ phận nào nữa?

- Các con ạ! Mỗi 1 bộ phận, giác quan trên cơ thể đều có những tác dụng khác nhau, bộ phận, giác quan nào cũng quan trọng chúng mình phải biết giữ gìn, vệ sinh, bảo vệ nó nhé. Có 1 bài thơ nói về 1 giác quan trên cơ thể mình đấy, đó là giác quan nào chúng mình cùng nghe cô đọc bài thơ “Cái lưỡi” của nhà thơ Lê Thị Mỹ Phương nhé.

2. Nôi dung(17p)

2.1. Cô đoc thơ cho trẻ nghe

+ Cô đọc lần 1: Cô đọc diễn cảm kết hợp động tác minh họa, 
Bài thơ cô vừa đọc có tên là “Cái lưỡi” sáng tác Lê Thị Mỹ Phương.

Bài thơ không chỉ có câu từ hay mà còn có hình ảnh đẹp nữa, bây giờ cô mời tất cả các con lắng nghe một lần nữa nhé.

+ Cô đọc lần 2: Cô đọc diễn cảm kết hợp với hình ảnh minh họa.

2.2. Đàm thoại - Trích dẫn:

- Cô vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?

- Bài thơ nhắc đến cái gì?

- Cái lưỡi giúp chúng mình điều gì? 

- Các vị thức ăn đó như thế nào nhỉ?

Trích:             “ Tôi là cái lưỡi

                         Giúp bạn hàng ngày

                          Nếm vị thức ăn

                          Nào chua nào ngọt”

- Ngoài có tác dụng nếm vị thức ăn thì cái lưỡi còn nhắc nhở chúng mình điều gì?

Trích:            “ Những gì nóng quá

                         Bạn chớ vội ăn

                         Hãy chờ 1 tí

                      Không thì đau tôi”

- Chúng mình có yêu quí cái lưỡi của chúng mình không? Vì sao? 

- Giáo dục: Cái lưỡi là 1trong những bộ phận quan trọng của cơ thể vì vậy các con phải biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, các con đã nhớ chưa

2.3. Dạy trẻ đọc thơ

- Cô cho cả lớp đọc 2 - 3 lần

- Cô cho từng tổ đọc 

- Nhóm đọc 

- Cá nhân độc 

(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô cho cả lớp đọc lại lần nữa theo yêu cầu của cô

- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả 

2.4. TC: Mắt, mũi, miệng

Cô nêu cách chơi, luật chơi.

Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

3. Kết thúc (1p)

Cô cho trẻ hát bài “Đôi mắt xinh” đi ra ngoài chuyển sang hoạt động khác.
	- Trẻ hát và vận động

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe

- Vâng ạ

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc thơ.

- Tổ nhóm, cá nhân đọc.

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ hát và đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời: 

HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày. TCVĐ: Trời nắng, trời mưa TCDG: Kéo co

Chơi TD: Chơi bóng, vòng, phấn,  cầu trượt..

: Thí nghiệm chìm nổi


	- Trẻ nêu đ​ược đặc điểm của thời tiết

- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh cơ thể khi thời tiết thay đổi.
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi, chơi đoàn kết.

	- Địa điểm quan sát sạch sẽ, rộng rãi.

- Dây thừng.

- Bóng, vòng, phấn, cầu trượt.

	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.
Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

2.1. HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày.

- Trò chuyện: Hôm nay ai đưa con đến trường?

- Con thích được đến trường ko?

 - Con thấy thời tiết hôm nay thế nào?
- Hôm nay các con thấy bầu trời thế nào? (Cao, trong xanh hay u ám?)

- Thời tiết đang ở mùa nào? (Cô nói về đặc điểm mùa thu cho trẻ nghe)

- Mùa thu có những ngày lễ tết gì?

- Con hãy nhìn lên bầu trời xem những đám mây có màu gì? Có gió ko? Vì sao con biết là có gió? (lá cây đung đưa, tóc bạn bay…)

- Con thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Với thời tiết như thế này chúng mình phải mặc trang phục ntn?

->Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh ăn uống, ăn đủ chất dinh dưỡng để bảo vệ sức khoẻ khi thời tiết thay đổi.…

2.2. TCVĐ: Trời nắng, trời mưa; TCDG: Kéo co

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi 

- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần. Cô nhận xét.

2.3. Chơi ý thích: Chơi bóng, vòng, phấn, cầu trượt.

   Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: 

 Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ xếp hàng.

- Trẻ đi ra sân.

- Trẻ trả lời

-Trẻ quan sát và trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

-Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi

- Trẻ chơi theo ý thích

- Trẻ xếp hàng đi vào lớp 


	HĐ trải nghiệm (Thay thế HD góc)
Bé chăm sóc vườn rau của trường.
	- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số loại rau trong vườn trường.
- Trẻ biết chăm sóc vườn hoa như nhặt cỏ, tưới nước, nhặt lá vàng úa, la lá cây…

-  Phát triển ngôn ngữ
-  Phát triển khả năng quan sát, sự ghi nhớ có chủ định cho trẻ, sự linh hoạt, nhanh nhẹn của trẻ qua các trò chơi
-Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia vào hoạt động

	- Địa điểm quan sát sạch đẹp, mát mẻ hòa với thiên nhiên.
-  Bình tưới nước, khăn lau, đồ dùng làm đất…
-  Xô nhựa, chậu nhựa đựng nước


	1. Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xếp hàng di chuyển ra sân trường.

Cho trẻ hát bài hát “Rau bắp cải”

- Cô và trẻ trò chuyện về các loại rau theo hiểu biết của trẻ.

+ Các con biết những loại rau nào?

+ Ở nhà bố mẹ thường nấu cho các con ăn các loại rau gì?

+ Ăn nhiều rau giúp cơ thể chúng mình như thế nào?

2. Nội dung

2.1.Trẻ quan sát vườn rau của trường

- Và trong vườn trường cũng có rất nhiều những loại rau khác nhau, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho chúng mình cùng quan sát và chăm sóc nhé.
- Cô và trẻ ra vườn rau
+ Có những loại rau nào nhỉ các con?
+ Chúng có đặc điểm gì? Màu sắc của chúng như thế nào?
- Cô khái quát lại cho trẻ
- Để cho những cây rau này luôn tươi tốt thì theo các con chúng ta cần làm gì?
2.2. Trẻ thực hiện

- Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn rau
- Cô chia lớp thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Tưới nước cho cây rau
+ Nhóm 2: Nhặt lá vàng, lá rụng, lau lá cây rau
+ Nhóm 3: Xới đất, làm tơi xốp đất cho cây rau
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây rau và biết ăn nhiều rau để có cơ thể khỏe mạnh, lớn nhanh…

- Cô cho trẻ thu dọn đồ cùng cô

3. Kết thúc : Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và đi rửa tay 
	- Trẻ hát
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời

- Trẻ Thực hiện

- Trẻ cùng cô thu don.

	Hoạt động chiều: 

-  Trẻ làm quen tiếng anh  : “Nose”

-TCDG: Tập tầm vông

- Chơi tự do: Lắp ghép khối hình, góc xây dựng, góc nghệ thuật.


	- Trẻ tích cực hứng thú thú tham gia vào các hoạt động.

- Trẻ hiểu nghĩa từ: Nose (Cái mũi)

- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản:

+ one nose! (1 cái mũi)

+ Nose big(cái mũi to)

- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi.

- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ qua các hình ảnh minh họa.

- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập và trò chơi tương tác.


	- Ghép nút lớn, xếp hột hạt, góc xây dựng

- Hình ảnh được thiết kế theo nội dung bài - Máy tính, TV, loa
	1. LQTA: làm quen với từ vựng “Nose”

Hoạt động 1. Warm- up (Khởi động) 3 phút 

- Giáo viên: Hello! 

Chào mừng các con đến với buổi học tiếng anh ngày hôm nay. Cô mời các con cùng cô vận động bài hát “Head, shoulders, knees and toes.”. Hướng dẫn trẻ hát và làm động tác theo nhạc.

 Cô hỏi trẻ vừa được vận động bài hát gì? trong bài hát chúng mình vừa làm gì nhỉ? Hôm nay cô và các con cùng học từ cái mũi bằng tiếng anh nhé.

2. Nội dung: 15 phút(minutes)

* Hoạt động 1: Học từ vựng

*Cô cho học sinh học từ “Nose”.

- Cả lớp nhìn và đọc theo từ: Nose

- Giáo viên giải thích nghĩa từ “Nose” cho học sinh là “cái mũi”.

Giáo viên cho trẻ nghe đọc mẫu chạy lại âm thanh 5 lần và cả lớp đọc theo sau mỗi lần.

- Giáo viên gọi cả lớp, tổ nhóm, cá nhân lên đọc

từ “Nose”

- Giáo viên chỉ vào mũi và hỏi trẻ “Nose” có nghĩa là gì?

Trong quá trình trẻ đọc, giáo viên sửa sai cho các bạn đọc còn ngọng và chưa đúng.

+ Giáo viên kiểm tra học sinh nhớ cách đọc và nhận diện từ qua tranh:

Trò chơi : Touch your nose
Giáo viên hô “Touch your nose!” → Trẻ nhanh tay chạm vào mũi mình.

- Ai nhanh và đúng sẽ được khen.

* Cho học sinh làm quen với một số câu

- One nose! (1 Cái mũi)

- Nose big! ( Cái mũi to)

- Giáo viên giải thích nghĩa câu cho học sinh. (kết hợp với cử chỉ, điệu bộ.

Mỗi câu giáo viên ấn vào từ để chạy lại âm thanh 5 lần và cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc theo sau mỗi lần.

- Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm theo vị trí ngồi. Giáo viên chạy lại các từ vừa học từ đầu và chỉ định từng nhóm đọc đồng thanh trong khi các nhóm khác lắng nghe. (Giáo viên làm tương tự với các nhóm còn lại.) 

- Giáo viên hỏi lại nghĩa của câu mà trẻ vừa đọc. 

- Trong quá trình trẻ đọc, giáo viên sửa sai cho các bạn đọc còn ngọng và chưa đúng + Giáo viên tổ chức trò chơi đoán từ thông qua hình ảnh. Ví dụ: nhìn hỉnh ảnh học sinh nói “one nose” 
 Hoạt động 2: Ôn tập từ vựng

Trò chơi 1: Nghe từ vựng đoán hình ảnh. Sau đó, giáo viên gọi trẻ lên bảng.

- Giáo viên ấn vào từ hoặc câu để nghe, học sinh chạy đến chỉ tay vào hình ảnh phù hợp. Giáo viên ấn vào từng lựa chọn để kiểm tra.

- Giáo viên tiếp tục gọi nhóm trẻ khác lên và chơi lại.

Trò chơi 2: Tìm cái mũi
- Cô chuẩn bị tranh khuôn mặt (có mắt, mũi, miệng, tai).

- Cô hỏi: Where is the nose? → Trẻ chạy lên chỉ đúng cái mũi.

- Ai chỉ đúng sẽ được dán sticker.
 Cuối trò chơi giáo viên

yêu cầu lớp nhắc lại các từ, cụm từ, câu đã học trong bài.

Hoạt động 3: Tổng kết (2 phút).

- Cho trẻ hát lại bài Head, shoulders, knees and toes.
- Khi hát đến từ “nose”, trẻ đồng thanh hô to và chỉ vào mũi.
Gv tạm biệt trẻ

2. Trò chơi: Tập tầm vông

Cô hỏi 2 – 3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần

3. Chơi tự do: góc sắm vai, luồn vòng hoa, góc kĩ năng…

 Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

4. NGCN - Vệ sinh – trả trẻ

- Cô cho trẻ nhận xét về các bạn trong một ngày ở trường mầm non có bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan, tại sao ? 

- Cô nhận xét và khen trẻ ngoan giáo dục nhắc nhở trẻ chưa ngoan lần sau cố gắng

hơn.Cho trẻ ngoan lần lượt lên cắm cờ.

- Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.

	- Hello teacher 

- Trẻ thực hiện vận động theo nhạc cùng cô. – Trẻ trả lời

 -Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm theo 

- Trẻ trả lời 

-Trẻ tham gia hoạt động

-Trẻ tham gia hoạt động

-Trẻ tham gia hoạt động

-Trẻ tham gia hoạt động

- Trẻ hát theo nhạc 

 - Trẻ chào cô

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi 

- Trẻ vệ sinh cá nhân 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:

……………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………..

……………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….....


Thứ 4 Ngày 22 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề bản thân, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề bản thân làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, bản thân trẻ và các giác quan , và những thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	                             Tiến hành

	
	
	
	                HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	LVPT

TM: Âm nhạc

- Dạy vận động bài hát: Đôi mắt xinh- St: Nguyễn Ngọc Thiện
- Nghe hát: Mời bạn ăn (St: Trần Ngọc)
- TCÂN: Tai ai tinh

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, nội dung bài hát.

- Trẻ hát đúng nhịp, cảm nhận được giai điệu bài hát.

2.Kĩ năng:
- Trẻ có kĩ năng vận động nhịp nhàng theo nhạc.

- Rèn kĩ năng nghe và cảm thụ âm nhạc qua giai điệu bài hát.

3. Thái độ:
- GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, hạn chế xem điện thoại, tivi.


	1.Đồ dùng  của cô:
- Máy tính, loa, xắc xô
- Nhạc bài hát: “Đôi mắt xinh”, “Mời bạn ăn” 

2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ
- Trang phục gọn gàng.

- Vòng thể dục: 5 cái


	1. Gây hứng thú (3 phút )
Chào mừng các bé đến với chương trình “Đồ Rê Mí” của trường mầm non Ninh Khang ngày hôm nay.

   Đến với chương trình ngày hôm nay cô xin trân trọng giới thiệu các cô giáo là ban giám khảo, chúng ta nổ một tràng vỗ tay chào đón các cô nào!

Không thể thiếu sự hiện diện của 3 đội chơi:

+ Các bé đến từ đội số 1

+ Các bé đến từ đội số 2

+ Các bé đến từ đôi số 3

- Chương trình ngày hôm nay gồm 3 phần:

+ Phần thi thứ nhất: Tài năng của bé

+ Phần thi nhứ 2: Bé yêu nhạc  

+ Phần thi thứ 3: Trò chơi âm nhạc

2. Nội dung (16 phút)

2.1. Vận động theo nhạc: “Đôi mắt xinh”

*Phần thi 1: Tài năng của bé

   Mở đầu chương trình đó là phần biểu diễn của 3 đội với giai điệu bài hát quen thuộc “Đôi mắt xinh”.

Cô trò chuyện đàm thoại với trẻ: 

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Do ai sáng tác?

    Vừa rồi cô thấy cả 3 đội thể hiện bài hát rất là hay và bài hát hay hơn khi cô kết hợp với động tác múa minh họa, cô mời các con hãy thưởng thức

- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích

- Cô làm mẫu lần 2: Giải thích

+ Câu 1: "Đôi mắt xinh em nhìn hoa thắm"

“Đôi mắt xinh” hai tay chỉ vào đôi mắt, chân nhún; “em nhìn hoa thắm” hai tay đưa lên cao qua đầu mở sang 2 bên mắt nhìn theo tay, chân nhún
+ Câu 2: "Đôi tai thính để nghe tiếng chim ca" hai bàn tay để cạnh tai, đầu lắc lư sang 2 bên, chân nhún
+ Câu 3: "Đây đôi tay dẻo để múa lá là la" đưa 2 tay sang phải cuộn tay như động tác hái đào, chân nhún kí, tương tự làm bên trái

+ Câu 4: "Cái miệng xinh đến lớp em chào cô" hai tay chỉ lên miệng, chân nhún rồi hai tay đan chéo trước ngực động tác cúi chào.

- Lần 3: Cô vận động minh họa cả bài

(cô mời cả lớp hát, cô vận động)

- Cô mời 3 đội cùng vận động với cô nào?

(Lần 1 không nhạc, lần 2 có nhạc)
2.2.  Bé yêu nhạc  

- Cô giới thiệu bài hát nghe: Mời bạn ăn

- Cô hát cho trẻ nghe l1, hỏi trẻ tên bài hát

- Cô hát làn 2 kết hợp động tác minh hoạ, yêu cầu trẻ hưởng ứng

2.3. TCAN: Tai ai tinh

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần.

- Vừa rồi các bé đã trải qua phần chơi “Tai ai tinh” vô cùng đáng yêu. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho các con nào!

3. Kết thúc (2 phút)

    Chương trình âm nhạc Đồ Rê Mí đến đây là kết thúc! Xin chúc các vị đại biểu các vị khách quý dồi dào sức khỏe! Chúc các bé mẫu giáo lớp 3 tuổi C

học giỏi chăm ngoan.

- Cô cho trẻ đi 1 – 2 vòng kết hợp với lời bài hát “Đôi mắt xinh” rồi ra ngoài.
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ vẫy tay chào.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thể hiện

- Đôi mắt xinh

- Trần Ngọc

- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Cả lớp vận động

- Đội biểu diễn

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ nghe cô hướng dẫn và chơi trò chơi.

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát và đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ:  Xếp hình người bằng lá cây

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi  ý thích: Phấn, vòng, bóng, lá, cầu trượt...


	- Trẻ biết xếp lá thành các hình người có đầy đủ các bộ phận của cơ thể người 

- Phát triển tính sáng tạo, khả năng tạo hình của trẻ

- Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn môi trường.


	- Lá cây, 1 chiếc vòng để làm vô lăng của ô tô.

- Phấn, vòng, bóng, lá, cầu trượt...,Mũ chim sẻ đủ số trẻ


	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi.
2. Nội dung:

2.1. HĐCCĐ: Xếp hình người bằng lá cây

- Cô hướng dẫn trẻ đi nhặt lá rụng để xếp hình người.  Nhắc trẻ nhặt nhiều loại lá khác nhau

- Trẻ ngồi vòng tròn xung quanh cô; Cô hướng dẫn: Chọn lá to và dài nhất xếp làm thân người, Lá dạng nhỏ tròn làm đầu, nhỏ dài làm tay… Cô làm xong hỏi lại trẻ các chi tiết.
- Cho trẻ thực hiện. Cô bao quát hướng dẫn trẻ xếp.

- Cô nhận xét chung, nhận xét sản phẩm của  trẻ…

- Giáo dục: giữ gìn sản phẩm, giữ ý thức bảo vệ môi trường.

2.2. TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, TCDG: Lộn cầu vồng
* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

Cách chơi: 

- 1cô đóng vai trò là người lái ô tô. Cô cầm một vòng tròn giả làm vô lăng, xoay xoay giả làm động tác lái "ô tô".

 Trẻ đóng vai trò là “chim sẻ”. Các con "chim sẻ" phải nhảy kiếm ăn trên mặt

 đường, vừa nhảy vừa thỉnh thoảng ngồi xuống giả vờ mổ thóc ăn.

- Người lái “ô tô” sẽ kêu bim bim và chạy tới con đường. Khi nghe có tiếng còi ô tô, các chú chim sẻ phải bay nhanh sang hai bên vỉa hè hoặc về tổ của mình. Các chú chim sẻ chú ý khi bay không va vào nhau nha.

- Nếu chú chim sẻ nào bay không nhanh lên vỉa hè bị ô tô va phải thì chú chim sẻ đó sẽ phải nhảy lò cò.

* TCDG: Lộn cầu vồng

- Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi , cách chơi. 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

2.3. Chơi ý thích: phấn, vòng, bóng,lá, xích đu, cầu trượt, đu quay...

- Cô đặt những đồ chơi cô mang theo ra từng nhóm riêng

- cô giới thiệu đồ chơi và hỏi trẻ thích chơi ở nhóm nào

3. Kết thúc: 

Cô kiểm tra sĩ số trẻ và nhận xét buổi chơi, cho trẻ đi rửa tay.


	-Trẻ xếp hàng và đi ra ngoài sân

- Trẻ quan sát

- Trẻ nhặt lá

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi TC

- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ về góc chơi.

- Trẻ thu dọn đồ chơi để về lớp

	Hoạt động góc
	 Theo tuần

	Hoạt động chiều

- Dạy trẻ kĩ năng sống: Hướng dẫn trẻ tự rửa mặt

- TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do: Xếp hột hạt, ghép nút lớn, góc vận động


	- Trẻ biết cách rửa mặt đúng cách

- Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định….

- Giáo dục trẻ có thói quen giữ mặt luôn sạch sẽ.


	- Chậu nước, khăn mặt, gáo nước, giá phơi khăn…

- Xếp hột hạt, ghép nút lớn, góc vận động


	1. Dạy trẻ kĩ năng sống: Hướng dẫn trẻ tự rửa mặt

* Gây hứng thú:

Cho trẻ hát bài “Rửa mặt như mèo”

- Trò chuyện về bài hát

+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Trong bài hát nói về điều gì?

- Cô trò chuyện cùng trẻ vì sao phải giữ cho mặt sạch sẽ, (để cho mặt lúc nào cũng sạch sẽ, đẹp, đáng yêu…), Trẻ biết khi nào phải rửa mặt (khi bẩn, lúc ngủ dậy, khi đi chơi về, sau bữa ăn…)

* Vào bài:  Cô hướng dẫn trẻ cách rửa mặt

- Cô giới thiệu lần 1: không giải thích

- Cô giới thiệu lần 2: kết hợp phân tích: Trải khăn trên hai bàn tay, lau từ mắt trước, lau từ trong ra ngoài, dịch chuyển khăn lau xuồng sống mũi, lỗ mũi, dịch khăn lau miệng, gập đôi khăn lau nửa trán má bên này, nửa trán má bên kia, gập 4 khăn lần nữa lau cằm cổ

Lưa ý: luôn luôn dịch khăn để khăn được tiếp xúc với khăn sạch

+ Cho 1 trẻ lên làm thử

- Cho cả lớp thực hiện (cô bao quát, khuyến khích, giúp đỡ trẻ…)

   Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ và giữ gìn các đồ dùng  cá nhân

* Kết thúc: Cô cùng trẻ hát 1 bài

2. Trò chơi: Nu na nu nống

Cô hỏi 2 – 3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần.


3. Chơi tự do: Xếp hột hạt, ghép nút lớn, góc vận động

Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. 

Cô bao quát trẻ chơi.

4. NGCN -Vệ sinh trả trẻ.
- Cô cho trẻ nhận xét về các bạn trong một ngày ở trường mầm non có bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan, tại sao ? 

- Cô nhận xét và khen trẻ ngoan giáo dục nhắc nhở trẻ chưa ngoan lần sau cố gắng hơn.

- Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về

	- Trẻ hát bài hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi 

- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ 
- Trạng thái cảm xúc:

……………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………................................

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                 ____________________________________________________

                              Thứ 5 Ngày 23 tháng 10 năm 2025


	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Cho trẻ xem các hình ảnh về chủ đề bản thân, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh về chủ đề bản thân làm thành bộ sưu tập 
- Trò chuyện với trẻ về giới tính, bản thân trẻ và các giác quan , và những thực phẩm giúp trẻ khỏe mạnh
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HD của trẻ

	LVPT

TM:

Tạo hình”  Tô màu mũ bạn trai, mũ bạn gái ( M )


	1.Kiến thức:

- Trẻ biết được đặc điểm của mũ bạn trai và bạn gái và biết tô màu mũ theo mẫu hướng dẫn của cô.

 - Trẻ biết gọi tên màu sắc của chiếc mũ

2.Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng cầm bút tô màu, kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh.

3.Thái độ

- Có ý thức giữ gìn đồ dùng các nhân, biết giữ gìn sạch sẽ,

- Giáo dục trẻ biết đội mũ nón khi ra ngoài trời năng, mưa, …để bảo vệ sức khỏe.


	1. Đồ dùng của cô.

- Máy tính, loa

- Tranh mẫu của cô, tranh để tô mẫu, búp sáp màu.

- Nhạc có bài hát " Nhảy cùng zinzin”

2. Đồ dùng dồ chơi của trẻ

- Bàn, thảm xốp

- Tranh mũ bạn trai và bạn gái đủ số  trẻ, Bút sáp màu

- Giá trưng bày sản phẩm


	1 Ổn định tổ chức (2p)

- Xúm xít! Xúm xít

- Hôm nay các con đi học có ngoan không?

   Trong buổi học ngày hôm nay cô có 1 câu đố muốn đố chúng mình, các con hãy lắng nghe và đoán xem đó là cái gì nhé: 

“Cái gì bằng vải”

Dùng để đội đầu

Trời nắng chang chang

Che đầu cho bé”

Đó là cái gì?

Giáo duc: Đúng rồi đó là cái mũ, và cái mũ dùng để đội ở đầu nhằm bảo vệ đầu khi thời tiết xấu, thời tiết thay đổi (Mưa, nắng, rét...) vì vậy khi đi ra ngoài đi chơi, đi học các con nhớ đội mũ để bảo vệ cho cơ thể chúng minh luôn khỏe mạnh nhé

2.Nội dung (17p)

2.1. Quan sát tranh mẫu
     Cô thấy lớp mình học rất giỏi và rất ngoan cô sẽ gửi tặng cho lớp mình một món quà đấy các con có muốn biết cô gửi tặng lớp mình món quà gì không?

- Bây giờ cô mời các con nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ và cùng đếm 1.2.3 cùng mở xem món quà gì nào?

- Món quà gì đây các con?

- Bức tranh vẽ gì nào? 

- Cái mũ để làm gi? 

- Trong bức tranh có mấy cái mũ? Các con cùng đếm nào?

- Mũ của những bạn nào?

- Cái mũ bạn trai như thế nào và nó được tô bằng những màu gì?

- Thế còn mũ bạn gái như thế nào được tô những màu gì?

Cô khái quát lại: Đúng rồi mũ bạn trai là mũ lưỡi trai được tô màu xanh, còn mũ bạn gái thì vành rộng có thêm nơ và được tô màu đỏ. Trong buổi học ngày hôm nay  cô cùng các con sẽ: “Tô màu mũ bạn trai, mũ bạn gái”, 

- Để tô màu được những chiếc mũ thật đẹp trước tiên các con quan sát cô làm mẫu trước nhé.

2.2. Cô làm mẫu:

Cô vừa làm mẫu vừa đàm thoại cùng trẻ

Cô vừa tô cô vừa kết hợp giải thích: Cô cầm bút bằng tay phải và cầm bút bằng  3 đầu ngón tay ( ngón cái , ngón trỏ, ngón giữa), tay trái giữ vở và không tỳ ngực vào mép bàn. Sau đó cô sẽ chọn màu  xanh để tô mũ bạn trai trước cô tô từ đỉnh mũ xuống phần thân mũ , cô tô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cô tô thật nhẹ nhàng để không tô chờm ra ngoài. Tô xong mũ bạn trai , cô tiếp tục tô sang mũ bạn gái bằng màu đỏ cô cũng tô thân mũ trước sau đó cô tô đến vành mũ , ở mũ bạn gái có thêm nơ nên cô sẽ tô màu vàng.

- Các con thấy bức tranh cô tô có đẹp không?

- Các con có muốn tô bức tranh thất đẹp giống cô không ?

Để tô được bức tranh đẹp như cô, cô mời tất cả các con hãy cùng cô đứng lên vận động theo lời bài hát cùng với cô nào 

2.3 Trẻ thực hiện:

   Cô nói lại cách cầm bút và cách ngồi để trẻ ngồi và cầm bút cho đúng.

   Cô cho trẻ cầm bút bằng tay phải giơ lên cô kiểm tra.

     Khi trẻ thực hiện cô quan sát, hướng dẫn trẻ cách ngồi, cách tô đúng, gợi ý để trẻ có sáng tạo khi tô,

Cô khích lệ trẻ tô, gợi ý cho những trẻ còn lúng túng khi chọn màu sắc, sửa tư thế ngồi cho trẻ

2.4 Trưng bày sản phẩm
Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm lên giá
Cho trẻ nhận xét bài của bạn của mình.

Cô hỏi trẻ: con thích bài nào nhất?

Vì sao con lại thích bài của bạn?

Cô nhận xét những bài tô đẹp, sáng tạo và động viên khuyến khích trẻ chưa làm bài xong để trong hoạt động tới trẻ có gắng hơn.

3. Kết thúc ( 1 phút )

 Cô cùng trẻ hát bài " Tay thơm tay ngoan " đi 1- 2 vòng rồi ra ngoài.
	- Bên cô bên cô

-Có ạ.

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

- Có ạ
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe 

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ quan sát

- Có ạ.

- Có ạ.

- Trẻ vận động

-Trẻ thực hiện 

-Trẻ lắng nghe và thực hiện.

-Trẻ trả lời
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ hát và đi cất gọn đồ dùng.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ

Quan sát cây hoa dâm bụt

-TCVĐ: Gieo hạt. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi ý thích : Phấn, vòng, sỏi, lá...


	- Trẻ biết đặc điểm, hình dáng, màu sắc, ích lợi của Cây hoa dâm bụt. Trẻ hiểu được ý nghĩa của việc trồng hoa.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ thực vật, không ngắt lá, bẻ cành, hái hoa

	- Chuẩn bị chỗ quan sát, cây hoa dâm bụt, que chỉ

- Nhạc bài hát: Ra vườn hoa em chơi. Bóng, vòng, phấn, câù trượt ….

	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân

cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2.. Nội dung 

2.1.HĐCCĐ : Quan sát cây hoa dâm bụt

- Giờ học hôm nay cô cháu mình sẽ cùng tham gia một hoạt động mới, để cho không khí thêm vui vẻ cô mời chúng mình cùng múa hát với cô nào! (Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài “ Ra vườn hoa em chơi” đến gần địa điểm cô đã chuẩn bị).

+ Chúng mình vừa hát bài hát gì? 

+ Trong bài hát nói lên điều gì?
+ Ra sân chơi chúng mình có được hái hoa, ngắt lá, bẻ cành không?
+ Các con hãy quan sát xem đây cây hoa gì? 

+ Các con có nhận xét gì về cây hoa dâm bụt?
+ Phần gốc có gì? (rễ cây, gốc cây). Rễ cây mọc sâu dưới lòng đất làm gì?
+ Phần thân cây có những gì? Các con nhận xét gì về thân cây? 

+ Thân cây màu gì? Cứng hay mềm? (Thân cây màu nâu, thân cây cứng)
+ Trên thân cây có gì? Trên cành cây có gì đây? Lá cây màu gì?
+ Các con hãy sờ vào lá cảm nhận xem lá cây như thế nào? 
+ Đây là gì? Hoa dâm bụt có màu gì? 

+ Các con hãy ngửi xem hoa có mùi gì?
+ Hoa có ích lợi gì? 

+ Yêu quý hoa thì các con phải làm gì?
- Đúng rồi đấy các con ạ! Hoa có mùi hương thơm giúp không khí trong lành tươi mát, hoa còn có thể dùng trang trí trong nhà, vườn trường làm đẹp không gian. Muốn có hoa đẹp thì các con phải biết chăm sóc, bảo vệ các loại hoa, không ngắt lá bẻ cành và biết nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu cho cây nữa đấy.
+ Các con vừa được quan sát cây hoa gì?
2.2. TCVĐ: Gieo hạt. TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu trên trò chơi, cách chơi. 

- Cô nêu luật chơi. Cô cho trẻ chơi 1-2 lần 

2.3 Chơi ý thích : Chơi với phấn , vòng, sỏi, lá ...

Cô giới thiệu các đồ dùng đồ chơi cô đã chuẩn. Trẻ chọn đồ chơi, chơi theo ý
thích. 

Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc:

- Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, và nhận xét buổi học và cho trẻ và xếp hàng vào lớp.
	-Trẻ xếp hàng và đi ra ngoài sân

- Trẻ hát.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 - Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi 

- Trẻ thu dọn đồ chơi.

	HĐ  Thay thế góc   Hoạt động giao lưu trò chơi vận động ngoài lớp học với lớp 3 tuổi D

                                TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
   - TCDG: Kéo co


	-Trẻ biết tên các bạn giao lưu, biết tên trò chơi, cách chơi các trò chơi.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Giáo dục trẻ hoạt động nhóm tích cực, chơi vui vẻ, đoàn kết.


	- Trang phục gọn gàng.

- Bóng, rổ đựng bóng, dây thừng...


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng. Cô kiểm tra sĩ số

- Các con có biết đây là các bạn tổ mấy không?

- Kể tên các bạn trong tổ

- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.
2.1) TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

-Cách chơi : cô chia lớp làm 2 đội lên chơi. Bạn đầu hàng sẽ là người cầm bóng bằng 2 tay . Khi có hiệu lệnh “ Chuyền” thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa lên đầu, hơi ngả tay về phía sau. Bạn thứ 2 sẽ đón bóng bằng hai tay rồi làm động tác tương tự để chuyền bóng cho bạn tiếp theo, cứ vậy chuyền lần lượt đến bạn cuối cùng của hàng. Luật chơi : Khi chuyền không được làm rơi bóng . Đội nào chuyền bóng nhanh nhất thì sẽ thắng cuộc. Thời gian cho 2 đội là 1 phút đội - Cô tổ chức cho trẻ chơi vui và hứng thú, chơi 2-3 lần . Cô động viên , khen trẻ.

2.2.TCDG:Kéo co.

– Cách chơi: Cô chi lớp ra thành thành 2 đội, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, tương đương ngang sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Mỗi đội thường chọn thành viên có sức khỏe tốt để đứng ở vị trí đầu tiên (tùy theo chiến thuật của mỗi đội chơi), mỗi thành viên tham gia kéo co nắm chặt sợi dây thừng của bên mình lại. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành kéo sao cho dây thừng về phía bên mình. Nếu đội nào dẫm vạch trước thì đồng nghĩ với việc là đội đó thua cuộc.

- Luật chơi: Khi cô hô bắt đầu và có tiếng còi vang lên, cả 2 đội sẽ cố gắng kéo sợi

dây thừng về bên phía mình. Bên nào bị kéo về vạch ranh giới trước sẽ bị thua.

	- Trẻ kể tên

- Trẻ chơi 

TC

- Trẻ chơi trò chơi



	Hoạt động chiều

- Trò chơi: “Nói đúng tên bạn”

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Chơi góc sắm vai, xếp hình, ghép hình hoa.


	- Trẻ biết quan sát, diễn đạt bằng lời, bằng ký hiệu.

- Trẻ nói đúng tên bạn qua tả đặc điểm hình dáng bên ngoài và quần áo của trẻ.

- Củng cố kỹ năng đếm của trẻ.

- Trẻ biết cách chơi và luật chơi. Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi.


	- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

- Địa điểm: Trong lớp học.

- Góc sắm vai, xếp hình, ghép hình hoa.

	1. Trò chơi: Nói đúng tên bạn

+ Cô cho cả lớp hát bài: “ Bạn có biết tên tôi”

=> Mỗi chúng ta ai cũng có một cái tên riêng của mình, để gọi tên, để biết được bạn tên là gì, hôm nay cô cùng các con chơi trò chơi: Nói đúng tên bạn.

- Giới thiệu cách chơi và luật chơi.

* Cách chơi: Cô cùng trẻ ngồi thành vòng tròn, yêu cầu trẻ đếm xung quanh có bao nhiêu bạn gái, bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn tóc ngắn, bao nhiêu bạn tóc dài, bao nhiêu bạn có nơ.

- Cô giáo tả đặc điểm hình dáng bên ngoài và quần áo của một trẻ nào đó VD

Các con đoán xem bạn nào mặc áo đỏ (quần xanh...) tên là gì?

* Luật chơi: Nếu bạn nào không nói đúng tên bạn phải nhẩy lò cò. 

- Cô chơi mẫu.
- Cô cùng một số trẻ chơi mẫu (Cô tả đặc điểm hình dáng) cho cả lớp quan sát 1–2 lần

- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cho trẻ ngồi thành vòng tròn.

- Cho trẻ đếm số bạn gái, bạn trai trong lớp.

=> Các con chú ý nghe cô tả đặc điểm hình dáng của bạn, sau đó các con nói tên bạn nhé. VD: Cô nói các con đoán xem bạn mặc váy màu hồng, cài nơ tên là gì?

- Cô lần lượt tả đặc điểm của một số bạn khác để trẻ đoán tên bạn.

- Khi chơi cô động viên khuyến khích trẻ.

2. TCDG: Mèo đuổi chuột 

Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

3.Chơi tự do: Chơi góc sắm vai, xếp hình, ghép hình hoa.
- Cô cho trẻ về góc chơi yêu thích của mình, chú ý quan sát và chơi cùng trẻ

4. NGCN- Vệ sinh - trả trẻ

Cho trẻ nhận xét về các bạn một ngày ở lớp, cô nhận xét, khen trẻ, nhắc nhở, cho trẻ lên cắm cờ.

Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ra về, cô nhắc nhở trẻ cất dọn đồ chơi để đúng nơi quy định.

Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về

	- Trẻ hát cùng cô 

- Trẻ lắmg nghe.

- Trẻ trò chuyện và trả lời 1 số câu hỏi của cô

- Trẻ quan sát

- Trẻ chơi TC

- Trẻ đoán

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ về góc chơi

- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:………………………………………………………

-Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………….......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........


                       __________________________________________________ 

                                       Thứ 6 Ngày 24 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	                             Tiến hành

	
	
	
	                HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	KPXH

Tìm hiểu về một số giác quan: Thính giác, thị giác


	1. Kiến thức:

- Trẻ biết được cơ thể con người có các giác quan và biết được vai trò, tầm quan trọng của từng giác quan.

2. Kỹ năng: 

- Luyện sự quan sát và ghi nhớ có chủ định. 

- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ

3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, bảo vệ các giác quan trên cơ thể


	1. Đồ dùng của cô: 

- Máy tính, loa

- Nhạc “Nhảy cùng zin zin”, Tay thơm tay ngoan

- slide về các giác quan: Thính giác, thị giác.

2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ

- 5 ô cửa bí mật

- 6 cai vòng, tranh lô tô

- Trang phục gọn gàng


	1. Gây hứng thú. (2p)

Cô cho trẻ vận động bài hát “Nhảy cùng zin zin”

+ Các con vừa được vận động bài hát gì?

+ Bài hát đã nhắc đến những bộ phận, những giác quan nào trên cơ thể?

   Ngoài những bộ phận, giác quan đó ra thì cơ thể chúng mình còn rất nhiều những bộ phận, giác quan khác nữa đấy và hôm nay cô cháu mình sẽ cùng trò chuyện về 3 giác quan của cơ thể nhé.

- Xin mời các con hãy về chỗ ngồi nào

2. Nội dung(17p)

2.1. Tìm hiểu về một số giác quan (Thính giác, thị giác)

     Trước khi cô cháu mình cùng trò chuyện về các giác quan cô có 1 câu đố, chúng mình cùng đoán xem đó là bộ phận nào trên cơ thể nhé

“Cùng thức cùng ngủ

Hai bạn xinh xinh

Nhìn thất mọi vật

Nhưng không thấy mình

Đố các con biết đó là cái gì?

Đúng rồi đó chính là đôi mắt đấy, các con hãy cùng quan sát hình ảnh đôi mắt nhé

a. Khám phá về thị giác (Mắt)
+ Mắt dùng để làm gì?

+ Các con hãy nhắm mắt xem các con có nhìn thấy gì không?

+ Bây giờ các con hãy mở mắt và các con nhìn thấy gì?

+ Mỗi người có mấy mắt? Trẻ đếm 

+ Đôi mắt được bảo vệ bởi cái gì?

+ Mắt có quan trọng không các con?

+ Chúng mình phải làm gì để bảo vệ đôi mắt?

Cô khái quát: Đúng rồi đấy mắt giúp cho chúng ta nhìn thấy được mọi vật xung quanh vì vậy mắt rất là quan trọng, mắt là 1 trong 5 giác quan của cơ thể và nó được gọi là cơ quan thị giác. Để bảo vệ đôi mắt các con phải vệ sinh hằng ngày, không được lấy tay bẩn, khăn bẩn để lau mắt nó sẽ gây ra chúng ta bi đau mắt.

b. Khám phá thính giác (Tai)

 Và bây giờ các con hãy lắng nghe cô tạo ra âm thanh gì nhé

+ Cô đánh 1, 2 tiếng trống.

+ Các con vừa được nghe tiếng gì vậy?

+ Để nghe được những âm thanh này các con nhờ cái gì?

+ Tai có tác dụng gì?

+ Các con hãy sờ lên tai xem mình có mấy cái tai?

+ Các con xem tai có đặc điểm gì?

Đúng rồi bên ngoài có vành tai, trong vành có lỗ tai, trong lỗ tai có màng nhĩ giúp chúng ta nghe được tất cả các âm thanh, ngoài ra lỗ tai còn có rất nhiều lông tai để bảo vệ màng nhĩ.

+ Tai hay còn gọi là giác quan gì? (Thính giác).

+ Làm thế nào để bảo vệ tai?

Cô khái quát: Đúng rồi đấy các con ạ Tai còn được gọi là cơ quan thính giác nó rất là quan trọng đối với chúng ta, nó giúp con người có thể nghe thấy những âm thanh xung quanh, vì vậy các con phải luôn giữ sạch đôi tai không được lấy vật nhọn để ngoáy vào tai nhé.

2.2. Mở rộng 

    Trong buổi học ngày hôm nay cô và các con đã trò chuyện những giác quan nào?

     Ngoài những giác quan này ra, các con còn biết còn có loại giác quan nào?

Cô khái quát: Đúng rồi ngoài giác quan cô và các con vừa tìm hiểu thì còn các giác quan nữa đó là khứu giác (mũi), xúc giác (da), vị giác (lưỡi). Mỗi giác quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau và chúng đều rất quan trọng. Vì vậy các con cần phải giữ gìn sạch sẽ các giác quan

=> Lồng giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể luôn khỏe mạnh.

2.3. Trò chơi:

- Trò chơi1: “Ô cửa bí mật”

+ Cách chơi: Cô chia lớp thảnh 3 đội nhiệm vụ của 3 đội sẽ chọn ô cửa bất kì từ 1-5. Cô đọc câu đố về 1 số giác quan trên cơ thể trong các ô số. Sau đó 3 đội sẽ bàn bạc với nhau sau thời gian là 1 phút đội nào lắc xắc xô trược đội đó sẽ giành quyền trả lời. 

+ Trò chơi 2 “Bé chọn hình nào?

- Cách chơi: Cho hai đội chơi lần lượt bật qua các vòng chọn hình vẽ có hành vi tốt cho sức khỏe, các giác quan

- Luật chơi: Mỗi trẻ chỉ được chọn một hình. Thời gian là một bản nhạc đội nào chọn được nhiều hình và đúng là đội thắng cuộc.

- Cô nhận xét kết quả chơi

3. Kết thúc (1p)
- Cho trẻ hát “ Tay thơm tay ngoan ” rồi ra ngoài.
	 

- Trẻ cùng cô vận động theo lời bài hát: Nhảy cùng zin zin

- Nhảy cùng zin zin

- Trẻ kể tên
 - Vâng ạ
- Trẻ về chỗ ngồi
 

 

- Trẻ lắng nghe

- Đôi mắt 

- Mắt để nhìn ạ 

- Không ạ

- Trẻ trả lời

- 2 mắt. Trẻ đếm.

- Lông mi và lông mày 

- Có ạ 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe. 

 

- Trẻ lắng nghe và đoán.
- Tiếng trống 

- Nhờ tai ạ

- Tai để nghe ạ
- Có 2 cái tai
- Trẻ trả lời

- Thính giác

- Trẻ nêu cách bảo vệ tai.
 

- Trẻ lắng nghe
 

 

 

 - Thị giác, thính giác.

-Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi

 

- Trẻ hát ra chơi

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ Quan sát về sự hòa tan trong nước
- TCVĐ: Ai nhanh nhất. TCDG: Mèo đuổi chuột. 

- Chơi TD: Vòng, bóng, phấn, chơi với xích đu, cầu trượt, đu quay...

	- Trẻ biết và hiểu được sự hòa tan các chất trong nước.

- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm nước, biết bảo vệ nguồn nước sạch. Vui chơi đoàn kết với bạn.

	- Sân rộng bằng phẳng, sạch sẽ an toàn cho trẻ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động, phù hợp với thời tiết.

- 2 cốc nước, muối, đường trắng, nước sạch.

- Vòng, bóng, phấn, chơi với xích đu, cầu trượt, đu quay...

	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho

phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi.
2. Nội dung:

2.1. HĐCCĐ: Quan sát sự hòa tan trong nước.

- Chúng mình cùng nhìn xem hôm nay cô có những gì đây? (Nước, muối, đường...)

- Nước có đặc điểm gì?  

- Chúng mình cùng đoán xem khi cho đường hay muối vào nước sẽ có điều gì xảy ra? (1 vài trẻ đưa ra ý kiến)

- Để biết rõ sẽ ntn chúng mình cùng nhau thử nghiệm nhé. (Cô chia lớp thành 2 đội 1 đội pha đường, 1 đội pha muối)

- Chúng mình đã có kết quả chưa ai có thể đưa ra kết quả nào (cho trẻ nêu ý kiến)

-  Cô khái quả lại muối và đường là 2 chất có thể tan được trong nước làm thay đổi

tính chất của nước từ không vị thành có vị ngọt hoặc mặn.

- Giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

2.2. TCVĐ: Ai nhanh nhất, TCDG: Mèo đuổi chuột.
  Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần mỗi trò chơi.
2.3. Chơi TD: Vòng, bóng, phấn, xích đu, cầu trượt, đu quay..
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: 

 Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng


	-Trẻ xếp hàng đi ra sân

- Trẻ quan sát 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi

- Trẻ nghe cô nx và thu dọn đồ chơi.

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

-Văn nghệ cuối tuần 

- TC: Ô tô và chim sẻ

- Lao động cất đồ dùng đồ chơi.

- Nhận xét nêu gương bé ngoan.


	- Trể biết hát, múa một số bài hát trong chủ đề và đọc được một số bài thơ có trong chủ đề. 

- Chơi hứng thú tích cực các trò chơi. Biết tham gia thu dọn, sắp xếp đồ chơi cùng cô.

- Giáo dục trẻ đoàn kết và giúp đỡ bạn. 
	- Đồ dùng âm nhạc: Mũ múa, xắc xô, phách tre.

- Các bài hát, câu truyện trong chủ đề nhánh.
- Phiếu bé ngoan.


	1. Văn nghệ cuối tuần

- Cô giới thiệu chương trình: “Quà tặng âm nhạc” 

- Giới thiệu các đội chơi:

+ Đội số1

+ Đội số 2

- Mở đầu chương trình là bài hát : “Đôi mắt xinh”do 2 đội cùng biểu diễn

- Đội số1 với bài hát:“ Tay thơm tay ngoan ” 

- Đội số 2 với bài hát: Cái mũi
Cô khuyến khích động viên để trẻ mạnh dạn lên thể hiện.

2. TC: Ô tô và chim sẻ

Cô nêu cách chơi, luật chơi. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô bao quát trẻ

3. Lao động cất đồ dùng đồ chơi. 
 Cô hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc gọn gàng.

4. NGCN- Vệ sinh trả trẻ

Cho trẻ nhận xét về các bạn một ngày ở lớp, cô nhận xét, khen trẻ, nhắc nhở, cho trẻ lên cắm cờ. Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.
	-Trẻ biểu diễn các tiết mục văn nghệ 

- Trẻ chơi TC

- Trẻ lau dọn cất đồ chơi 

- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc:

……………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

……………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....


___________________________________________________
TUẦN 4: CHỦ ĐỀ BẢN THÂN

NHÁNH : TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH

 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025)

Thứ 2 Ngày 27 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng 

	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thể dục
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay TCVĐ: Ếch nhảy

	1. Kiến thức:

-  Trẻ nhớ tên vận động và thực hiện được vân động tung bóng lên cao và bắt bóng khi bóng rơi xuống biết bắt bóng bằng 2 tay và không làm rơi bóng cũng như không ôm bóng vào người.
2.Kỹ năng:

- Phát triển tố chất vận động: Khéo léo, nhanh nhẹn và bền bĩ khi thực hiện vận động và khi tham gia trò chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô và các bạn. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.


	1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính, loa
- Nhạc bài hát: Tay thơm tay ngoan, Đôi mắt xinh.

- 1 quả bóng to. Vẽ vạch chuẩn.
2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ

- Vạch chuẩn bị, 15-20 quả bóng
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, tâm thế thoải mái.


	1: Gây hứng thú ( 2 phút )

 Cô và trẻ hát bài “ Tay thơm tay ngoan”. Cô trò chuyện và đàm thoại cùng trẻ

- Cô cháu mình vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về gì?

- Để có đôi bàn tay xinh thì chúng mình cần phải giữ gìn cho đôi bàn tay thật là sạch thật là xinh đúng không nào?

- Bây giờ cũng chuẩn bị tới giờ ăn rồi cô cháu mình cùng đi rửa tay cho thật sạch nhé!

- Trước khi đi cô muốn biết có bạn nào thấy mệt mỏi hay đau tay, đau chân gì không?

 2: Nội dung ( 17 phút )

2.1. Khởi động

Cô cho trẻ đi thành vòng tròn: đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường kết hợp nhạc bài hát. Cho trẻ về đội hình vòng tròn

2.2.Trọng động

+ BTPTC: Tập theo bài “Đôi mắt xinh”

- Tay: Tay đưa ra trước và đưa lên cao

- Bụng: Cúi gập người về trước 

- Chân: Ngồi khuỵu gối

- Bật: Tách khép chân 

+ VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
- Các con ơi cô đã chuẩn bị cho các con những quả bóng, đối với những quả bóng này các con sẽ thực hiện vận động gì?

- Cô gọi 2-3 trẻ lên thực hành trải nghiệm.

Các con trả lời đúng rồi đấy với những quả bóng này các con có thể ném hoặc tung, trong buổi học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện vận động “Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay”
* Cô làm mẫu

- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích

Cô giới thiệu tên vận động

- Làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa phân tích

+ TTCB: Cô đứng đầu hàng bước lên trước vạch chuẩn, Cô cúi xuống cầm bóng. Tư thế chuẩn bị 2 chân cô đứng rộng bằng vai, lưng thẳng hai tay cầm bóng đưa ra trước khi có hiệu lệnh cô tung mạnh bóng lên cao, mắt nhìn theo bóng để khi bóng rơi xuống thì Cô đón bắt bóng bằng 2 tay. Khi thực hiện vận động không làm rơi bóng xuống sàn và không ôm bóng vào người, Thực hiện xong vận động cô về đứng cuối hàng.
- Cô vừa thực hiện xong vận động gì?

- Cô cho 2 trẻ lên thực hiện lại vận động 

+ Trẻ thực hiện:   

- Lần 1: Cô cho từng trẻ ở 2 tổ trẻ thực hiện

- Lần 2: Cô cho trẻ tập theo nhóm (Mỗi nhóm 2-3 trẻ lên thực hiện)

- Lần 3: Hai tổ thi đua lên lấy túi cát mang về  của đội mình.

( kiểm tra kết quả 2 tổ)

- Các con vừa thực hiện bài tập gì? 

- củng cố: Cho 2 trẻ thực hiện lại bài tập, hỏi lại cả lớp tên bài tập.

- Giáo dục: các con phải chăm tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh, cao lớn.

2.3. TCVĐ: Ếch nhảy

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi 3-4 lần. Nhận xét kết quả...

3. Hồi tĩnh ( 1 phút )

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng theo nhạc rồi ra ngoài.
	- Trẻ hát cùng cô
- Đôi bàn tay ạ

- Trẻ trả lời 

- Không ạ.

- Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu chân. Sau đó về hàng

-Trẻ tập BTPTC.

- 4 lần x 4 nhịp

- 3 lần x 4 nhịp

- 3 lần x 4 nhịp

- 3 lần x 4 nhịp

- Trẻ trả lời.

- 2-3 trẻ lên trải nghiệm .

- Trẻ chú ý quan sát cô làm mẫu và lắng nghe cô phân tích.

-Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
- 2 trẻ lên thực hiện vận động.

- Trẻ thực hiện lần lượt.

- Trẻ tập theo nhóm

- 2 tổ thi đua nhau.

-Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
- 2 trẻ thực hiện. 

-Trẻ nêu lại cách chơi...

-Trẻ chơi 3- 4 lần.

-Trẻ đi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ:

Quan sát cây hoa giấy

- TCVĐ: Gieo hạt, TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi TD: Chơi với bóng, cát, phấn, lá cây, cầu trượt...

..

	- Trẻ biết được tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của cây hoa giấy.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây.Đoàn kết chơi cùng nhau.


	- Cây hoa giấy trong vườn trường.
- Địa điểm: Khu sân rộng sạch
- Bóng, cát, phấn, lá cây, cầu trượt...


	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi.
2. Nội dung:

2.1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy

- Cô cho trẻ đứng xung quanh cây hoa giấy và đàm thoại
- Đố các bạn biết chúng mình đang đứng ở đâu ?
- Ai giỏi cho cô biết đây là cây hoa gì ?

- Cây hoa giấy có đặc điểm gì ?

- Thân cây hoa giấy có màu gì ?

- Thân cây sàn sùi hay nhẵn ?
- Lá hoa có màu gì ?
- Hoa giấy có màu gì đây ? Đây là gì ?
- Để cây sống được cần có gì ?
- Cây hoa giấy được trồng để làm gì ?
- Ngoài cây hoa giấy bạn nào có thể kể thêm một số loại cây hoa mà chúng mình biết nữa.
* Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây, hoa…
2.2. TCVĐ: Gieo hạt, TCDG: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu trên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần 

2.3 Chơi TD : Chơi với phấn , bóng, cát, lá cây, cầu trượt ...

Cô giới thiệu các đồ dùng đồ chơi cô đã chuẩn. Trẻ chọn đồ chơi, chơi theo ý
thích. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn. Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc:

- Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ xếp hàng và đi ra ngoài sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nghe cô giới thiệu TC và chơi TC

- Trẻ về các góc chơi.

- Trẻ thu dọn đồ chơi 

	Hoạt động góc
	Theo tuần 

	Hoạt động chiều

Dạy trẻ kĩ năng ATGT: Đi theo tín hiệu đèn giao thông
- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự do: chơi góc xây dựng, xếp hình, xếp hột hạt, luồn hạt .


	- Trẻ biết khi đi qua ngã tư đường phố có tín hiệu đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi.Trẻ em qua đường phải có người lớn dắt.
- Trẻ biết thực hiện hành vi đúng khi tham gia giao thông hàng ngày.
- Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi.

- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động.


	- Tivi, máy tính.Đoạn phim : Cảm xúc màu xanh, cảm xúc màu đỏ

- Góc xây dựng, bộ xếp hình, hột hạt…


	1.Dạy trẻ kĩ năng ATGT: Đi theo tín hiệu đèn giao thông

Cô cho trẻ đọc bài thơ “ Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng”

Cô cho trẻ xem 1 đoạn phim ngắn “Cảm xúc màu xanh, cảm xúc màu đỏ”. Cô đàm thoại cùng trẻ

- Đèn gì bật lên thì người đi bộ được qua đường?

- Khi qua đường người đi bộ phải đi vào đâu?

- Khi đèn có hình người bật lên các con phải làm gì?

- Khi đi đường các con nhìn thấy đèn gì?

- Khi đèn đỏ bật lên các xe sẽ như thế nào?

- Đèn gì bật lên thi các xe mới được đi?

- Đèn vàng thì như thế nào?

Cô giáo dục: Khi đi qua ngã tư đường phố có cột đèn xanh, đèn đỏ thì các con phải biết chấp hành đúng tín hiệu đèn, đèn đỏ bật lên thì các con phải dừng lại, đèn xanh bật lên mới được đi, đèn vàng thì phải đi chậm lại. Người đi bộ muốn qua đường phải đi đúng phần đường dành cho người đi bộ,ở cột đèn có biển báo cho phép rẽ phải thì mọi người mới được rẽ phải, còn nếu không thì không được phép rẽ. Khi đi trên đường phố người đi bộ phải đi trên vĩa hè. Các con nhớ chưa nào.
2. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

Cô hỏi 2 - 3 trẻ luật chơi, cách chơi. 

Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi và cho trẻ chơi 3 - 4 lần

3. Chơi tự do: chơi góc xây dựng, xếp hình, xếp hột hạt, luồn hạt,….

Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

4.NGCN-Vệ sinh - trả trẻ

Cô cho trẻ nêu gương và cô nhận xét

Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.
	- Trẻ đọc thơ

- Trẻ xem

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi 
- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

……………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                          ____________________________________________

Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	                              Tiến hành

	
	
	
	                HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Văn học

Truyện:  Mỗi người một việc.

	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện.

2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng ghi nhớ, mở rộng vốn từ cho trẻ.

- Rèn khả năng có chú ý có chủ định và biết lắng nghe.

3. Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động cùng cô và các bạn 


	1. Đồ dùng của cô: 

- Nhạc bài hát: Đôi mắt xinh, Cái mũi.

- Tranh minh họa, Hoạt hình truyện: “Mỗi người một việc”

2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ

- Trang phục gọn gàng.
	 1: Gây hứng thú (2 phút)

Cô cho trẻ hát bài: “Đôi mắt xinh”.

- Cô và các con vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về gì?

- Thế mắt của các con đâu?

- Trên khuôn mặt ngoài mắt ra còn có bộ phận nào nữa?

- Mũi có tác dụng như thế nào?

-Tai dùng để làm gì?

- Nếu không có tai chúng mình có nghe thấy gì ?

Các con ạ trên cơ thể các con có rất nhiều các bộ phận, mỗi bộ phận đề có công việc và chức năng khác nhau, hỗ trợ lẫn nhau để tồn tại đấy, có một câu truyện kể về các bộ phận khác nhau của cơ thể đấy, mà hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe.

2: Nội dung (17 phút)

2.1. Kể chuyện cho trẻ nghe
- Cô kể lần 1 : Cô kể kết hợp với cử chỉ, điệu bộ. 
+ Cô giới thiệu tên truyện
+ Cho trẻ đọc lại tên câu truyện 2-3 lần

 Giảng giải nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về gia đình có các bộ phận trên cơ thể, các bộ phận coi thường vai trò của miệng nên Miệng quyết định nhịn ăn, từ đó các bộ phận mệt mỏi không làm được gì. Sau khi hiểu ra mọi việc các bộ phận xin lỗi miệng và các bộ phận sống hòa thuận như xưa
- Cô kể lần 2 : Cô vừa kể vừa kết hợp tranh minh họa.
2.2. Trích dẫn giảng nội dung.

- Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì?

- Trong câu chuyện nhắc đến bộ phận nào?

+ Đoạn 1: “Trong một gia đình hạnh phúc …. Bỏ đi nằm im lặng “

-Trên cơ thể có những bộ phận nào?

- Đầu tiên các bộ phận đó sống với nhau có hòa thuận không? Vì sao ?

- Mắt, tai, mũi, tay, chân nói gì?

- Và tất cả cùng kêu miệng như thế nào? (miệng ...uống).

- Lúc đó thái độ của miệng ra sao?

+ Đoạn 2: “Hết một ngày cả nhà ai cũng mệt ……ai cũng vui vẻ làm việc”

- Trải qua vài ngày mọi người thấy thế nào?

- Mắt, tai, tay, chân đã nói gì?

- Cuối cùng mọi người đã nhớ ra điều gì?

- Mọi người có hối hận không?

- Mọi người đã làm gì với miệng?

- Khi miệng ăn xong thì mọi người thấy thế nào?

- Họ lại sống với nhau như thế nào?

Giáo dục: Các con ơi trên cơ thể con người có rất nhiều các bộ phận như mắt mũi, tay, chân, mồm tất cả các bộ phận đều phải làm việc cuả mình và hỗ trợ cho nhau đấy, các bộ phận này rất quan trọng đối với chúng ta nếu không có mắt các con có nhìn thấy không? Nếu không có mũi, tay chân... thì chuyện gì sẽ sảy ra. Vì vậy hàng ngày các con phải gữi gìn cơ thể mình sạch sẽ, thơm tho, khi đi học, hoặc đi ra ngoài đường các con phải đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính... 

- Lần 3: Cô cho trẻ xem phim hoạt hình

+ Các con vừa được xem bộ phim hoạt 

hình gì ? 

2.3. Trò chơi : Mắt, mũi, cằm, tai.

Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

3. Kết thúc (1 phút)

- Cô cho trẻ hát bài: “Cái mũi” rồi ra ngoài 
	- Trẻ hát cùng cô

- Bài “đôi mắt xinh “

- Nói về đôi mắt.

-Trên khuôn mặt .

- Trẻ kể.

- Mũi để ngửi.

- Tai đẻ nghe.

- Không ạ

- Trẻ lắng nghe.

-Trẻ chú ý lắng nghe.

- Mỗi người một việc.

- Mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân.

- Mắt, mũi, miệng , tai, tay, chân.

- Có ạ

- Trẻ trả lời.

- Miệng không làm gì cả, chỉ suốt ngày ăn với uống.

- Miệng thấy buồn, chẳng buồn ăn uống.

- Ai cũng mệt và buồn không muốn làm việc.

- Trẻ trả lời

- “ Từ sáng tới giờ miệng chưa được ăn ”- Có ạ.

- Mang thức ăn tới và xin lỗi bạn miệng.

- Mọi người khỏe hẳn, vui vẻ.

- Sống vui vẻ, hòa đồng.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ xem

- Mỗi người một việc.

- Trẻ chơi TC

-Trẻ hát đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời:
Dạo chơi vườn cổ tích .

- TCVĐ : Về đúng nhà, TCDG : Mèo đuổi chuột

- Chơi TD : Bóng, vòng, phấn, cầu trượt 


	- Trẻ chú ý quan sát và trò chuyện trao đổi cùng cô.

- Biết cách chơi trò chơi và hứng thú tham gia chơi.

- Rèn sự chú ý và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Đoàn kết trong khi chơi với bạn.


	- Trang phục của cô và trẻ gọng gàng dễ vận động

- Sân trường sạch sẽ , bằng phẳng, an toàn cho trẻ.

- Bóng, vòng, phấn, cầu trượt....

- Mũ mèo và mũ chuột.


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

- Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân

cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi

2. Nội dung:


2.1. HĐCCĐ: Dạo chơi  vườn cổ tích
 - Cô dẫn trẻ vào vườn cổ tích và trò chuyện cùng trẻ:
+ Chúng ta đang đứng ở đâu đây?
+ Cô cùng các con thăm quan quan sát vườn cổ tích xem trong vườn cổ tích có gì nhé.
- Cô dắt trẻ đi dạo vòng quanh vườn.
+ Các con nhìn thấy gì?
+ Vườn cổ tích có đẹp không?
+ Chúng mình có thích vườn cổ tích không?
+ Vậy các con sẽ phải làm gì?

GD trẻ không ngắt hoa, bẻ cây và không vứt giấy rác bừa bãi.

2.2. TCVĐ: Về đúng nhà. TCDG : Mèo đuổi chuột.

-  Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần mỗi trò chơi.

2.3 Chơi TD: Bóng, vòng, phấn, cầu trượt..

- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn. Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc:

  Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	-Trẻ xếp hàng và đi ra ngoài sân 

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ trả lời các câu hỏi

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi

- Trẻ thu dọn đồ dùng và về lớp 

	Hoạt động trải nghiệm:

Trẻ nhặt lá rụng ngoài sân trường 
	- Trẻ biết nhặt lá rụng rơi bỏ vào thùng rác
- Rèn khả năng chú ý, khả năng quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ câu;

- Rèn khả năng khéo léo cho trẻ
- Giáo dục trẻ ngoan,tích cực tham gia hoạt động, thích thú khi được tự taynhặt lá rụng rơi bỏ vào thùng rác và giáo dục trẻ thói quen giữ vệ sinh môi trường…

	- Địa điểm: Sân trường
- Xắc xô
- Thùng rác: 3 thùng
- Rổ nhỏ: 3 cái
- Trang phục của trẻ gọn gàng, phù hợp

	1. Gây hứng thú
Cô cho trẻ chơi trèo chơi: Gieo hạt. Trò chuyện hỏi trẻ

- Các con vừa được chơi trò chơi gì?
- Chúng mình đang đứng ở đâu đây?
- Chúng mình nhìn xem, sân trường hôm nay thế nào?
- Vậy hôm nay, cô sẽ cho chúng mình tham gia buổi lao động nhặt rác, lá rụng bỏ vào thùng rác nhé
2: Nội dung
2.1. Phân công nhiệm vụ:
Sân trường rất rộng vì vậy cô sẽ chia lớp mình ra 3 tổ:
+ Tổ 1 đâu? Cô mời các bạn tổ 1 đứng bên trái của cô nào?
+ Tổ 2  đâu? Cô mời tổ 2 đứng bên phải cô
+ Tổ 3 đâu rồi? cô mời tổ 3 đứng phía trước cô
Các con xem cô có gì đây? Thùng rác để làm gì? (Đếm 1,2,3)
-Tổ 1 sẽ làm ở khu vực sân vận động
-Tổ 2 sẽ làm khu vực sân chơi mới này
-Tổ 3 sẽ làm khu vực sân trung tâm, trước sân trường
=> Các tổ đã có vị trí lao động của mình chưa
Khi lao động các con phải thế nào?
 Cô chúc các con có buổi lao động vui vẻ nhé
-Chúng mình đã săn sàng lao động chưa?
Cô mời  các tổ cẩm dụng cụ của mình (rổ nhỏ) đến khu vực của mình để nhặt lá nhé
2.2. Trẻ lao động:
- Cô nhắc trẻ về khu vực của tổ mình để lao động
- Cô bao quát đến từng tổ hỏi trẻ: con đang làm gì?
- Các bạn nhặt lá rụng làm gì?
=> Cô khuyến khích trẻ tích cực lao động
- Giáo dục trẻ ngoan, biết giúp đỡ bạn và nhắc trẻ khi rổ đầy rác thì mang đổ vào thùng rác
2.3. Nhận xét buổi lao động:
Cô xúm xít tập trung trẻ và hỏi: Các con vừa làm gì nào? Các con có mệt không?
- Các con xem trong khi nhặt rác ban nào tích cực nhất nào?
- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ tích cực, nhắc nhở trẻ chưa tích cực cần cố gắng
- Liên hệ: Vậy là sau thời gian ngắn nhờ có bàn tay của các bạn nhỏ, sân trường mình rất sạch. Các con nhớ về nhà cũng vậy, các con cũng giúp bố mẹ dọn dẹp sân nhà thường xuyên để nhà chúng mình lúc nào cũng sạch, đẹp nhé.
- Củng cố: buổi lao động hôm nay, các con được làm gì?
 3: Kết thúc: Đã hết giờ rồi, cô mời các con về lớp rửa chân tay nhé                            
	- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ rửa tay về lớp

	Hoạt động chiều.
- TC vui cùng chữ cái: Bé làm quen chữ cái â.
- TCDG: Cây cao cỏ thấp

- Chơi tự do: Ghép nút lớn, chơi với màu nước, đất nặn…

	- Trẻ biết phát âm chữ â và tô màu được chữ â

- Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi.

- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động.


	- Vở bé làm quen chữ cái

- Ghế kê hình chữ u đủ cho trẻ.

- Ghép nút lớn, chơi với màu nước, đất nặn…


	1. TC vui cùng chữ cái: Bé làm quen chữ cái â.
- Cô giới thiệu chữ “â” . Cô đọc mẫu chữ “â”
- Cả lớp đọc chữ “â”.
- Cho trẻ tô màu chữ “â” in rỗng theo ý thích và tô màu bức tranh

- Trẻ thực hiện cô bao quát sửa sai cho trẻ. Cô cùng trẻ nhận xét

2. Trò chơi: Cây cao cỏ thấp.

Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

3. Chơi tự do: Ghép nút lớn, chơi với màu nước, đất nặn…
- Cô cho trẻ lựa chọn đồ chơi và về góc chơi chơi theo ý thích, cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi

4. NGCN - Vệ sinh - trả trẻ.

- Cô cho trẻ nhận xét về các bạn trong một ngày ở trường mầm non có bạn nào
ngoan, bạn nào chưa ngoan, tại sao ? 

- Cô nhận xét và khen trẻ ngoan giáo dục nhắc nhở trẻ chưa ngoan lần sau cố gắng hơn.Cho trẻ ngoan lần lượt lên cắm cờ.

- Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về

	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ 

phát âm

- Trẻ tô chữ 

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi 

- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 

- Trạng thái cảm xúc:

……………………………………………………………………………

-Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


___________________________________________________

Thứ 4 Ngày 29 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng 
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Âm nhạc 

Biễu diễn văn nghệ                         - Trẻ biểu diễn: Tay thơm tay ngoan, Cái mũi                             - Cô biểu diễn: Mời bạn ăn, Năm ngón tay ngoan                       - TCAN:  Ai nhanh nhất 


	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên các bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung, ý nghĩa của các bài: Tay thơm tay ngoan, cái mũi, Mời bạn ăn, Năm ngón tay ngoan

- Trẻ biểu diễn tình cảm các bài hát

2. Kỹ năng:

- Trẻ hát đúng nhịp, kết hợp vận động theo các hình thức khác nhau.

- Rèn luyện khả năng nghe nhạc cho trẻ.

- Trẻ chơi thành thạo trò chơi âm nhạc và hứng thú tham gia chơi.

3. Thái độ:

- Trẻ biết đoàn kết với bạn bè.

- Trẻ hào hứng tham gia vào giờ học.


	1. Đồ dùng của cô:

- Phách tre, sắc xô, trống cơm, phách tre.

- Rổ đựng nhạc cụ.

- Máy tính, loa.

- Nhạc bài hát: Tay thơm tay ngoan, cái mũi, Mời bạn ăn, Năm ngón tay ngoan

2. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ:

- Phách tre, sắc xô, trống cơm, phách tre.

- Rổ đựng nhạc cụ.

- Trang phục gọn gàng.

- 5 chiếc vòng.


	1.Gây hứng thú (2 phút)

  Cô là người dẫn chương trình “Xin chào mừng các con đến với Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát họa mi”. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe giọng hát của các bạn và cô rất vui mừng được làm người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay. Đến với Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát họa mi” hôm nay cô xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị đại biểu và không thể thiếu sự có mặt của các nghệ sĩ lớp 3 tuổi C ngày hôm nay.
2.Nội dung (17 phút)

2.1. Cô và trẻ biểu diễn 

a. Trẻ biểu diễn bài “Tay thơm tay ngoan”- Nhạc: Bùi Đình Thảo
- Cô cho trẻ nghe một đoạn giai điệu bài hát “Tay thơm tay ngoan” và hỏi trẻ:

Đó là giai điệu của bài hát nào? Của ai?

- Cả lớp, tổ, nhóm, ca nhân biểu diễn kết hơp sử dụng nhạc cụ, vỗ tay, dậm chân, đánh mông.

- Giáo dục: các con phải biết giữ gìn đôi tay thật là sạch sẽ không được đưa tay lên miệng các con nhớ chưa nào.

b. Cô biểu diễn bài “Mời bạn ăn” 

Đến trường các con không chỉ được các cô dạy học mà còn được các cô nuôi dưỡng. Vậy ngày các con được ăn mấy bữa ở trường?

- Trước khi ăn các con phải làm gì?

- Cô hát lần 1 kết hợp điệu bộ minh hoạ.

- Cô vừa hát bài hát gì? 

- Do ai sáng tác?

- Lần 2 cô hát kết hợp nhạc cụ

c. Trẻ biểu diễn bài “Cái mũi”

- Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn kết hơp sử dụng nhạc cụ, vỗ tay, dậm chân, đánh mông.

d. Cô biểu diễn bài “Năm ngón tay ngoan

Bây giờ cô sẽ hát tặng cho các con một bài hát mà chúng mình đã được nghe đó là bài hát nói về năm ngón tay được ví như 5 anh em trong một gia đình, rất yêu thương, đoàn kết và làm nhiều việc tốt giúp mọi người.Sau đây cô xin hát tặng chúng mình bài hát “Năm ngón tay ngoan ”

- Lần 1: Cô hát kết hợp với cử chỉ điệu bộ 

- Lần 2 cô và trẻ cùng biểu diễn đi xung quanh lớp.

- Giao dục: Các con phải biết yêu thương bố mẹ, ăn uống nhiều để cơ thể khỏe mạnh cao lớn nhé.

2.2. Trò chơi “Ai nhanh nhất”

Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

Cô nhận xét và khen trẻ.

3.Kết thúc (1 phút)

 Cô cho trẻ hát bài “Tay thơm tay ngoan” rồi ra ngoài
	- Trẻ vỗ tay 

- Trẻ nghe 

- Trẻ lắng nghe.

- Tay thơm tay ngoan

- Trẻ biểu diễn

- Trẻ nghe cô hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ hát

- Trẻ nghe cô biểu diễn

- Trẻ lắng nghe.

- Chơi trò chơi

- Trẻ hát đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Quan sát đồ dùng của bé.

- TCVĐ: Cáo và thỏ. TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi ý thích: Chơi với phấn, hột hạt, lá cây, vòng, cầu trượt…


	- Cho trẻ quan sát và cho trẻ nói đúng tên đồ dùng đồ chơi của bé.

- Biết chơi trò chơi đúng luật.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết. 


	- Địa điểm quan sát rộng rãi.

- Khăn, áo 

- Phấn, hột hạt, lá cây, cầu trượt…


	1. Ổn định tổ chức:

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:

2.1. HĐCCĐ: Quan sát đồ dùng của bé.

- Hỏi trẻ về thời tiết hôm nay

- Cho trẻ hát bài “Cái mũi” 

- Tặng cho trẻ 1 món quà trong chiếc túi kì diệu 

- Cho trẻ khám phá trong chiếc túi kì diệu có những gì?

+ Cho trẻ lên đoán xem bên trong chiếc túi có những đồ dùng đồ chơi gì?

+ Đây là cái gì?

+ Nó có màu gì?

+ Cái áo dùng để làm gì? làm bằng chất liệu gì?

+ Còn đây là gì dùng để rửa mặt hàng ngày cho chúng mình nhỉ?, có màu gì?

+ Làm bằng gì?

- Giáo dục: trẻ biết giữ gìn đồ dùng của mình, biết bỏ đúng nơi quy định, đoàn kết không tranh giành đồ chơi.

2.2. TCVĐ: Cáo và thỏ. TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô nhắc lại cách chơi cho trẻ chơi

- Cô bao quát trẻ chơi, động viên trẻ

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

2.3 Chơi ý thích : Chơi với phấn, hột hạt, lá cây, cầu trượt…

- Cô giới thiệu các đồ chơi, gợi ý cách chơi

- Cho trẻ về các góc chơi, co quan sát, theo dõi, chơi cùng trẻ

- Cuối giờ cô nhận xét các góc và tập chung trẻ nhận xét chung buổi chơi.

3. Kết thúc: 

 Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.


	-Trẻ xếp hàng và đi ra sân.

- Cô cho trẻ quan sát 

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về các góc chơi 

- Trẻ nghe cô nhận xét và thu dọn đồ chơi

	Hoạt động góc
	Theo tuần

	Hoạt động chiều

- Dạy trẻ kĩ năng sống:  Bỏ rác đúng nơi quy định     
 - TCDG : Nu na nu nống

- Chơi tự do : Chơi góc xây dựng , xếp hột hạt , ghép hình hoa... 


	- Trẻ biết nhặt rác bỏ đúng nơi quy định; biết phân biệt loại rác khi bỏ rác vào thùng rác. Trẻ hiểu ý nghĩa việc nhặt rác, có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường. 2.  - Trẻ có kỹ năng nhận ra hành vi tốt và không tốt đối với môi trường. Rèn trẻ kỹ năng nhặt rác bỏ vào thùng rác mọi lúc mọi nơi. 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường (lớp học, trường MN). Tích cực đoàn kết tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường.


	- Nhạc bài hát : Không xả rác

- Máy tính, ti vi

- đoạn phim ngắn : Bỏ rác đúng nơi quy định

- Góc xây dựng , xếp hột hạt , ghép hình hoa...

	1. Dạy trẻ kĩ năng sống:  Bỏ rác đúng nơi quy định:
    Các con ơi lại đây với cô nào? Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, cô mời các con cùng hát với cô bài hát “Không xả rác” nhé.
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về điều gì?
- À đúng rồi đấy các con ạ! Hàng ngày chúng ta đã thải ra rất nhiều rác, nếu chúng ta vứt rác bừa bãi thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Vì vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con “nhặt rác bỏ đúng nơi quy định”.
- Để biết nhặt rác bỏ đúng nơi qui định ntn, cô mời cả lớp cùng hướng lên màn hình để xem 1 đoạn phim hoạt hình nhé.
- Các con đã vừa được xem đoạn phim gì?
+ Đoạn phim trên nói đén ai?
+ Sở thích của bạn An là gì?
+ Thói xấu của bạn An như thế nào?

- Để biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ban An vứt rác bừa bãi, cô mời các con cùng xem
tiếp đoạn phim nhé.
+ Con có biết vì sao em Bin của bạn An bị ngã không?
+ Khi em bị ngã thì mẹ đã nói gì với bạn An?
+ Chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối khi bạn An đi chơi về?
+ Về nhà bạn An nói gì với mẹ?
+ Mẹ đã khuyên bạn An điều gì?
+ Sau khi nghe mẹ nói bạn An đã làm gì?
+ Khi tự tay nhặt rác bỏ vào thùng đúng nơi quy định thì An cảm thấy như thế nào?
- Hành động nào của bạn An giúp bảo về môi trường? “bỏ rác đúng nới qui định”
- Các con muốn học tập bạn An “nhặt rác đúng nơi qui định không”?
* Giáo dục trẻ: “À đúng rồi đấy các con ạ.  Để giữ môi trường xanh sạch đẹp thì các con phải bỏ vỏ kẹo, hộp sữa sau khi ăn bỏ vào thùng rác; nếu nhìn thấy ai đó vứt rác trên sân trường, trong lớp thì các con phải nhắc nhở là bỏ vào thùng rác nhé
2. TCDG : Nu na nu nống

Cô hỏi 2 – 3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi và

 Cô cho trẻ chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần
3. Chơi tự do : Chơi góc xây dựng , xếp hột hạt , ghép hình hoa 

Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. 

Cô bao quát trẻ chơi
4. NGCN - Vệ sinh – trả trẻ

- Cô cho trẻ nhận xét về các bạn trong một ngày ở trường mầm non có bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan, tại sao ? 

- Cô nhận xét và khen trẻ ngoan giáo dục nhắc nhở trẻ chưa ngoan lần sau cố gắng hơn.

- Cho trẻ ngoan lần lượt lên cắm cờ.

- Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.
	- Trẻ hát bài hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ xem 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về các góc chơi mà trẻ thích 

- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………........................................................................................................................


_____________________________________________

Thứ 5 Ngày 30 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Tạo hình:

Làm cái mũ (EDP)


	+ S- Khoa học: Trẻ biết tên một số loại mũ, biết làm chiếc mũ từ những nguyên liệu gần gũi. 

+ T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ (Vỏ bìa lịch cũ, vỏ hộp sữa chua, quai túi, giấy báo, kéo, keo, băng dính hai mặt, súng bắn keo...)

+  E- Kỹ thuật: Quy trình chọn nguyên liệu, vẽ, cắt, dán, gắn đính, tạo thành chiếc mũ.

+ A- Nghệ thuật: Trang trí chiếc mũ phối hợp nguyên liệu màu sắc hài hòa, cân đối. 

+ M- Toán: Đếm số chiếc mũ


	1. Đồ dùng của cô:

- Mẫu của cô: Mũ rộng vành, mũ lưỡi trai 

2. Đồ dung đồ chơi của trẻ:

- Nguyên liệu: Vỏ hộp nhựa, bìa lịch cũ, giấy báo, băng dính 2 mặt, kéo, hồ dán, giấy màu.

- Trang phục gọn gàng

- Bàn ghế đủ số trẻ.


	1. Gây hứng thú (1-2 p)

- Lắng nghe! Lắng nghe

Mùa hè nóng bức

Trời nắng chang chang

Đi học đi làm

Phải mang cái gì?

- Con còn biết những loại mũ gì?

 - Cô giới thiệu các loại mũ: Mũ vành tròn, mũ lưỡi trai và hỏi trẻ

+ Đây là cài gì? 

+ Chiếc mũ này như thế nào?

+ Chiếc mũ được làm bằng gì? Dùng để làm gì?

2. Nội dung (15-16p)

2.1. Tưởng tượng. 

- Trẻ tưởng tượng, thảo luận và chia sẻ về những ý tưởng làm chiếc mũ (chia sẻ về nguyên liệu, cách làm). 

- Các con có ý tưởng làm mũ gì? 

- Làm bằng nguyên vật liệu gì? 

- Các con làm chiếc mũ như thế nào?

 + Theo các con chóp mũ, vành mũ cần trang trí thêm gì?

 - Trẻ thảo luận, thống nhất trong nhóm về: Hình dạng, màu sắc của chiếc mũ

2.2. Lập kế hoạch

- Hỗ trợ, chia nhóm. 

- Đặt câu hỏi để trẻ nói ra ý tưởng, cách làm của nhóm mình.

- Quan sát, ghi nhận ý tưởng của trẻ.

- Đặt câu hỏi kích thích trẻ tư duy, tưởng tượng để hoàn hiện ý tưởng thiết kế.

2.3. Trẻ thực hiện

- Cô cho trẻ thực hiện làm chiếc mũ theo bản vẽ đã thiết kế và thống nhất.

 - Cô quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

 - Các con đang làm gì? Làm như thế nào?

 - Nhóm các con làm chiếc mũ từ nguyên vật liệu gì?

 - Các con thấy kết quả ra sao?

 - Khi làm xong các con sẽ trang trí thế nào?

 - Các nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm mình. 

- Nhóm còn lại đặt câu hỏi cho nhóm của bạn 

 2.4. Cải tiến. 

- Hôm nay các con học được gì? Con sẽ làm gì với những chiếc mũ? 

- Cho trẻ đếm số mũ trong nhóm. Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không? 

- Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì? Cho trẻ trình bày ý tưởng nếu trẻ muốn thiết kế lại 

3. Kết thúc: (1-2 p)

   Cô khen ngợi trẻ đã tích cực chủ động tham gia các hoạt động và cho trẻ thu dọn đồ dùng
	-Nghe gì! Nghe gì

- Cái mũi

- Trẻ trả lời

- Trẻ cùng nhau quan sát tìm hiểu, khám phá về cấu tạo, hình dáng, chất liệu của mũ bằng các giác quan ( nhìn, sờ...). 

- Trẻ khám phá các nguyên liệu để làm mũ

- Trẻ thảo luận, thống nhất ý tưởng

- Vẽ bản thiết kế mô hình thiết kế cái mũ

- Chọn nguyên vật liệu phù hợp 

- Trẻ thực hiện theo nhóm 

- Trẻ quan sát, đánh giá sản phẩm mình làm ra.

- Trẻ cải tiến cái mũ của minh khi chưa được.

- Trang trí và hoàn thiện sản phẩm cho đẹp mắt.

- Trẻ thu dọn đồ chơi và chuyển sang hoạt động khác

	Hoạt động ngoài trời:

HĐCCĐ

Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, TCDG: Kéo co

- Chơi ý thích: Bóng, vòng, phấn, lá cây, cầu trượt

	- Trẻ biết quan sát hiện tượng thời tiết mùa hè rất nóng.      - Phát triển khả năng quan sát, khả năng dự đoán và ngôn ngữ trẻ.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ thiên nhiên.


	- Địa điểm quan sát rộng rãi, thoáng mát

- Dây thừng

- Bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài sân trường

	1. Ổn định tổ chức

Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

Cô kiểm tra sĩ số, cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân

cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung  

2.1. HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày

Cô gợi ý cho trẻ quan sát bầu trời. 

- Hôm nay bầu trời như thế nào? Gió như thế nào?

- Cây cối ra sao? Tại sao?

- Bầu trời và cảnh vật thế này thể hiện đặc điểm của mùa gì?

- Có loại hoa nào đặc trưng cho mùa thu?

- Mọi người phải mặc quần áo như thế nào vào mùa hè?

+ GD trẻ biết giữ vệ sinh thân thể, quần áo sạch sẽ trong mùa hè.

2.2. Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, TCDG: Kéo co
- Cô giới thiệu cách chơi , luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
2.3 Chơi ý thích: Bóng, vòng, phấn, lá cây, cầu trượt

Cô giới thiệu các đồ dùng đồ chơi cô đã chuẩn .Trẻ chọn đồ chơi, chơi theo ý thích. 

Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn. Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc:

- Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
	-Cô cho trẻ xếp hàng và đi ra sân

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ nêu ý kiến

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi TC

- Trẻ về các góc chơi  

- Trẻ rửa tay vào lớp

	Hoạt động thay thế góc:

             Giao lưu các trò chơi vận động với lớp 3 tuổi D

-  Giao lưu dân vũ giữa các tổ trong lớp
- TCVĐ: Chèo thuyền trên cạn

- TCDG: Bịt mắt đánh trống


	-Trẻ biết tên các bạn giao lưu, biết tên trò chơi, cách chơi các trò chơi.

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Giáo dục trẻ hoạt động nhóm tích cực, chơi vui vẻ, đoàn kết.


	- Câu hỏi đàm thoại, trang phục gọn gàng, cây đu đủ, que chỉ, xắc xô, nhạc các bài hát.

- Trang phục gọn gàng, vòng, bóng, dây, trống, vạch, cầu trượt, đu quay.


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.

- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.

- Cô dẫn trẻ ra sân chơi.

2. Nội dung:

2.1) Giao lưu dân vũ giữa các tổ trong lớp

- Các con có biết đây là các bạn tổ mấy không?

- Kể tên các bạn trong tổ

- Chúng ta cùng nhảy dân vũ bài “Gà trống thổi kèn” nhé.

- Cô cho trẻ nhảy theo nhạc.

- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.
2.2) TCVĐ: Chèo thuyền trên cạn

* Cách chơi:Cô chia lớp thành 3 đội, nhiệm vụ của các con là ngồi xuống, chân bạn sau quắp vào bụng bạn phía trước, di chuyển sao cho đội mình không bị đứt đoạn về đích. Đội nào về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng.

* Luật chơi:Đội nào bị đứt đoạn phải chờ các bạn bị đứt tiến đến mới được đi tiếp.

(Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.)

TCDG: Bịt mắt đánh trống:

* Cách chơi: Chia các thành viên tham gia thành 2 đội được bịt mắt, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, xếp thành 2 hàng dọc. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành đi lên phía trước, bạn nào lên đánh được trống trước thì giành được điểm. Thời gian là 1 bản nhạc, kết thúc trò chơi, đội nào giành nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.
* Luật chơi:Không bạn nào được kéo khăn bịt mắt ra.
	- Trẻ xếp hàng

- Trẻ đi theo cô ra sân

- Trẻ trả lời

-Trẻ nhảy dân vũ

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi các TC

- Trẻ nghe cô nhận xét và thu dọn đồ dùng đồ chơi 

	Hoạt động chiều

- Trẻ làm quen tiếng anh “ Banana”

- TCDG:  Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:  Xâu vòng hoa, góc sách truyện, góc nghệ thuật.....

	- Trẻ tích cực hứng thú thú tham gia vào các hoạt động.

- Trẻ hiểu nghĩa từ: Banana (Chuối)

- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản:

+Yellow banana (Quả chuối màu vàng)

+ I like banana (Con thích chuối)

- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi.

- Rèn kĩ năng đếm cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi

- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập và trò chơi tương tác.


	- Tivi, quả chuối

- Xâu vòng hoa, luồn hạt dích dắc, góc sách truyện..- Ghế ngồi đủ số trẻ.


	1.LQTA: làm quen với từ vựng “Banana”

Hoạt động 1. Warm- up (Khởi động) 3 phút 

- Giáo viên: Hello! 

Chào mừng các con đến với buổi học tiếng anh ngày hôm nay. Cô mời các con cùng cô vận động bài hát “Hello Song”. Hướng dẫn trẻ hát và làm động tác theo nhạc.

 Cô hỏi trẻ vừa được vận động bài hát gì? trong bài hát chúng mình vừa làm gì nhỉ? Hôm nay cô và các con cùng học tạm biệt nhau bằng tiếng anh nhé

2. Nội dung: 15 phút(minutes)

* Hoạt động 1: Học từ vựng

*Cô cho học sinh học từ “Banana”.

- Cả lớp nhìn và đọc theo từ: Banana

- Giáo viên giải thích nghĩa từ “Banana” cho học sinh là “Chuối”.

Giáo viên cho trẻ nghe đọc mẫu chạy lại âm thanh 5 lần và cả lớp đọc theo sau mỗi lần.

- Giáo viên gọi cả lớp, tổ nhóm, cá nhân lên đọc

từ “Banana”

- Giáo viên dùng quả chuối và hỏi trẻ “Banana” có nghĩa là gì?

Trong quá trình trẻ đọc, giáo viên sửa sai cho các bạn đọc còn ngọng và chưa đúng.

+ Giáo viên kiểm tra học sinh nhớ cách đọc và nhận diện trò chơi “Tìm chuối”:

- ô giấu quả chuối sau lưng, dưới bàn hoặc trong hộp.

- Cô hỏi: Where is banana?
- Trẻ đoán và tìm, khi tìm thấy sẽ giơ lên nói to: Banana!

* Cho học sinh làm quen với một số câu

- Yellow banana (Quả chuối màu vàng)

- I like banana (Con thích chuối)

- Giáo viên giải thích nghĩa câu cho học sinh. (kết hợp với cử chỉ, điệu bộ.

Mỗi câu giáo viên ấn vào từ để chạy lại âm thanh 5 lần và cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc theo sau mỗi lần.

- Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm theo vị trí ngồi. Giáo viên chạy lại các từ vừa học từ đầu và chỉ định từng nhóm đọc đồng thanh tronkhi các nhóm khác lắng nghe. (Giáo viên làm tương tự với các nhóm còn lại.) 

- Giáo viên hỏi lại nghĩa của câu mà trẻ vừa đọc. 

- Trong quá trình trẻ đọc, giáo viên sửa sai cho các bạn đọc còn ngọng và chưa đúng 

+ Giáo viên tổ chức trò chơi (Điệu nhảy chuối)

-  Mở nhạc vui nhộn.

- Cô hô: Banana, banana! → Trẻ vừa lắc lư, vừa hô theo.

- Khi cô đổi sang Apple! hoặc Orange! → Trẻ phải dừng lại.

- Ai còn nhảy thì sẽ “bị chuối bắt” 

Hoạt động 2: Ôn tập từ vựng

Trò chơi 1: Nghe từ vựng đoán hình ảnh. Sau đó, giáo viên gọi trẻ lên bảng.

- Giáo viên ấn vào từ hoặc câu để nghe, học sinh chạy đến chỉ tay vào hình ảnh phù hợp. Giáo viên ấn vào từng lựa chọn để kiểm tra.

- Giáo viên tiếp tục gọi nhóm trẻ khác lên và chơi lại.

Trò chơi 2: (Chuyền chuối)
-  Cả lớp ngồi vòng tròn, bật nhạc.

- Trẻ chuyền quả chuối cho nhau.

-  Khi nhạc dừng, bạn nào cầm chuối phải nói to: Banana!
-  Cô khen ngợi và cho trẻ tiếp tục chơi.

Cuối trò chơi giáo viên

yêu cầu lớp nhắc lại các từ, cụm từ, câu đã học trong bài.

Hoạt động 3: Tổng kết (2 phút).

Cô giáo dục ăn chuối cho tốt cơ thể và hát Bài hát => bye bye goodbye. Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.

Gv tạm biệt trẻ

2. TCDG: Bóng tròn to

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

- Cô nhận xét.

3. Chơi theo ý thích: Ghép nút lớn, xếp hột hạt, luồn dây, xây dựng

Cô cho trẻ lựa chọn đồ chơi và về góc chơi chơi theo ý thích, cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi. Cô nhận xét quá trình chơi và cho trẻ thu dọn đồ chơi.

4. Vệ sinh – Trả trẻ 
	- Trẻ chào lại.
- Trẻ vận động theo bài hát.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô 

- Trẻ chơi TC

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ về các góc chơi 

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm
- Trẻ thực hiện theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ hát

- Trẻ chơi TC

- Trẻ chơi théo ý thích- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: 

- Trạng thái cảm xúc:

………………………………………………………………………………

-Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………….

………………………………………………………………………………Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




__________________________________________________

Thứ 6 Ngày 31 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD 
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: Theo tuần

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Toán:

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2


	1. Kiến thức: 

- Trẻ đếm trên các đối tượng trong phạm vi 2, nhận biết nhóm có số lượng là 2-2. 
2. Kỹ năng

- Rèn kĩ năng đếm cho trẻ và rèn ghi nhớ có chủ định.

3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết thực hiện theo yêu cầu của cô và nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi.


	1. Đồ dùng của cô:

-  2 giỏ đựng đồ dùng.

- Một số đồ dùng quanh lớp có số lượng là 1,2

- Cô có 2 bông hoa màu vàng, 2 lá màu xanh 2. Đồ dùng đồ chơi của trẻ:

- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng có 2 bông hoa màu vàng, 2 lá màu xanh 

- Bảng cho trẻ gắn hoa (đủ cho mỗi trẻ một cái)
	1.Gây hứng thú (2 phút)
- Cô cùng trẻ hát, vận động bài “Đôi mắt xinh”, khen trẻ, cho trẻ về chỗ ngồi.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát

- Chúng mình chăm ngoan học giỏi và nghe lời bố mẹ, cô giáo, cô thưởng cho chúng mình một chuyến tham quan siêu thị chúng mình có thích không?

2. Nội dung: (17 phút)
2.1. Ôn đếm đến 1 – nhận biết nhóm có số lượng là 1.

 - Đến siêu thị rồi! Các cháu hãy nhìn xem cái gì đây? 

- Có bao nhiêu củ cà rốt? 
- Các cháu hãy nhìn xem có bao nhiêu quả cam.

- Trẻ đi về chổ ngồi thành hình chữ U. (Cô phát rổ cho mỗi trẻ có 2 bông hoa, 2 cái lá, Thẻ số)

  2.2. Đếm đến 2 – nhận biết nhóm có số lượng là 2.

a. Đếm nhóm hoa


- Các cháu hãy nhìn xem, trên tay cô có gì?

- Cô gắn 2 bông hoa lên 

Bây giờ các con hãy nhìn xem cô đếm nhé:

+ Cô đếm lần 1: 1, 2, tất cả có 2 bông hoa!

+ Cô phân tích cách đếm: Cô chỉ vào bông hoa thứ nhất cô đếm là 1

Cô chỉ vào bông hoa thứ hai cô đếm là 2 

Sau đó cô khoanh tròn và nói tất cả có 2 bông hoa. Mỗi 1 bông hoa cô đọc 1 số, các con cùng nhìn cô đếm lại: 1, 2, tất cả có 2 bông hoa

- Trong rổ của các con có gì nào?

- Các con lấy đồ dùng trong rổ của mình ra nào!

- Các con xếp tất cả những bông hoa ra thành 1 hàng ngang xếp từ trái sang phải.

- Các con cùng đếm nhóm hoa của các con nhé. Khi đếm các con dùng ngón trỏ của tay phải để chỉ và khi đếm các con đếm từ trái sang phải. Các con cùng đếm 1, 2, tất cả có 2 bông

- Tất cả các con cùng đếm nhóm hoa nào. (cho trẻ đếm 2 – 3 lần).
- Cô cho các tổ đếm, cá nhân đếm

- Cô cho cả lớp đếm lại 1 lần: Vậy tất cả mỗi bạn có mấy bông hoa?

-  Cô cho trẻ cất nhóm hoa vào rổ vừa cất chúng mình vừa đếm.
b. Đếm nhóm lá:

- Các con cùng nhìn xem trong rổ của mình có gì nữa!

- Các con cùng xếp lá ra giống cô nào, nhớ xếp từ trái sang phải

+ Có mấy chiếc lá? 

- Các con chú ý xem cô đếm nhé. Cô đếm 1 lần: 1, 2, tất cả có 2 chiếc lá

- Các con cùng đếm nhóm lá nào. Khi đếm các con đếm từ trái sang phải, các con cùng đếm nào: 1, 2, tất cả có 2 chiếc lá.
+ Cô mời nhóm bạn trai đếm – nhóm bạn gái đếm – cá nhân

+ Cả lớp đếm lại nhóm lá

- Vậy mỗi bạn có mấy chiếc lá? 

- Các con cùng cất hết nhóm lá vào rổ vừa cất các con vừa đếm.
- Hôm nay các con rất giỏi, nên cô sẽ tặng cho lớp chúng mình một món quà, các con có thích không?

Đó là trò chơi “Đi mua sắm”.

- Bây giờ cô mời các con cùng dấu tay nào!

2.3 Trò chơi luyện tập: 

+ TC 1: “Đi mua sắm”
- Cô giải thích luật chơi và cách chơi
- Tổ 1: Mua những đồ dùng để ăn có số lượng là 2
- Tổ 2: Mua những đồ dùng để uống có số lượng là 2.
- Nhận xét và trao phần thưởng sau mỗi lần chơi
- Cho trẻ chơi 1-2 lần
+ TC2: “Kết bạn”
- Cho trẻ cùng đi chơi và hát khi có hiệu lệnh của cô trẻ phải kết một nhóm có 2 bạn
Cho trẻ chơi 1 đến 2 lần và kết thúc giờ học
3 Kết thúc ( 1p)

Cô cho trẻ vận động bài hát  “ Đôi mắt xinh” và ra sân chơi
	- Trẻ hát và vđ cùng cô

- Trẻ kẻ tên các bộ phận trên cơ thể

- Có ạ

- Củ cà rốt
- Trẻ đếm 1-2
-Trẻ đếm 1

- Bông hoa

- Quan sát cô đếm

- Trả lời cô

-Trẻ vừa xếp vừa đếm

- Trẻ chú ý thực hiện và trẻ lời câu hỏi của cô.

- Những chiếc lá

- Trẻ xếp lá giống cô

- Trả lời cô

- Trẻ đếm lá

- Có 2 chiếc lá

- Trẻ cất đồ dùng

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Hát đi ra

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Thí nghiệm cảm giác của bé: nóng và lạnh

- TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Kéo co
- Chơi ý thích:  chơi với phấn, lá cây, vòng, bóng, cầu trượt 
	- Trẻ nhận được những cảm giác khác nhau như: lạnh, ấm..

- Rèn luyện khả năng cảm nhận bằng xúc giác của trẻ.

- Hứng thú tham gia các trò chơi tự do và trò chơi vận động


	- Địa điểm sạch sẽ rộng rãi.

- 4 cái bàn, 4 chậu nước: chậu hồng là nước ấm, chậu xanh là nước lạnh

- Dây thừng, Phấn, lá cây, vòng, bóng, cầu trượt.

	1. HĐCCĐ:  Thí nghiệm cảm giác của bé: nóng và lạnh

- Cô tập trung trẻ đứng theo hình vòng tròn 

- Cô lần lượt đổ nước lạnh, nước ấm vào 2 chậu khác nhau.

-  Cô cho 2 tay vào 2 chậu và nói cảm giác

- Cô mời trẻ lên làm thí nghiệm như cô và hỏi:

+ Con sờ tay vào chậu nước hồng con thấy thế nào?

+ Con sờ tay vào chậu nước xanh con thấy thế nào?

+ Nhờ đâu mà con cảm thấy nóng, lạnh? Trời lạnh các con tắm bằng nước gì ?

+ Các con phải mặc quần áo như thế nào?

=> Cô giáo dục trẻ biết ăn mặc và vệ sinh cá nhân đúng theo mùa.

- Kết thúc cho trẻ hát bài “Tay thơm tay ngoan”

2. TCVĐ: Bóng tròn to, TCDG: Kéo co 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hỏi lại trẻ luật chơi, cách chơi.Tổ chức cho trẻ chơi

3. Chơi ý thích: chơi với phấn, lá cây, vòng, bóng, cầu trượt.

 - Cô giới thiệu các đồ chơi, gợi ý cách chơi

- Cho trẻ về các góc chơi, cô  quan sát, theo dõi, chơi cùng trẻ

- Cuối giờ cô nhận xét các góc và tập chung trẻ nhận xét chung buổi chơi.


	-Trẻ xếp hàng và đi ra sân

- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi TC

- Trẻ về góc chơi.

- Trẻ xếp hàng rửa tay và đi vào lớp 

	Hoạt động góc
	Theo tuần 

	Hoạt động chiều

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần

- TC: Rồng rắn lên mây

- Lao động sắp xếp đồ dùng đồ chơi.

- Nhận xét nêu gương bé ngoan.


	- Trẻ biết hát múa những bài hát, bài thơ có trong nhánh

- Cháu hát múa thể hiện tự nhiên mạnh dạn và đoàn kết cùng bạn.

- Trẻ chơi hứng thú tích cực. Biết tham gia thu dọn, sắp xếp đồ chơi cùng cô

- Giáo dục trẻ đoàn kết trong buổi liên hoan 
	- Đồ dùng âm nhạc: Mũ múa, xắc xô, phách tre.

- Các bài hát, bài thơ, trong chủ đề nhánh. Phiếu bé ngoan.


	1. Hát múa tập thể:

- Cô giới thiệu các bài hát, Cô cho trẻ lên thể hiện, cô khen trẻ.

- Hát các bài hát: Mừng sinh nhật, Cái mũi, Múa cho mẹ xem, Mời bạn ăn, hãy xoay nào, cái mũi, tay thơm tay ngoan…. 

- Cô cùng trẻ biểu diễn xen kẽ các bài, thể hiện minh hoạ các vận động khác nhau (nhún, lắc đưa mông)

- Cô chú ý động viên trẻ và cho trẻ thay đổi các hình thức. Động viên và khen trẻ kịp thời. Cô giáo dục trẻ đi học đều, chăm ngoan học giỏi.

- Đọc thơ: Thỏ bông bị ốm, đi nắng, Đôi mắt của em.

2. TC: Rồng rắn lên mây

Cô nêu cách chơi, luật chơi. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

3. Lao động cất đồ dùng đồ chơi.

Cô hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc gọn gàng.

4. NGCN- Vệ sinh trả trẻ

- Cô cho trẻ tự nêu gương, sau đó cô nhận xét 

- Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.

5. Đóng chủ đề
- Trẻ biết tên mình, đặc điểm hình dáng bên ngoài của mình, của bạn, sở thích của mình và của bạn, cảm xúc yêu ghét ứng xử một cách phù hợp, các món ăn, cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.

- Trẻ biết cơ thể của trẻ cần được sự chăm sóc giúp đỡ của mọi người như: Ông, bà, bố, mẹ, thày, cô...

- Trẻ biết biểu diễn văn nghệ, hát múa, kể chuyện, đọc thơ có liên quan đến chủ đề bản thân như bài hát:Tay thơm tay ngoan, Mời bạn ăn, Hãy xoay nào, Đôi mắt xinh, cái mũi, múa cho mẹ xem.. Thơ : Đôi mắt của em, Đi nắng. Truyện: Gấu con bị sâu răng.
	- Trẻ thể hiện các bài hát
- Trẻ lên biểu diễn 

- Trẻ đọc thơ

- Trẻ chơi TC

- Trẻ cất đồ chơi
- Trẻ vệ sinh cá nhân

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:

- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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